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Luật Khoa là tạp chí phi lợi nhuận. 
Toàn bộ doanh thu được tái đầu tư để 
phát triển tạp chí.

LỜI TÒA SOẠN: 

Như bạn đã biết, xưa nay Luật Khoa tạp 
chí phát hành số báo tháng vào ngày thứ 
Năm đầu tiên của mỗi tháng. Kể từ số báo 
tháng Mười Hai này, chúng tôi đổi ngày 
phát hành sang ngày thứ Năm cuối cùng 
của mỗi tháng.

Lý do của việc này là để nội dung của số 
báo tháng nào thì phản ánh tình hình thời 
sự và những mối quan tâm của độc giả 
trong tháng đó.

Luật Khoa đang bước vào năm mới 2025 
với một kế hoạch cách tân và những dự 
án thú vị. Chúng tôi rất nóng lòng chia sẻ 
những dự định này với quý độc giả trong 
những bài viết và số báo tới đây.

Kính chúc quý độc giả có một năm mới an 
lành và hạnh phúc! 

Trân trọng,

Chúc mừng năm mới 2025!

Quý độc giả thân mến,

Đội ngũ Luật Khoa tạp chí
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Ra đi” có thể mang nhiều nghĩa trong tiếng Việt. Ra đi như Nguyễn Phú Trọng cũng 
là ra đi. Như Thích Minh Tuệ cũng là ra đi. Mà ước mơ của người trẻ như Chu Ngọc 

Quang Vinh cũng là ra đi.
 
Cuối năm 2024, hãy cùng Luật Khoa tạp chí điểm danh 10 nhân vật nổi bật nhất của năm.

Thích Minh Tuệ không phải là nhà sư duy 
nhất khiến chính quyền đau đầu, nhưng là 
nhà sư khiến chính quyền khó xử nhất. [1] 
Không sách vở nào chuẩn bị cho họ cách 
phải ứng xử ra sao với hiện tượng này.

Thích Minh Tuệ không phải là một nhà 
sư thuộc bất kỳ một giáo hội độc lập nào. 
Khác với Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất - vốn tuyên xưng là tổ chức Phật 
giáo nằm ngoài mọi sự chi phối của chính 
quyền và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
và cũng khác với Thích Nhất Hạnh của 
tăng đoàn Làng Mai, Thích Minh Tuệ chỉ 
có một mình và không chủ trương kêu gọi 
bất kỳ ai tham gia cùng mình.  [2][3][4] Mối 
đe dọa mà Đảng Cộng sản Việt Nam e ngại 
nhất, là tính tổ chức, hoàn toàn không tồn 
tại trong trường hợp Thích Minh Tuệ. 

Thích Minh Tuệ cũng không có gốc gác 
miền Nam. Ông là người Hà Tĩnh. Không 
ai tìm ra được mối liên hệ nào giữa ông với 
chế độ cũ hay với bất kỳ người Việt tị nạn 
nào sau chiến tranh.

Thích Minh Tuệ cũng không có tỳ vết gì về 
lý lịch. Ông từng là quân nhân. Ông từng 
là viên chức nhà nước. Ông từng là một 
trong số “họ”. 

Đáng lý ra, chẳng có lý do gì để chính 
quyền phải đau đầu về Thích Minh Tuệ. 
Và thực ra, bản thân Thích Minh Tuệ chưa 
bao giờ là vấn đề.

Vấn đề nằm ở những người mến mộ ông. 

1. THÍCH MINH TUỆ
Họ mến mộ ông vì ông đã tuyệt đối buông 
bỏ những dục vọng thường thấy ở con 
người. Ông không cần chùa, không cần 
ai cúng dường, không cần “livestream”, 
không cần bằng tiến sĩ luật, cũng không 
cần xá lợi tóc Phật ngo ngoe nào. Nói cho 
đúng thì mỗi ngày ông chỉ cần người ta bố 
thí cho vài chai nước và một bữa cơm chay.

Lòng mến mộ của đông đảo công chúng 
trước một nhà sư tu theo dòng Phật giáo 
nguyên thủy đã tạo ra một đám đông mà 
chính quyền không bao giờ mong muốn. 
Không một đảng Lê-nin-nít nào muốn 
thấy bất kỳ một đám đông nào không do 
họ tổ chức hay kiểm soát.

Thích Minh Tuệ nổi lên vào đầu năm thì 
cuối năm ông đã phải khăn gói lên đường 
rời quê hương, đi qua đường Lào để đến 
đất Phật bên Ấn Độ. [5]

Chẳng ai biết thực sự ông ra đi vì lý do gì. 

Người ta chỉ biết một người tự do và lương 
thiện đã bỏ nước ra đi.

“

Sư Thích Minh Tuệ.
Ảnh: phanthien.com.

NĂM CỦA2024
RA ĐINHỮNG NGƯỜI

Trịnh Hữu Long

10 nhân vật của năm.
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Trong lịch sử gần 100 năm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, chưa bao giờ có người đứng 
đầu là cán bộ an ninh hay công an… 

…cho đến khi Tô Lâm trở thành tổng bí 
thư ngày 3/8/2024. 

Là con nhà nòi, Tô Lâm được đặt lên bệ 
phóng để đi xa hơn rất nhiều so với người 
cha Tô Quyền của mình - vốn chỉ làm đến 
chức cục trưởng Cục Trại giam của Bộ 
Công an. [6]

Tốt nghiệp trường Đại học An ninh Nhân 
dân năm 1979, Tô Lâm dành gần như toàn 
bộ sự nghiệp công an của mình trong 
ngành an ninh, chuyên trách bảo vệ chế 
độ. Hoan lộ của ông cất cánh vào năm 
2016 khi ông trở thành bộ trưởng công 
an và là thanh gươm đắc lực trong công 
cuộc “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, cho tới tận khi ông Trọng qua đời 
vào ngày 19/7/2024.

Tô Lâm đắc lực tới mức tên ông được réo 
lên như một trong những nhân vật chính 
bị cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở 
Berlin (Đức) vào năm 2017. Cơ quan điều 
tra Slovakia ban trát truy tố ông vào cuối 

2. TÔ LÂM
tháng Ba năm nay rồi hủy vào cuối tháng 
Năm, ít ngày sau khi ông được bầu làm 
chủ tịch nước ngày 22/5. [7]

Là người chiến thắng sau cùng trong cơn 
tao loạn của Ba Đình, kế nhiệm vị tổng 
bí thư quyền lực nhất của Đảng Cộng sản 
sau thời Lê Duẩn, Tô Lâm cũng phải chia 
sẻ chiếc ghế chủ tịch nước cho Đại tướng 
quân đội Lương Cường, tái xác lập thế Tứ 
trụ truyền thống của đảng. [8]

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn 
thừa hưởng chiếc áo rộng rãi sau 12 năm 
Nguyễn Phú Trọng liên tục xé rào tạo tiền 
lệ mới. Giờ đây, nhà lãnh đạo đảng Tô Lâm 
đàng hoàng đi công cán nước ngoài mà 
vẫn được đối xử như nguyên thủ quốc gia. 
Ông chắc cũng không có gì phải e ngại cho 
lắm nếu muốn trở thành “trường hợp đặc 
biệt”.

Tô Lâm tranh thủ từng ngày để tạo dấu ấn 
riêng của mình. Trong khi vẫn dùng văn 
mẫu “đường lối của đảng” và “kế thừa” di 
sản của Nguyễn Phú Trọng trong các bài 
phát biểu, ông không ngần ngại hô hào 
tiến vào “kỷ nguyên mới” và quyết liệt tiến 
hành công cuộc “tinh gọn”.  [9][10] Nếu 
thành công, Tô Lâm sẽ là người đầu tiên 
làm được cái việc dời non lấp biển này.

Một nhà lãnh đạo mới bao giờ cũng phải 
dành một khoảng thời gian để xác lập một 
trật tự quyền lực mới. Tô Lâm đang làm 
việc đó, và từ nay đến Đại hội Đảng Cộng 
sản lần thứ XIV (dự kiến vào đầu năm 
2026) là khoảng thời gian quyết định.

Sau những ngày quốc tang rình rang từ 
đời thực đến cõi mạng, không còn ai nhắc 
đến Nguyễn Phú Trọng nữa. [11] Cái chết 
của ông dường như đã mở ra những cánh 
cửa mà rất nhiều người đã thầm kín chờ 
đợi từ lâu.

Là tổng bí thư duy nhất nắm quyền tới ba 
nhiệm kỳ sau thời Lê Duẩn, tự tạo ra hàng 
loạt biệt lệ cho bản thân và trở thành một 
nhà độc tài cá nhân có ảnh hưởng khuynh 
loát, Nguyễn Phú Trọng có thể không 
mang tiếng tham nhũng tiền bạc nhưng 
chắc chắn là người tham nhũng quyền lực 
bậc nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Tự tạo ra hình ảnh là người gác đền tư 
tưởng cho đảng, ông cũng không ngần 
ngại xé bỏ Điều lệ Đảng để nắm quyền tới 
nhiệm kỳ thứ ba. 

“Người cộng sản cuối cùng” đã đứng trên 
đảng cho đến hơi thở cuối cùng.

3. NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Nếu như cái chết của Tổng Bí thư Lê Duẩn 
vào năm 1986 đã cởi trói cho đảng tiến 
hành công cuộc Đổi mới, cái chết của Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã 
cởi trói lần hai cho đảng để cải cách một 
lần nữa. Có cải cách được hay không thì 
hậu xét, nhưng sau những lời ngợi ca và 
ủy mị người ta dành cho ông, hẳn không 
thiếu những tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Thường dân có lẽ không bao giờ hiểu 
được chuyện gì đã xảy ra với vụ Trương 
Mỹ Lan/SCB/Vạn Thịnh Phát, bất kể vụ 
án đã đi hết phiên phúc thẩm với bản án 
tử hình. [12] Chỉ riêng việc hình dung độ 
lớn của khoản tiền sai phạm (415.000 tỷ 
đồng - khoảng 16 tỷ đô-la Mỹ) đã là quá 
sức với bất kỳ người Việt Nam nào, kể cả 
tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Khoản tiền mà 
bà Lan phải bồi thường cho SCB còn khó 
hình dung hơn nữa: 677.000 tỷ đồng, tức 
khoảng 27 tỷ đô-la Mỹ.

4. TRƯƠNG MỸ LAN

Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ảnh: thanhtra.com.vn.

Bà Trương Mỹ Lan. 
Ảnh: cadn.com.vn

Cựu Tổng bí thư 
Nguyễn Phú Trọng. 
Ảnh: tuoitre.vn.
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Do còn tới 440 mã tài sản trong tổng số 
hơn 1.000 mã tài sản của bà Lan chưa được 
định giá, cũng không ai biết tổng tài sản 
mà bà đang đứng tên sở hữu là bao nhiêu.
Và cũng không ai hiểu bằng cách nào bà 
có thể chuyển tới 4,5 tỷ USD qua biên giới 
trong suốt nhiều năm trời. Ở một đất nước 
mà tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả năm 
chỉ mới có hơn 400 tỷ USD thì đây đã là 
việc con voi chui lọt lỗ kim, chưa nói với 
việc dịch chuyển cả 16 tỷ đô-la qua lại 
trong một nền kinh tế bị kiểm soát chặt 
chẽ như Việt Nam.

Vụ án Trương Mỹ Lan đặt ra nhiều câu 
hỏi hơn là câu trả lời. Ở một đất nước 
độc tài chuyên chế như Việt Nam, nơi 
hệ thống tư pháp bị chính trị hóa gần 
như tuyệt đối, không ai kỳ vọng có được 
câu trả lời. Án tham ô 16 triệu đồng thì 
có thể không phải án chính trị, chứ án 
tham ô 16 tỷ đô-la không thể là án gì 
khác ngoài án chính trị, dù nó mang 
nhãn án kinh tế đi chăng nữa.

Huy Đức bị bắt, không gian thảo luận 
chính trị nước ta thiếu một trong những 
tiếng nói có chất lượng nhất. [13]

Trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975, 
Huy Đức đã ghi những dấu ấn đặc biệt của 
mình. Ông là một trong những nhà báo tài 
năng nhất, từng công tác ở những tờ báo 
có ảnh hưởng nhất (Tuổi Trẻ, Thời báo 
Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp thị) trong 
hàng thập niên, ông là một trong những 
blogger/Facebooker được nhiều người 

5. HUY ĐỨC
đọc nhất từ những năm 2000 với bút danh 
Osin, và là tác giả của cuốn sách quan 
trọng bậc nhất đối với bất kỳ ai muốn hiểu 
lịch sử hiện đại Việt Nam - mang tên “Bên 
thắng cuộc”. [14]

Huy Đức - tên thật là Trương Huy San - là 
người thuộc về dòng chính. Ông dành trọn 
vẹn sự nghiệp làm báo của mình ở những 
tờ báo chính thống, cũng chưa bao giờ 
thấy ông cộng tác viết bài cho báo nước 
ngoài hay báo độc lập nào. Duy có hai 
chuyện ông làm là vượt ra ngoài khuôn 
khổ chính thống: xuất bản hai tập của 
cuốn “Bên thắng cuộc” ở Mỹ năm 2012 và 
viết những bài sắc sảo trên blog/Facebook 
cá nhân của ông. 

Huy Đức không để ai có cơ hội cáo buộc 
ông là người “có tổ chức” và “nhận tiền 
nước ngoài” như cách chính quyền hay 
cáo buộc những nhà báo độc lập như 
Phạm Đoan Trang hay Phạm Chí Dũng. 
Nếu có, dư luận chỉ đồn đoán ông thuộc 
phe nọ phe kia trong đảng, dù những lời 
đồn đó chưa bao giờ được chứng minh. 

Cái án “lợi dụng các quyền tự do dân 
chủ” đang treo lơ lửng trên đầu Huy Đức. 
Nhưng suy cho cùng, nếu Việt Nam có tự 
do dân chủ để mà lợi dụng, người ta phải 
cảm ơn Huy Đức.

Người hùng của năm. Mao Seo Chứ là vị 
trưởng thôn trẻ tuổi đã quyết định sơ tán 
115 người dân bản Kho Vàng (Lào Cai) sau 
siêu bão Yagi vào tháng Chín, cứu họ khỏi 
một trận lở đất kinh hoàng. [15]

Toàn bộ nỗ lực của anh (và dân làng) đều 
diễn ra trong tình thế bị cô lập hoàn toàn 
sau cơn bão, không có bất kỳ mối dây liên 
lạc nào với chính quyền xã hay lực lượng 
cứu hộ.

Truyền thông nhà nước lẫn mạng xã hội 
hết lời ngợi khen vị trưởng thôn mưu trí, 
can đảm. Đó có thể là phần thưởng xứng 
đáng cho anh, nhưng môi trường nào 
ngập lời ngợi ca cũng ít khi nào còn chỗ 
cho sự phê bình hợp lý.

Siêu bão Yagi là thảm họa tự nhiên và 
con người thường bất lực trước những 
cơn thịnh nộ như vậy của thiên nhiên. 
[16] Thứ con người có thể làm là phòng 
tránh và khắc phục tối đa những tác hại 
của chúng. Trong toàn bộ câu chuyện về 
Ma Seo Chứ và bão Yagi nói chung, chính 
quyền có xu hướng đổ lỗi hoàn toàn cho 
thiên nhiên, và thứ thiếu vắng trên truyền 
thông là những câu hỏi về công tác phòng 
tránh và khắc phục hậu quả. 

6. MA SEO CHỨ

Nhà báo Trương Huy San 
(Huy Đức). Ảnh: rfa.org.

Ai sẽ chất vấn chính quyền về lý do sạt lở 
đất xảy ra ở nhiều địa phương? Ai sẽ chất 
vấn nạn phá rừng đã khiến nhiều quả đồi 
trở thành bom nổ chậm? Ai sẽ chất vấn lý 
do tại sao Kho Vàng mất sóng điện thoại 
sau bão? Và nhiều câu hỏi khác nữa.

Chất vấn không phải để bới móc hay đổ 
lỗi. Người ta cần đi đến tận cùng của vấn 
đề để không mắc lại sai lầm cũ (nếu có) 
trong những lần bão tới. Chất vấn, trong 
trường hợp này, có thể cứu được mạng 
người. Rất nhiều mạng người.

Anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn 
Kho Vàng. Ảnh: soha.vn.
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Cũng như Thích Minh Tuệ, nhà sư - 
thượng tọa Thích Chân Quang phải ra đi 
trong năm 2024. [17] Chỉ khác cái là, ông 
ra đi một cách nhục nhã.

Ông bị chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cấm thuyết giảng trong vòng hai năm do 
những phát ngôn bị cho là trái giáo luật. 
[18] Với một nhà sư nổi tiếng nhờ những 
bài giảng gây tranh cãi được lan truyền 
trên mạng, việc bị cấm khẩu là hình phạt 
có lẽ thuộc loại nặng nề nhất với ông. 
Nhưng “nghiệp” của ông nặng hơn thế. 
Cơ quan chức năng tuyên bằng cấp ba của 

7. THÍCH CHÂN QUANG
ông là giả, và do đó các bằng cử nhân, thạc 
sĩ và tiến sĩ của ông cũng không còn hợp lệ.

Thích Chân Quang là đại diện của một hiện 
tượng tha hóa trong giới tu hành, nhưng 
trong một thời gian dài không những 
không bị loại bỏ mà còn bước lên đỉnh cao 
danh vọng. Danh vọng đó không những do 
một giáo hội quốc doanh ban cho, mà còn 
do một cơ chế quản lý giáo dục nhiều lỗ 
hổng, và do hàng ngàn phật tử xì xụp khấn 
vái. Trong số những người xì xụp khấn vái 
đó là hàng chục giáo sư, tiến sĩ ngành luật 
- những người đã xác lập địa vị của Thích 
Chân Quang trong giới học thuật.

Thích Chân Quang được hưởng một không 
gian sinh hoạt tôn giáo “chính thống” và 
rộng mở, và trở thành một trong những 
người thành công nhất trong việc lợi dụng 
không gian đó để mưu lợi cho bản thân 
mình. Việc mưu lợi của ông không chỉ 
nằm trong không gian nhà chùa mà còn 
lấn sang không gian nhà nước. Khi đó, tư 
lợi của ông không còn là việc tư nữa. Nó 
trở thành việc công.

Ngành xuất bản năm nay không có hiện 
tượng nào nổi bật hơn cái tên Nguyễn Nhật 
Anh - tổng giám đốc của Nhã Nam. [19]

Bị nhân viên cũ tố quấy rối tình dục, 
Nguyễn Nhật Anh và công ty sách Nhã 
Nam bị thách thức về danh tiếng nhưng 
đồng thời cũng là cơ hội để họ chứng tỏ 
tầm vóc của một doanh nghiệp chuyên 
làm chữ, là người bạn của những ai mến 
mộ chữ nghĩa và những giá trị tử tế. Suy 

8. NGUYỄN NHẬT ANH

cho cùng, sách được sinh ra để làm người 
ta hiểu biết hơn và văn minh hơn. Những 
người làm sách được kỳ vọng sẽ thực hành 
chính điều họ tuyên xưng.

Có những thời điểm, người ta đã khấp 
khởi hy vọng rằng Nhã Nam sẽ ứng xử một 
cách văn minh trước cáo buộc này, nhất là 
sau khi công ty thông báo đình chỉ chức 

vụ của Nguyễn Nhật Anh và công khai 
xin lỗi nữ nhân viên cũ. Nhưng sau cùng, 
Nguyễn Nhật Anh và Nhã Nam đã đi vào 
lối mòn hành xử của những vụ quấy rối 
tình dục khác: phủ nhận thông tin và tố 
cáo sự việc ra công an. [20] Họ đã không 
hành xử văn minh hơn sau hàng chục 
năm đọc sách và làm sách.

Thượng tọa Thích Chân Quang. 
Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ông Nguyễn 
Nhật Anh. 
Ảnh: Công ty 
Nhã Nam

Đất nước của những người ra đi đầu không 
ngoảnh lại. Mỗi năm có hàng trăm, hàng 
ngàn người như vậy. Họ là những người 
bị bức hại ở trong nước, ra đi theo những 
cách khác nhau, dù hợp pháp hay bất hợp 
pháp, nhưng tâm thế luôn là không có 
ngày về.

Cho đến khi trát dẫn độ gõ cửa.

Y Quynh Bđăp là một trong những người 
như vậy. [24]

Là một người Thượng theo đạo Tin Lành 
ở Tây Nguyên và từng vào tù ra tội chỉ vì 
những sinh hoạt tôn giáo và ngôn luận 
của mình, Y Quynh Bđăp là ví dụ tiêu biểu 
cho nạn đàn áp của chính quyền nhắm 
đến những cộng đồng tôn giáo và sắc tộc 
thiểu số. 

9. Y QUYNH BĐĂP
Đi tị nạn ở Thái Lan từ năm 2018, Y Quynh 
Bđăp có lẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải 
đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về nước chịu 
bản án 10 năm tù về tội khủng bố, liên 
quan đến sự kiện xả súng ở Đắk Lắk năm 
2023. [25] Yêu cầu dẫn độ của Việt Nam 
đã được tòa án sơ thẩm ở Bangkok chấp 
thuận, nay chỉ tòa phúc thẩm phán quyết.
Cho tới nay, vụ tấn công hai trụ sở ủy ban 
xã ở Đắk Lắk năm 2023 vẫn còn những uẩn 
khúc chưa có lời giải, đặc biệt là về động 
cơ gây án. Những uẩn khúc và mâu thuẫn 
sắc tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên cũng chưa 
bao giờ được chính quyền thực tâm giải 
quyết. Việc yêu cầu dẫn độ Y Quynh Bđăp 
tiếp tục thể hiện phương pháp giải quyết 
xung đột bằng dùi cui và thuốc súng của 
chính quyền.

Tây Nguyên là một quả bom nổ chậm, cho 
đến khi chính quyền biết cách tháo ngòi.

Nhà hoạt động người 
Thượng Y Quynh Bđăp. 
Ảnh: BBC.
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Cậu học trò tên Vinh nói hộ suy tư và ước 
mơ thầm kín của nhiều người, và rồi bị 
đấu tố không thương tiếc. [26]

“Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa 
phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi 
phát hiện những gì mình được học ở 
trường bấy lâu nay không hoàn toàn là 
sự thật, chỉ biết lừa gạt dân, nên tìm mọi 
cách để sau này được sống ở nước ngoài”. 

Cái dại lớn nhất mà một người Việt Nam 
có thể mắc phải là thật thà về mặt chính 
trị, bất kể “Bác Hồ” đã dạy những gì ở điều 
5, và bất kể gần như tất cả những nhà vô 
địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” 
hiện đều định cư ở nước ngoài.

Văn hóa đấu tố những người như Quang 
Vinh không phải ngẫu nhiên mà có. Mọi 
thứ đều phải có lực tác động thì mới di 
chuyển được, kể cả cơ mồm. Đằng sau 

10. CHU NGỌC QUANG VINH
phong trào đấu tố Quang Vinh - và cả 
trường Fulbright - là một cơ chế trừng 
phạt và khen thưởng chỉ nhắm đến một 
việc: bảo vệ tính chính danh của chế độ. 
Ai xúc phạm chế độ thì phải phạt, ai bảo 
vệ chế độ thì được thưởng. 

Cho dù các lực lượng dư luận viên không 
ra tay đi chăng nữa, những công dân (hay 
là thần dân) dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
tự khắc thấy có nhu cầu đấu tố. Phần 
thưởng cho những hồng vệ binh tự nguyện 
này không nhất thiết phải là bằng khen do 
Mặt trận Tổ quốc trao, mà có thể chỉ đơn 
giản là tấm áo đỏ do chính họ dệt nên và 
mặc trên người, có tác dụng chứng minh 
lòng trung thành (dù có thể chỉ là giả hiệu) 
của họ với chính thể và hóa giải mọi hoài 
nghi (nếu có) về “bản lĩnh chính trị” của 
họ. Trong một xã hội nhị nguyên “theo 
hoặc chống”, dĩ nhiên tấm áo đỏ ấy có giá 
trị như một lá bùa hộ mệnh.

Chu Ngọc Quang Vinh thực ra chỉ là một 
trong nhiều nạn nhân của cấu trúc quyền 
lực này.

Đó là lý do người Việt Nam sẽ còn tiếp tục 
mơ “giấc mơ Mỹ”.

Và tiếp tục ra đi. q

MUA NGAY
Địa chỉ hỗ trợ bạn đọc: store@mail.luatkhoa.org

store.luatkhoa.com

Sạp báo

Nơi bày bán các ấn phẩm của Luật Khoa tạp chí
LUẬT KHOA

Chu Ngọc Quang Vinh.
Ảnh: VTV3
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MỘT NGƯỜI MẤT,
BA NGƯỜI BỊ KỶ LUẬT
Chưa bao giờ làm thành viên Tứ Trụ lại nguy hiểm đến thế.

TỨ TRỤ CŨ

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com
ngày 20/12/2024.Trọng Phụng - Lam Hồng

Dàn Tứ Trụ cũ (nhiệm kỳ 2021 - 2026), 
ngoại trừ Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Nguyễn Phú Trọng đã qua đời, 

thì ba người còn lại đều đã bị kỷ luật.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch 
sử nước nhà, các cựu lãnh đạo cấp cao 
thuộc Tứ Trụ bị kỷ luật sau khi rời chức vụ. 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG -
TỔNG BÍ THƯ TẠI VỊ LÂU NHẤT 
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Kể từ khi bắt đầu Đổi mới năm 1986, ông 
Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên giữ 
chức tổng bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp. 

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 
14/4/1944 tại Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp 
chính trị tại Tạp chí Cộng sản (trước là 
Tạp chí Học Tập) từ tháng 12/1967 và 
giữ chức tổng biên tập từ tháng 8/1991 
- 8/1996. Ông là ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản từ khóa VII 
và liên tiếp qua sáu khóa tiếp theo. Trong 
giai đoạn 1996 - 1998, ông là phó bí thư 
Thành ủy Hà Nội, rồi bí thư Thành ủy từ 
năm 2000 - 2006.

Sau đó, ông làm chủ tịch Quốc hội từ 2006 
- 2011 và giữ chức tổng bí thư từ 2011 đến 
khi qua đời vào ngày 19/7/2024.

Ông Trọng được mệnh danh là “người 
cộng sản kiên trung” với một nghị trình 
bảo thủ.

Trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 
2013, dưới sự lãnh đạo của ông, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhấn 
mạnh việc tiếp tục khẳng định quyền 
lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, 
xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 4 của Hiến 
pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản 
Việt Nam [...] là lực lượng lãnh đạo Nhà 
nước và xã hội”, hay tại Điều 51 xác định: 
“Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo”.

Ngoài ra, vị cố tổng bí thư còn nổi tiếng 
với chiến dịch “đốt lò” - chủ trương xử lý 
mạnh tay những quan chức cấp cao tham 
nhũng.

Trong nhiệm kỳ thứ hai làm tổng bí thư 
của ông (2016 - 2021), hàng loạt chính 
khách như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân 
Thanh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh 
Tuấn bị rơi vào vòng lao lý.
Trong giai đoạn trước và sau đại dịch 
COVID-19, chiến dịch “đốt lò” tiếp tục 
“rừng rực cháy” khi hàng loạt quan chức 
từ trung ương đến địa phương bị đem ra 
xét xử do liên quan các vụ đại án như 
“chuyến bay giải cứu”, vụ Việt Á, Trương 
Mỹ Lan và ngân hàng SCB, Tập đoàn Phúc 
Sơn, Tập đoàn Thuận An.

Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, không 
gian của tiếng nói phản biện bị kiểm soát 
tới mức nghẹt thở. Điển hình là năm 2018, 
Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng - 
mở ra thời kỳ của tăng cường kiểm soát, 
giới hạn tự do trên Internet.

Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới 
(RSF), Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia 
giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới, với 
36 nhà báo độc lập đang bị giam cầm, 
trong đó có 20 blogger. 

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn 
Phú Trọng (1944 - 2024). Đồ họa: Luật Khoa.
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Trong thời gian tại vị, ông Nguyễn Phú 
Trọng cũng để lại nhiều dấu ấn ngoại 
giao. Điển hình như vào tháng 7/2015, ông 
có một chuyến thăm lịch sử tới Mỹ, trở 
thành tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng 
sản Việt Nam được một tổng thống Mỹ 
tiếp đón tại Nhà Trắng. Ông Trọng cũng 
góp phần nâng tầm quan hệ đối ngoại với 
nhiều quốc gia lớn, như Mỹ (Đối tác Chiến 
lược Toàn diện 2023), Trung Quốc, Nhật 
Bản, và Hàn Quốc.

NGUYỄN XUÂN PHÚC VÀ PHÁT 
NGÔN “VỢ, CON TÔI KHÔNG TƯ 
LỢI, THAM NHŨNG LIÊN QUAN 
ĐẾN VIỆT Á”
Ngày 13/12, truyền thông trong nước 
đồng loạt đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng 
sản quyết định kỷ luật cảnh cáo cựu Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, cựu Phó Thủ 
tướng Trương Hòa Bình; và khiển trách 
cựu Trưởng Ban Dân vận Trung ương 
Trương Thị Mai.

Trước đó, ngày 21/11, Bộ Chính trị cũng 
đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với cựu 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cựu 
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh 
giá “vi phạm quy định của Đảng và Nhà 
nước” song chưa xem xét kỷ luật do “đang 
điều trị bệnh”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 
20/7/1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, 
tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin trên 
Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông 
tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học 
Kinh tế Quốc dân (1973 -1977). Ông bắt 
đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1978 tại 
Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng và giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Quảng Nam từ 2001 - 2006. Sau 
đó, ông đảm nhiệm nhiều vai trò quan 
trọng trong Chính phủ, trở thành thủ 
tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 5/4/2021, ông được Quốc hội bầu 
làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuy nhiên, đến ngày 17/1/2023, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII đã cho 
ông Phúc thôi làm nguyên thủ quốc gia và 
nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.

Theo thông cáo của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc xin 
thôi giữ các chức vụ do “chịu trách nhiệm 
chính trị của người đứng đầu” khi để 
xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm 
trọng trong công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trong thời gian ông tại nhiệm. 
Có hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các 
chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ 
khác bị xử lý kỷ luật hoặc hình sự.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, có nhiều 
luồng dư luận cho rằng lý do thực sự khiến 
ông Phúc “ngã ngựa” là do dính líu đến vụ 
án nâng giá bộ xét nghiệm COVID-19 tại 
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 4/2/2023, một số tờ báo trong nước 
dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc trong phát 
biểu tại lễ bàn giao công tác rằng: “Gia 
đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham 
nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ 
gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ 
ràng”. Tuy nhiên, đoạn phát ngôn này sau 
đó bị gỡ bỏ. 

Tới ngày 30/11/2024, cựu Bộ trưởng - Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 
Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 
truy tố vì tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn” 
liên quan đến sai phạm của Công ty Sài 
Gòn Đại Ninh. Đáng lưu ý, ông Dũng đã 
khai với cơ quan điều tra rằng ông nhận 
được chỉ thị của cấp trên để “tiếp tay” 
cho sai phạm. Dư luận suy đoán cấp trên 
ở đây là ông Nguyễn Xuân Phúc, khi ông 
còn đương chức thủ tướng nhiệm kỳ 2016 
- 2021. 

Về thành tựu, nhiều tờ báo cũng đưa tin 
rằng trong nhiệm kỳ thủ tướng từ năm 
2016 - 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã 
triển khai nhiều chính sách góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Điển 
hình là Chính phủ đã tập trung cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh 
kinh tế tư nhân. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt 
được tăng trưởng kinh tế cao trong giai 
đoạn 2016 - 2019, và tạo nền tảng vững 
chắc để ứng phó với các khó khăn kinh tế 
thời COVID-19.

VÕ VĂN THƯỞNG - NGỒI GHẾ 
CHỦ TỊCH NƯỚC CHƯA TRÒN 
MỘT NĂM
Ngày 13/12, truyền thông trong nước đồng 
Ông Võ Văn Thưởng là người kế nhiệm 
chức vụ chủ tịch nước của ông Nguyễn 
Xuân Phúc.

Ông Võ Văn Thưởng, sinh ngày 13/12/1970 
tại Vĩnh Long, là cựu sinh viên Khoa Triết 
học, Đại học Tổng hợp TP. HCM. Ông bắt 
đầu sự nghiệp chính trị từ công tác đoàn, 
trải qua nhiều vị trí tại Thành đoàn TP. 
HCM từ 1992 - 2004, và giữ chức bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn từ 2007. Ông 
từng là bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011 
- 2014), phó bí thư thường trực Thành ủy 
TP.HCM (2014 - 2016), trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương (2016 - 2021) và thường 
trực Ban Bí thư (2021 - 2023).

Ngày 2/3/2023, ông được Quốc hội bầu 
làm chủ tịch nước, thay ông Nguyễn 
Xuân Phúc.

Tuy nhiên, ngồi ghế nguyên thủ quốc gia 
chỉ tròn một năm thì ông Thưởng đã phải 
“hạ cánh” khi ngày 20/3/2024, Ban Chấp 
hành Trung ương đã đồng ý để ông thôi 
giữ các chức vụ theo nguyện vọng cá 
nhân.

Theo kết luận, ông Thưởng đã “vi phạm 
những điều đảng viên không được làm”, 
chịu trách nhiệm người đứng đầu theo 
các quy định của đảng và pháp luật của 
nhà nước, do để xảy ra các vi phạm, 
khuyết điểm nghiêm trọng, gây dư luận 
xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà 
nước và cá nhân.

Ở thời điểm này, dư luận suy đoán nguyên 
nhân ông Thưởng mất chức là do có liên 
quan đến những sai phạm tại Tập đoàn 
Phúc Sơn, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành, 
trong đó có tỉnh Quảng Ngãi - nơi ông từng 
làm bí thư Tỉnh ủy từ năm 2011 - 2014.

Ngoài ra, dư luận đồn đoán về việc ông 
liên quan đến một vụ án tại báo Thanh 
Niên.

Cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ảnh: VOA/ D.H/ Người Đô Thị.

Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
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Cụ thể, vào tháng 1/2024, hai cựu tổng 
biên tập của tờ này là ông Nguyễn Công 
Khế và ông Nguyễn Quang Thông bị khởi 
tố với cáo buộc vi phạm quy định về quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát 
lãng phí theo Điều 219 của Bộ luật Hình 
sự. Sai phạm của vị hai tổng biên tập liên 
quan đến dự án cao ốc văn phòng, trung 
tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu 
đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn, phường 6, 
quận 4, TP. HCM từ năm 2008.

Đây là thời gian trùng với giai đoạn ông 
Thưởng làm bí thư thường trực, rồi bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn (2006 - 2011), 
cơ quan chủ quản của báo Thanh Niên.

Trong cuộc họp ngày 20/11/2024, Bộ Chính 
trị nhận thấy ông Võ Văn Thưởng, trong 
thời gian giữ các cương vị lãnh đạo như 
ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh 
ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 - 2015, ủy 
viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương, thường trực Ban Bí thư, chủ 
tịch nước, đã vi phạm quy định của đảng 
và nhà nước trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công 
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, theo thông báo Bộ Chính trị, 
do vị cựu chủ tịch nước đang trong quá 
trình điều trị bệnh nên chưa xem xét, xử 
lý kỷ luật đối với ông tại thời điểm đó.

Ông Thưởng có nhiều dấu ấn ngoại giao 
trong nhiệm kỳ chủ tịch nước, như nâng 
cấp mối quan hệ với Nhật Bản lên “Đối tác 
Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh 
vượng tại châu Á và trên thế giới”; thúc 
đẩy quan hệ với Úc và Tòa Thánh Vatican.

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ -
BẤT NGỜ “NGÃ NGỰA”
Tưởng chừng như đã ngồi chắc trên bệ 
phóng, chỉ chờ ngày leo lên đỉnh cao 
quyền lực, chính khách họ Vương rơi tự 
do theo một cách không thể bất ngờ hơn.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957 
tại Nghệ An, là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. 
Ông giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước 
từ 2006 - 2011, rồi làm bộ trưởng Bộ Tài 
chính từ 2011 - 2012. Sau đó, ông đảm 
nhiệm vai trò trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương (2012 - 2016), phó thủ tướng Chính 
phủ (2016 - 2020) và bí thư Thành ủy Hà 
Nội (2020 - 2021).

Ngày 31/3/2021, ông được Quốc hội bầu 
làm chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Sau khi ông Phúc, ông Thưởng lần lượt 
xin thôi và tình hình sức khỏe của ông 
Trọng không sáng sủa, thì ứng cử viên 
sáng giá cho vị trí tổng bí thư kế nhiệm là 
Vương Đình Huệ.

Tuy nhiên, bất ngờ, vào ngày 26/4/2024, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông 
báo họp bất thường, đồng ý cho ông 
Vương Đình Huệ thôi chức ủy viên Bộ 
Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XIII, chủ tịch Quốc hội 
khóa XV, theo nguyện vọng cá nhân.

Sau đó, vào ngày 2/5/2024, Quốc hội đã 
họp và chính thức miễn nhiệm chức vụ 
chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình 
Huệ.

Cũng giống như trường hợp ông Võ Văn 
Thưởng, các vi phạm của ông Huệ được 
thông báo một cách chung chung, mơ 
hồ, như vi phạm “những điều đảng viên 
không được làm” và “trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên”.

Trước đó ba ngày (21/4/2024), Phó Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái 
Hà, trợ lý của ông Huệ, bị Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm 
giam với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn khi thi hành công vụ”. Đây là 
kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ 
án Tập đoàn Thuận An.

Ngoài ra, ông Huệ còn bị cộng đồng mạng 
đồn rằng có mối quan hệ với ca sĩ Hương 
Tràm, bao gồm cả việc cô sang Mỹ sinh 
con. Ca sĩ Hương Tràm đã bác bỏ những 
thông tin này và làm đơn tố cáo những 
cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai 
lệch.

Cụ thể, ngày 28/5/2024, Hương Tràm đã 
gửi đơn tố cáo lên Sở Thông tin và Truyền 
thông TP. HCM, Công an TP. Thủ Đức (TP. 
HCM), yêu cầu điều tra và xử lý những cá 
nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai sự 
thật về cô.

Ngày 1/10, Sở Thông tin và Truyền thông 
TP. HCM xác định Công ty TNHH Truyền 
thông Helios, chủ quản một trang thông 
tin điện tử langviet.vn, là một trong 
những đơn vị đăng tải thông tin sai lệch 
về Hương Tràm. Công ty này bị xử phạt vi 
phạm hành chính 10 triệu đồng và phải 
đăng bài xin lỗi nữ ca sĩ. q

Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ. Ảnh gốc: Chưa rõ 
nguồn. Đồ họa: Luật Khoa.

Đính chính (17:00 giờ ngày 25/12): 

Trung đề “Võ Văn Thưởng - chủ tịch 
nước tại vị ngắn nhất trong lịch sử” 
được sửa thành “Võ Văn Thưởng - 
ngồi ghế chủ tịch nước chưa tròn một 
năm”.

Lý do: Nội dung về việc ông Võ Văn 
Thưởng có thời gian giữ chức chủ 
tịch nước ngắn nhất trong lịch sử là 
chưa chính xác.

Luật Khoa tạp chí xin cảm ơn độc giả 
đã chỉ ra lỗi sai trong bài viết. Chúng 
tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng 
hành, phản hồi của quý độc giả để 
nâng cao chất lượng thông tin. 
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Trút bỏ quân phục và bước vào chính 
trường chưa đầy nửa năm, Đại 
tướng Lương Cường đã gặp tai nạn 

chính trị đầu tiên.

Trong chuyến thăm Chile của vị tân chủ 
tịch nước, một cán bộ an ninh có tên Lai 
Dac Tuan đã bị bắt tối ngày 10/11 giờ địa 
phương và sau đó bị trục xuất với cáo 
buộc lạm dụng tình dục một nhân viên 
khách sạn.

Từ sáng 12/11 giờ Việt Nam (tức tối 11/11 
giờ Chile), một số trang báo của Chile, 
điển hình là trang Cooperativa, hay cả 
hãng tin AP, đã đồng loạt đưa thông tin 
này.

Dù vậy, cho tới nay, báo chí nhà nước vẫn 
hoàn toàn im lặng.

CẬN VỆ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

LƯƠNG
CƯỜNG

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 13/11/2024.

Trọng Phụng
Lam Hồng

TRỤC XUẤT

LẠM 
DỤNG 
TÌNH 
DỤC

VÌ CÁO BUỘC

CHILE

Ông Lai Dac Tuan tại tòa án Chile vào ngày 
11/11. Nguồn: CNN Chile.

Tổng thống Chile Gabriel Boric và Chủ tịch 
nước Việt Nam Lương Cường 11/11/2024.

Nguồn: Reuters.
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CÁN BỘ MUỐN NHÂN VIÊN 
KHÁCH SẠN MASSAGE
Theo trang Cooperativa, thành viên trong 
đội an ninh tháp tùng đoàn của Chủ tịch 
nước Lương Cường đã bị bắt giữ tối ngày 
10/11 (giờ Chile) với cáo buộc lạm dụng 
tình dục. 

•	 Nạn nhân là một nữ nhân viên khách 
sạn Sheraton tại thủ đô Santiago de 
Chile - nơi đoàn đại biểu lưu trú. Cô 
đã tố cáo rằng một cán bộ an ninh 
của Việt Nam đã yêu cầu cô mang đồ 
uống lên phòng tại khách sạn. Khi 
mời cô vào phòng, người này chỉ mặc 
đồ lót, sau đó ông này đóng cửa và yêu 
cầu cô massage.

•	 Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giam 
ngay trong đêm. Hôm sau, người này 
bị đưa ra tòa ở Santiago với cáo buộc 
tội lạm dụng tình dục. Vị quan chức 
Việt Nam đã phủ nhận cáo buộc trên, 
cho rằng chỉ yêu cầu xoa bóp vùng 
đầu. 

•	 Tòa án Chile đã đưa ra phán quyết: bị 
cáo bị cấm tiếp cận nạn nhân, bị trục 
xuất khỏi Chile ngay lập tức và bị cấm 
quay lại Chile trong hai năm.

•	 Theo Cooperativa, công tố viên cho 
biết trong trường hợp này, luật pháp 
cho phép “áp dụng biện pháp xử lý 
thay thế” do mức án của tội danh và 
bị cáo không có tiền án. Ngoài ra, việc 
tạm đình chỉ thủ tục tố tụng cũng đã 
được trao đổi với nạn nhân.

•	 Sau phán quyết, người này phải đến 
thẳng đại sứ quán Việt Nam tại Chile.

•	 Theo 24 Horas và BBC News Tiếng 
Việt, quan chức Việt Nam bị réo tên 
trong vụ việc là Lai Dac Tuan - thuộc 
đội an ninh bảo vệ chuyến công du 
của Chủ tịch nước Lương Cường. 
Ông Tuan, 59 tuổi, công tác tại Bộ Tư 
lệnh Cảnh vệ (viết tắt là K01, cơ quan 
chuyên trách bảo vệ cán bộ cấp cao, 
quan khách Việt Nam và quốc tế, trực 
thuộc Bộ Công an).

•	 Cần lưu ý, với tất cả các thông tin 
chúng ta có được cho tới nay, vụ việc 
này mới chỉ dừng lại ở cáo buộc. 
Các thủ tục tố tụng chỉ diễn ra ở 
cấp tòa tiền sơ thẩm, gọi là “Courts 
of Guarantee” (tạm dịch là Tòa Bảo 
đảm). Đây là loại tòa có chức năng 
giám sát các thủ tục tố tụng trong giai 
đoạn điều tra để bảo đảm quyền của 
bị can, bị hại và các bên liên quan 
không bị xâm hại. Chưa có phán 
quyết nào của tòa án Chile về việc Lai 
Dac Tuan có phạm tội hay không.

PHẢN ỨNG CỦA HAI NƯỚC
•	 Vào thời điểm ông Lai Dac Tuan bị 

tạm giam, Bộ Ngoại giao Chile đã 
đăng thông báo chính thức xác nhận 
và cho hay sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan 
chức năng phối hợp xử lý vụ việc.

•	 Tờ Cooperativa dẫn lời Bộ trưởng 
Ngoại giao Alberto van Klaveren cho 
biết Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam 
Bùi Thanh Sơn đã ngỏ lời xin lỗi về sự 
cố đáng tiếc này và sẵn sàng hợp tác 
với Chile để làm rõ vụ việc. 

•	 Bà Camila Vallejo, phát ngôn viên của 
Chính phủ Chile, làm rõ rằng người 
này “không thuộc các đại diện ngoại 
giao mà là một vệ sĩ chịu trách nhiệm 
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về an ninh cho đoàn đại biểu”, và do 
đó “không có bất kỳ đặc quyền [ngoại 
giao] nào; điều này thuộc khuôn khổ 
luật pháp Chile, và bất kỳ động thái 
tiếp theo nào sẽ tùy cơ quan công tố”.

PHẢN ỨNG TRÊN TRUYỀN THÔNG
•	 Ngày 12/11, nhà báo Javier Olivares 

A đăng tải một bài viết trên mạng xã 
hội X nêu lại phán quyết của tòa Chile 
về vụ việc, đánh giá đây là “biện pháp 
mẫu mực”, cho thấy “Chile trở thành 
tấm gương về công lý”; đồng thời, ông 
đặt câu hỏi: “Nếu vụ việc tương tự 
xảy với người Chile tại Việt Nam thì 
chuyện gì sẽ xảy ra?”.

•	 Cùng ngày, nhà giáo Thái Hạo viết 
trên Facebook: “Dấu hiệu cho thấy 
một sự thay đổi thật lòng về cái gọi là 
‘kỷ nguyên mới’, là báo chí trong nước 
hãy đăng công khai vụ Lai Dac Tuan ở 
Chile. Nó sẽ cho thấy tinh thần minh 
bạch và thái độ thẳng thắn đối diện 
với những cái sai cái xấu. Thế giới đã 
phẳng, im lặng hay phớt lờ đã không 
còn được coi khôn ngoan nữa. Lên 
tiếng, đừng để vuột mất cơ hội”.

•	 Cho đến thời điểm này, ngoài cập 
nhật thông tin về lịch trình, kết quả 
của chuyến công du của tân Chủ tịch 
nước Lương Cường, truyền thông nhà 
nước hoàn toàn im lặng trước vụ việc.

VỀ CHUYẾN CÔNG DU ĐẦU TIÊN 
CỦA TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC
Từ ngày 9 - 12/11, vị nguyên thủ quốc 
gia dẫn đầu Đoàn biểu cấp cao Việt Nam 
thăm chính thức Chile. Đây cũng lần đầu 
tiên sau 15 năm, tính từ năm 2009 khi ông 
Nguyễn Minh Triết còn đương nhiệm, có 
một nguyên thủ quốc gia Việt Nam thăm 
chính thức Chile.

•	 Chiều 10/11, Chủ tịch nước Lương 
Cường tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản 
Chile Lautaro Carmona Soto. Tối 
cùng ngày là thời điểm xảy ra vụ việc 
cận vệ của ông Cường bị bắt vì cáo 

buộc lạm dụng tình dục.
•	 Sáng 11/11, Chủ tịch nước Lương 

Cường và Tổng thống Chile Gabriel 
Boric đã hội đàm và chứng kiến lễ ký 
kết các văn kiện hợp tác song phương 
trong nhiều lĩnh vực.

•	 Chiều ngày 12/11, ông Lương Cường 
đã đến thủ đô Lima, bắt đầu chuyến 
thăm chính thức tới Peru và tham 
dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp 
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC). Chuyến công du dự kiến kết 
thúc vào ngày 16/11.

•	 Trước đó, hồi cuối tháng 9/2024, Tổng 
Bí thư Tô Lâm - người lúc đó còn kiêm 
chủ tịch nước, cũng đã có hai tháng 
bận rộn công du hàng loạt các nước 
Bắc Mỹ, châu Âu và Mông Cổ, trước 
khi bàn giao vị trí người đứng đầu nhà 
nước này cho ông Lương Cường.

ĐÔI NÉT VỀ CHILE

Chile là quốc gia nằm dọc bờ biển phía Tây 
Nam Mỹ, nổi tiếng với sa mạc Atacama 
khô cằn nhất thế giới và sản xuất rượu 
vang. 

•	 Nước này tuyên bố độc lập từ Tây Ban 
Nha vào ngày 12/2/1818. Đến ngày 
11/9/1973, tướng Augusto Pinochet 
đứng đầu một cuộc đảo chính, lật đổ 
chính phủ của Tổng thống Salvador 
Allende, làm 3.000 người chết và mất 
tích. Từ đó, Chile phải trải qua giai 
đoạn 17 năm trong chế độ độc tài 
quân sự.

•	 Kể từ năm 1990, Chile trở thành một 
trong những quốc gia ổn định và 
thịnh vượng nhất ở Nam Mỹ. Quốc 
gia này có nền dân chủ đa đảng với 
gần 20 triệu dân này có chỉ số tham 
nhũng và tỷ lệ hộ nghèo thuộc hàng 
thấp nhất khu vực Mỹ Latin.

•	 Theo Hiến pháp, Chile theo thể chế 
cộng hòa, trong đó tổng thống là 
nguyên thủ quốc gia và đứng đầu 
Chính phủ; Quốc hội là cơ quan lập 
pháp lưỡng viện (gồm Thượng viện và 
Hạ viện) với các nghị sĩ được bầu trực 
tiếp theo nhiệm kỳ bốn năm cho Hạ 
viện và tám năm cho Thượng viện. 
Hệ thống tư pháp của Chile là độc lập 
và chính phủ tôn trọng quy định này 
trên thực tế.

KHÔNG CHỈ QUAN CHỨC 
VIỆT NAM…
Trước vụ việc này, dư luận trong nước rất 
quan tâm đến trường hợp của hai nghệ sĩ 
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

•	 Cụ thể, vào tháng 6/2022, một cô gái 
17 tuổi người Anh đã tố cáo diễn viên 
Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tấn 
công tình dục mình tại một khách 
sạn trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha.

•	 Khác với vụ việc của người cận vệ của 
chủ tịch nước, truyền thông trong 
nước lẫn quốc tế đã loan tin rộng rãi 
về vụ việc này. Sau đó, hai nghệ sĩ bị 
nhà chức trách nước sở tại bắt giam, 
tịch thu hộ chiếu.

•	 Từ tháng 7/2024, Tòa án Palma de 
Mallorca đã ra phán quyết đình chỉ 
vụ án và lưu hồ sơ vụ án, do không 
tìm được bằng chứng chứng minh 
hành vi phạm tội.

•	 Sau khi trở về Việt Nam vào tháng 
8/2022, cả hai nghệ sĩ này phải đối 
mặt với luồng chỉ trích từ công 
chúng. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chủ 
động xin nghỉ làm giảng viên ở Học 
viện ở Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; 
còn Hồng Đăng cũng thôi việc ở Nhà 
hát Kịch Hà Nội. Ngoài ra, Đài Truyền 
hình Việt Nam (VTV) cũng bị thay thế 
các bộ phim có sự tham gia của Hồng 
Đăng. q

Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã nghỉ việc 
tại cơ quan công tác. Ảnh: Báo Lao Động
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THÍCH MINH TUỆ

Trọng Phụng
Lam Hồng

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 28/11/2024.

Ông Lê Anh Tú 
(pháp danh Thích Minh Tuệ)

Ảnh: VnExpress

Ngày 26/11, nhiều tờ báo trong nước 
đã đăng tải một bức thư viết tay 
được cho là của Thích Minh Tuệ. 

Bức thư này có chữ ký của ông và con dấu 
xác nhận của Công ty TNHH Phát Tâm 
Thiên Định Tuệ do anh trai và chị dâu 
ông Minh Tuệ làm chủ.

Những bài báo này hiện nay đã bị gỡ bỏ. 
Cần lưu ý đến nay vẫn chưa có ai xác 
nhận rằng những lá thư này chính xác là 
được Thích Minh Tuệ viết ra.

ĐI BỘ TỚI QUÊ HƯƠNG CỦA 
ĐỨC PHẬT

LUẬT KHOA 360

3 BỨC TÂM THƯ VÀ
GÂY CHÚ Ý

Sau mấy tháng liền 
không xuất hiện, Thích 
Minh Tuệ bỗng dưng trở 
lại với ba tờ giấy viết tay.

Nội dung bức thư cho biết Thích Minh Tuệ 
có nguyện vọng đi bộ từ Việt Nam đến Ấn 
Độ - quê hương của Đức Phật, để đảnh lễ 
bốn thánh tích và tri ân Đức Phật.

TRƯỚC ĐÓ HƠN MỘT TUẦN LỄ…

•	 Ông cũng cho rằng đi bằng phương 
tiện khác chỉ là “hạ sách”, “không 
đúng với phẩm hạnh đạo đức, với sự 
tôn kính của mình với Đức Phật”.

•	 Theo Thích Minh Tuệ, để tới Ấn 
Độ, ông sẽ đi qua nhiều quốc gia, 

gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Myanmar, Bangladesh, do đó, ông 
mong nhận được sự hướng dẫn về 
thủ tục, giấy tờ và lộ trình.

•	 Sau khi hoàn tất các bước này, ông sẽ 
tự đi mà không ảnh hưởng đến ai và 
cũng không đòi hỏi thêm điều gì.

Vào ngày 17/11, truyền thông cũng lan 
truyền một bức thư tay khác, cùng với 
chữ ký “Minh Tuệ” và con dấu đỏ của 
Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định 
Tuệ. [2]

•	 Trong thư, Thích Minh Tuệ thông 
báo tạm dừng đi khất thực, vì “điều 
kiện xã hội, an ninh chính trị phức 
tạp, chưa phù hợp với việc học tập 
theo hạnh khất thực”.

•	 Cụ thể, Thích Minh Tuệ cho rằng việc 
đi khất thực không cần người đi theo 
bảo vệ hay đứng hai bên đường chào 
đón, la ó, kêu gào ồn ào, vì những 
hành động này không phù hợp với 
chánh pháp. Ông cho rằng sự tụ tập 
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đông người như vậy gây mất trật tự, 
lộn xộn và ảnh hưởng đến quá trình 
tu tập của ông.

•	 Trả lời Báo Người Lao Động, anh trai 
của Thích Minh Tuệ là ông Lê Anh 
Tuấn cho hay văn bản này không được 
gửi đến chính quyền địa phương hay 
cơ quan chức năng nào khác.

•	 Cùng ngày, Thích Minh Tuệ cũng lập 
giấy ủy quyền công dân của mình cho 
ông Tuấn và Công ty TNHH Phát Tâm 
Thiên Định Tuệ.

ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ AI PHÁT TÁN 
HÌNH ẢNH LÊN MẠNG
Bức thư tay đầu tiên xuất hiện vào ngày 
13/11, do Báo Gia Lai đăng tải. Trong lá 
thư này, không có dấu đỏ xác nhận của 
công ty nào, ngoại trừ chữ ký của Thích 
Minh Tuệ xuất hiện tới ba lần.

•	 Điều đáng lưu ý là lá thư này xuất 
hiện khi công chúng đang hướng sự 
quan tâm của mình vào vụ cận vệ của 
Chủ tịch nước Lương Cường bị Chile 
trục xuất với cáo buộc lạm dụng tình 
dục ngay trong chuyến thăm của vị 
nguyên thủ.

•	 Về nội dung bức thư, Thích Minh Tuệ 
gửi thông điệp đến “cơ quan chức 
năng, gia đình và xã hội”, yêu cầu 
không tụ tập để đảm bảo an toàn giao 
thông khi ông xuất hiện. Đồng thời, 
ông đề nghị cơ quan chức năng xử lý 
những người phát tán thông tin của 
ông lên mạng khi chưa xin phép.

•	 Thích Minh Tuệ cũng nhấn mạnh 
rằng ông là một công dân bình 
thường, đang tu tập theo nhu cầu tự 
thân chứ chưa phải là sư hay phật.

•	 Khi đơn đề nghị này được phát tán 
trên mạng xã hội, nhiều người đã lên 
tiếng ủng hộ yêu cầu của Thích Minh 
Tuệ, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng về 
quyền riêng tư của ông. Nhưng cũng 
có nhiều luồng dư luận nghi vấn về 
tính xác thực và động cơ của của bức 
thư, nhất là cách trình bày và việc ký 
tên ba lần.

•	 Trên trang cá nhân, nhà báo Hà 
Tùng Long viết: “Một lá đơn mà ký 
đến ba lần, trong khi ông Minh Tuệ 
trước từng làm bộ phận soạn thảo 
văn bản của xã, không lẽ không biết 
viết một cái đơn. Đã thế lại còn ký tên 
là Minh Tuệ chứ không phải Lê Anh 
Tú - tên thật của mình [...]”.

TỪ VÔ DANH TRỞ THÀNH 
HIỆN TƯỢNG
Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 
sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là con thứ hai trong 
một gia đình có bốn anh em.

•	 Năm 1994, gia đình ông chuyển vào 
xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
để lập nghiệp. 

•	 Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông 
đi nghĩa vụ quân sự trong khoảng 

ba năm và sau khi xuất ngũ, ông 
theo học tại Trường Trung cấp Lâm 
nghiệp Tây Nguyên ở tỉnh Gia Lai. [8]

•	 Sau khi ra trường, ông làm việc tại 
một công ty tư nhân có trụ sở tại 
tỉnh Phú Yên với chuyên môn về đo 
đạc địa chính. Trong thời gian này, 
ông nghiên cứu sách Phật giáo và ăn 
chay, tu tại gia. Đến năm 2015, tức 
năm 34 tuổi, ông quyết định xuất gia 
và lấy pháp danh Thích Minh Tuệ. [9]

•	 Từ năm 2018, Thích Minh Tuệ bắt đầu 
hành trình đi bộ khất thực từ Bắc chí 
Nam, đặt chân đến hầu hết các tỉnh, 
thành.

•	 Ông nổi lên như một hiện tượng 
mạng vào tháng 5/2024 khi hình ảnh 
và video về ông được người dân và 
các YouTuber ghi lại, phát tán rộng 
rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

•	 Thời điểm này, Thích Minh Tuệ tự 
nhận mình không phải là tu sĩ Phật 
giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cũng xác nhận ông không phải là tu 
sĩ thuộc Giáo hội.

•	 Tuy nhiên, đám đông vẫn đi theo 
Thích Minh Tuệ. 

•	 Trước tình hình này, ngày 16/5, Ban 
Tôn giáo Chính phủ đã gửi văn bản 
cho các tỉnh, thành phố nơi Thích 
Minh Tuệ xuất hiện, yêu cầu đảm bảo 
an ninh trật tự và đặc biệt là không 
để “các thế lực xấu xúi giục, lôi kéo”. 
Cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam cũng phát cảnh báo về việc có 
“nhiều bình luận xuyên tạc đời sống 

tu hành của tăng ni, phật tử Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam”.

•	 Tháng Sáu, Ban Tôn giáo Chính phủ 
cho biết Thích Minh Tuệ đã tự nguyện 
dừng đi bộ khất thực. Tuy nhiên, theo 
thông tin từ BBC News Tiếng Việt, 
đoàn khất sĩ đi cùng ông cho biết họ 
bị chính quyền giải tán lúc tới Thừa 
Thiên - Huế. Sau đó, lực lượng chức 
năng đã đưa ông đến nơi mà ông yêu 
cầu và hỗ trợ làm căn cước công dân 
cho ông. Và kể từ đó, dư luận không 
còn biết Thích Minh Tuệ đang ở đâu. 

•	 Hiện tượng Thích Minh Tuệ làm dậy 
sóng cả cộng đồng. Nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng 
thời trang cũng “ăn theo” khi nhanh 
chóng thiết kế và bán các mẫu quần 
áo “chắp vá”, “nhiều mảnh”, như y 
phấn tảo mà Thích Minh Tuệ thường 
mặc khi đi khất thực. Những sản 
phẩm này được rao bán sôi động trên 
các sàn thương mại điện tử và mạng 
xã hội. Nhiều người, trong đó có giới 
nghệ sĩ, đã mua như một cách để bày 
tỏ sự ngưỡng mộ với Thích Minh Tuệ. 

•	 Cũng trong thời gian này, một số cá 
nhân bị xử phạt hành chính vì đăng 
tải thông tin mà chính quyền cho là 
sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ. 
Đơn cử, vào tháng Mười, một người 
dân ở tỉnh Lâm Đồng đã bị phạt năm 
triệu đồng vì cung cấp thông tin sai 
sự thật liên quan đến Thích Minh 
Tuệ.

Nhà sư Thích Minh Tuệ được người 
dân bao quanh. Nguồn: AFP - STR.
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•	 Bình luận trên Luật Khoa, tác giả Trần 
Bình Thản đã phân tích về quyền tự do 
cá nhân, trách nhiệm của nhà nước 
và vai trò của cơ quan công quyền, cụ 
thể là lực lượng cảnh sát giao thông, 
trong việc bảo đảm trật tự công cộng. 
Tác giả đả kích lập luận “gây cản trở 
giao thông” để yêu cầu ông Thích 
Minh Tuệ ngừng bộ hành, vì điều này 
đang chuyển trách nhiệm của nhà 
nước (bảo đảm an ninh, trật tự giao 
thông) sang công dân. Lấy ví dụ từ 
các sự kiện đông người như bóng đá, 
tiệm bánh ăn khách, lễ hội tôn giáo, 
đại nhạc hội, Trần Bình Thản lập luận 
rằng việc tập trung đông người không 
thể là lý do để cấm đoán hoạt động 
hợp pháp của một cá nhân.

•	 Tác giả Vũ Liên cũng có nhiều bài 
bình luận, phê phán các hành động 
của chính quyền như chia rẽ nhóm 
khất sĩ, lập chốt kiểm soát quanh lều 
của ông Minh Tuệ… Những giải pháp 
này của chính quyền không xuất phát 
từ lý do giữ gìn trật tự, mà thực chất 
từ mục tiêu duy trì sự kiểm soát toàn 
diện đối với các hoạt động tín ngưỡng 
và tôn giáo. Tác giả cũng chỉ ra rằng 
những đám đông tại chùa Ba Vàng, 
Tam Chúc, Bái Đính, Chùa Hương hay 
các sự kiện như lễ hội chọi trâu, khai 
ấn đền Trần dù có nguy cơ gây mất trật 
tự hoặc tai nạn nhưng thường không 
bị chính quyền can thiệp. Trong khi 
đó, đám đông theo chân Thích Minh 
Tuệ không có dấu hiệu gây nguy hiểm 
hay mất trật tự thì lại bị chính quyền 
thẳng tay giải tán.

•	 Theo quan điểm của phóng viên Luật 
Khoa, sự xuất hiện của Thích Minh 

Tuệ còn khiến Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam 
“chột dạ”. Việc Giáo hội 
gấp rút tuyên bố Thích 
Minh Tuệ không phải 
là tu sĩ thuộc Giáo hội 
và cũng không đứng ra 
bảo vệ quyền tu tập cá 
nhân của ông đã khiến 
nhiều người quay lưng, 
bài trừ. Một mặt, họ 
cảm thấy Giáo hội 
không có đủ tiếng nói 
độc lập để đại diện cho 
cộng đồng Phật tử nữa, 
mặt khác, hình ảnh 
giản dị và khổ hạnh của 

Thích Minh Tuệ đối lập rõ rệt với lối 
sống xa hoa, xa rời lý tưởng Phật giáo 
của một bộ phận tăng ni, phật tử, sư 
sãi của Giáo hội hiện nay.

•	 Sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ còn 
là một lời nhắc nhở về giá trị nguyên 
thủy của một tôn giáo được người dân 
mến mộ nhất nước ta. Đó là sự giản 
dị, khiêm nhường và tự do. q

“Sư Minh Tuệ” không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Chúng tôi luôn mong chờ bài 
viết cộng tác của bạn.

Cùng là những người viết, 
chúng tôi trân trọng nỗ lực của 
bạn với con chữ và luôn dành 
mức nhuận bút cao nhất có thể 
cho mỗi tác phẩm của bạn.

Gửi bài cho Luật Khoa tại:
luatkhoa.com/guibai

LUẬT KHOA TẠP CHÍ VIẾT GÌ VỀ 
HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ?
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CẤP TẬP “TINH GỌN BỘ MÁY”
Trọng Phụng - Lam Hồng

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 04/12/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Ảnh: TTXVN

LUẬT KHOA 360

Chủ trương tinh gọn bộ máy 
của Tổng Bí thư Tô Lâm 
lần này khởi sự bằng việc 
sắp xếp lại các bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và một số 
báo đài cấp trung ương.

Ông Tô Lâm đặt thời hạn cho 
việc tinh gọn bộ máy là quý 
I/2025, với phương châm 
“trung ương làm gương, địa 
phương hưởng ứng”.

Đặc biệt, hội nghị này còn nhằm quán 
triệt và triển khai tổng kết thực hiện Nghị 
quyết 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, ngày 25/11, tại Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, 
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh việc 
tinh gọn bộ máy phải được thực hiện 
đồng bộ và gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ 
cán bộ.

Ngày 1/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc 

nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2024, đề ra giải pháp tăng tốc phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ 
những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP 
BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Phương án sắp xếp, sáp nhập để giảm 
năm bộ và bốn cơ quan thuộc Chính phủ 
gồm:

1/ Giữ nguyên bảy bộ, cơ quan ngang 
bộ là Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Công 
Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính 
phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2/ Sáp nhập và cơ cấu lại 15 bộ, cơ quan 
ngang bộ:

•	 Sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 
Bộ Tài chính, dự kiến tên mới là Bộ 
Tài chính - Đầu tư Phát triển hoặc Bộ 
Kinh tế Phát triển.

•	 Sáp nhập Bộ Giao thông Vận tải với 
Bộ Xây dựng, dự kiến tên mới là Bộ 
Hạ tầng - Đô thị.

•	 Sáp nhập Bộ Tài nguyên và Môi 
trường với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, dự kiến tên mới là 
Bộ Nông nghiệp - Tài nguyên, Môi 
trường.

•	 Sáp nhập Bộ Thông tin và Truyền 
thông với Bộ Khoa học và Công nghệ, 
dự kiến tên mới là Bộ Chuyển đổi 
số - Khoa học, Công nghệ hoặc Bộ 
Chuyển đổi số, Khoa học, Công nghệ 
- Thông tin.

•	 Sáp nhập Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội với Bộ Nội vụ, dự kiến tên 
mới là Bộ Nội vụ - Lao động.

3/ Chuyển giao chức năng quản lý:

•	 Chuyển chức năng quản lý nhà nước 
về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội sang Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

•	 Chuyển chức năng quản lý nhà nước 
về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng 
chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế.

4/ Sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ:

•	 Kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản 
lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và 
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

•	 Sắp xếp Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội và Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội 
và Đại học Quốc gia TP. HCM.

•	 động, Thương binh và Xã hội sang Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

•	 Chuyển chức năng quản lý nhà nước 
về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng 
chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế.

Theo phương án này, bộ máy hành chính 
sẽ giảm từ 30 xuống còn 21 đầu mối, gồm 
13 bộ, bốn cơ quan ngang bộ và bốn cơ 
quan thuộc Chính phủ.

Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ 
được chuyển về Ủy ban Dân tộc để thành 
lập Ủy ban Dân tộc - Tôn giáo.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 
cũng chủ trương nghiên cứu, đề xuất kết 
thúc mô hình tổng cục trực thuộc các 
bộ, sắp xếp các đơn vị như Kho bạc Nhà 
nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan 
và một số cơ quan khác.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP 
BÁO ĐÀI CẤP TRUNG ƯƠNG
Chính phủ cũng trình phương án sắp xếp, 
sáp nhập một số báo đài cấp trung ương 
như sau: [4]

•	 Kết thúc hoạt động của các kênh 
truyền hình: Thông tấn (thuộc Thông 
tấn xã Việt Nam), VOV và VTC (thuộc 
Đài Tiếng nói Việt Nam), Nhân Dân 
(thuộc báo Nhân Dân) để chuyển 
chức năng, nhiệm vụ liên quan về 
Đài Truyền hình Việt Nam.

•	 Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 
chuyển về báo Nhân Dân; các tạp chí 
của các ban đảng cấp trung ương 
chuyển về Tạp chí Cộng sản. 
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PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP 
CÁC BAN ĐẢNG CẤP TRUNG ƯƠNG
•	 Sáp nhập Ban Tuyên giáo Trung ương 

và Ban Dân vận Trung ương.
•	 Kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại 

Trung ương, chuyển các nhiệm vụ 
chính về Bộ Ngoại giao và một phần 
công việc về Văn phòng Trung ương 
Đảng Cộng sản.

•	 Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe Trung ương, 
chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức 
Trung ương, Bộ Y tế và một số bệnh 
viện cấp trung ương.

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng 
Bí thư Tô Lâm, lộ trình sắp xếp, tinh gọn 
bộ máy các cơ quan cấp trung ương được 
triển khai như sau: 

•	 Từ ngày 1/12/2024, tạm dừng việc bổ 
nhiệm và giới thiệu ứng cử giữ chức 
vụ cao hơn đối với các cơ quan, đơn vị 
dự kiến sắp xếp, tinh gọn. [5]

•	 Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị tổng kết, đề xuất các 
phương án đúng tiến độ (trong tháng 
12/2024), hướng tới mục tiêu chung 
là hoàn thành và báo cáo Ban Chấp 
hành Trung ương trong quý I/2025.

•	 Theo Bộ Nội vụ, hiện tại, việc sắp 
xếp bộ máy mới chỉ được triển khai ở 
các cấp trung ương. Các đơn vị hành 
chính cấp tỉnh sẽ được sắp xếp sau; 
hiện cũng chưa có chủ trương sáp 
nhập các tỉnh, thành.

•	 Trước đây, ngành công an dưới quyền 
của ông Tô Lâm đã sắp xếp bộ máy 
ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Đồng 
thời, tăng cường lực lượng ở cơ sở 
bằng việc điều động hơn 50.000 cán 
bộ công an chính quy về công tác tại 
các xã trên toàn quốc vào năm 2023.

GHI NHẬN CỦA 
LUẬT KHOA TẠP CHÍ

•	 Theo quan sát của phóng viên Luật 
Khoa, quá trình sáp nhập các cơ quan 
nhà nước hiện cũng gây ra tâm lý 
hoang mang và lo lắng trong đội ngũ 
công nhân viên chức. Đặc biệt, có 
một sự tiếc nuối bao trùm lên những 
người đã gắn bó với ngành lao động, 
thương binh và xã hội - lĩnh vực có 
truyền thống lâu đời và tiệm cận trực 
tiếp với đời sống của người dân. Một 
số chuyên gia công tác xã hội cũng 
cảnh báo phương án sáp nhập nếu 
không được thực hiện cẩn thận có 
thể làm gián đoạn việc cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu cho nhóm đối tượng 
yếu thế như người nghèo và người 
khuyết tật.

•	 Các báo đài cũng đang trải qua một 
cuộc “quy hoạch báo chí” lần hai 
trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ 
máy này. Một nguồn tin từ bạn đọc 
gửi cho Luật Khoa ghi nhận rằng 
người lao động như phóng viên, biên 
tập viên trong nhiều cơ quan báo đài 
đang lo ngại về tương lai của họ. Đài 
VTC cho rằng thông tin VTC sẽ được 
sáp nhập về VTV đang khiến cho dư 
luận hiểu là VTC bị xóa sổ và khiến 
nhiều doanh nghiệp quay lưng với 
các chương trình dịp tết do đài này 

tổ chức. Một số vấn đề như trưng 
dụng trụ sở sau khi cơ quan chấm 
dứt hoạt động, VTV hay Thông tấn 
xã Việt Nam sẽ tiếp nhận nhân lực từ 
các đơn vị thế nào, v.v, cũng được nêu 
ra trong nguồn thông tin mà bạn đọc 
gửi về.

•	 Ngày 3/12, tờ BBC News Tiếng Việt 
đưa ra nhận định rằng chủ trương 
tinh gọn bộ máy của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII lần này là 
“phép thử cho Tổng Bí thư Tô Lâm 
trước Đại hội XIV” (đại hội dự kiến 
diễn ra vào tháng 1/2026). Chủ trương 
này cũng cho thấy sự khác biệt trong 
phong cách lãnh đạo của ông Tô Lâm 
so với người tiền nhiệm Nguyễn Phú 
Trọng khi ông Trọng chỉ tập trung 
vào củng cố các ban đảng hơn là tinh 
gọn bộ máy hành chính. Trong khi 
đó, bộ máy hiện tại quá cồng kềnh, 
nhiều cơ quan chồng chéo và “ngốn” 
tới 70% ngân sách quốc gia.

•	 Viết trên Dân Việt, nhà báo Lê Thọ 
Bình bày tỏ lo ngại về việc cắt giảm 
bộ máy và nhân sự một cách cơ học, 
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết 
của việc xử lý hợp lý nguồn nhân 
lực dôi dư. Ông nêu ra sáu giải pháp 
gồm đánh giá năng lực và tái phân bổ 
nguồn nhân lực; đào tạo lại và hỗ trợ 
chuyển đổi nghề nghiệp; chính sách 
nghỉ hưu hoặc nghỉ việc có chế độ; 

cơ chế minh bạch và công bằng; đảm 
bảo an sinh xã hội; thay đổi tư duy và 
văn hóa quản lý.

•	 Trả lời phỏng vấn Dân Trí, Tiến sĩ 
Trần Anh Tuấn, chủ tịch Hiệp hội 
Khoa học Hành chính Việt Nam, 
nhấn mạnh rằng việc tinh gọn bộ 
máy cần đi đôi với giảm biên chế để 
tránh ảnh hưởng đến chất lượng đội 
ngũ và gánh nặng ngân sách. Ông 
cảnh báo rằng nếu không thực hiện 
đồng bộ thì có thể dẫn đến tình trạng 
cán bộ “nhìn nhau, đùn đẩy, né tránh 
trách nhiệm”.

•	 Trả lời phỏng vấn Vietnamnet.vn, 
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó 
chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã 
chỉ ra mô hình quản lý hành chính 
theo cơ chế “song trùng trực thuộc” 
của nước ta hiện nay (tức là các cơ 
quan vừa trực thuộc bộ, vừa trực 
thuộc ủy ban nhân dân) và điều này 
đang làm cho bộ máy hành chính 
cồng kềnh, phức tạp. Trong khi đó, 
pháp luật hiện hành làm phình to 
bộ máy, làm chậm và ách tắc các dự 
án đầu tư công. Do đó, ông cho rằng 
cùng với việc sáp nhập các bộ, cần 
xem xét sửa đổi luật pháp để tránh 
tình trạng ách tắc trong quản lý hành 
chính. q

Tổng Bí thư Tô Lâm 
chủ trì Phiên họp 
thứ nhất Ban Chỉ 
đạo Trung ương

Ảnh: Báo Nhân Dân
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TOÀN CẢNH VỤ

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com 
ngày 12/12/2024.

Ngày 5/12/2024, tại Văn phòng tạp 
chí Nhà văn và Cuộc sống, nhà thơ 
Nguyễn Quang Thiều, bí thư Đảng 

đoàn, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao 
quyết định điều động ông Lương Ngọc An 
giữ chức phó tổng biên tập tạp chí Nhà văn 
và Cuộc sống. Quyết định này có hiệu lực 
từ ngày 28/11/2024.

•	 Tạp chí Nhà văn và Cuộc sống là một 
ấn phẩm thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, 
chuyên đăng các bài sáng tác, lý luận, 
phê bình văn học và các hoạt động 
văn học nghệ thuật. Hiện tạp chí này 
do nhà thơ Trần Đăng Khoa làm tổng 
biên tập.

•	 Ngay lập tức, sự kiện này thu hút sự 
quan tâm của cộng đồng văn học và 
công chúng, bởi cách đây gần ba năm, 
cụ thể là vào tháng 4/2022, ông Lương 
Ngọc An khi đương chức phó tổng 
biên tập báo Văn nghệ đã bị nhà thơ 
Dạ Thảo Phương tố cáo cưỡng hiếp. 
Sau đó, ông An bị điều động đi nhận 
“nhiệm vụ mới”.

•	 Nhà thơ Dạ Thảo Phương tên thật là 
Phan Thị Thanh Thúy, hiện sinh sống 
ở nước ngoài, từng công tác tại Ban 
Văn nghệ trẻ, báo Văn nghệ của Hội 
Nhà văn Việt Nam từ năm 1996 đến 
2003.

LUẬT KHOA 360

DẠ THẢO PHƯƠNG

CƯỠNG HIẾP
LƯƠNG NGỌC AN

TỐ

Trọng Phụng
Lam Hồng

Sau gần ba năm bị nhà thơ Dạ Thảo 
Phương tố cáo cưỡng hiếp, nguyên Phó 
Tổng Biên tập báo Văn nghệ Lương Ngọc An 
được điều động giữ chức phó tổng biên tập 
tạp chí Nhà văn và Cuộc sống.

LÀM PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TẠP 
CHÍ NHÀ VĂN VÀ CUỘC SỐNG

•	 Ngày 8/12, bà 
Phương đăng tải bài viết 
với tựa “Kẻ hiếp dâm tôi 
lại làm phó tổng biên 
tập”. Trong bài viết, bà 
bày tỏ quan điểm rằng 
việc bổ nhiệm ông Lương 
Ngọc An là “một thái độ 
công khai xúc phạm nỗi 
đau của nạn nhân, khinh 
bỉ sự bất bình của dư 

luận”. Bà Phương cũng dẫn lại thư tố 
cáo của mình vào ngày 6/4/2022 về 
việc ông An đã cưỡng hiếp bà.

•	 Cùng ngày, trang “trích diễm” - một 
diễn đàn chuyên về văn chương với 
hơn 300.000 lượt theo dõi - tuyên bố 
sẽ “xóa toàn bộ tác phẩm của những 
ai công khai ủng hộ kẻ hiếp dâm 
Lương Ngọc An” kèm theo hashtag: 
#đứngbênPhương #standbyPhương.

•	 Viết trên trang cá nhân, Tiến sĩ khoa 
học Dương Tú đề nghị Hội Nhà văn 
Việt Nam cần thực hiện trách nhiệm 
giải trình về quyết định điều động 
này: “Dư luận có quyền đặt câu hỏi 
rằng hành vi cưỡng hiếp của ông An 
có nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 
hay không, hành vi đó đã ‘bảo vệ uy 
tín của Hội’ như thế nào, cũng như 
ông An đã được ‘tín nhiệm’ ra sao [...] 
Sự im lặng và vô trách nhiệm sẽ chỉ 
khiến vụ cưỡng hiếp mà nhà thơ Dạ 
Thảo Phương đã can đảm tố cáo trở 
thành di sản đáng xấu hổ của cá nhân 
ông Thiều nói riêng và Hội Nhà văn 
Việt Nam nói chung mà thôi”.

•	 Ngày 12/2, nhà giáo Thái Hạo viết: 
“[...] bất cứ ai giữ im lặng trước sự việc 
nghiêm trọng này đều đáng bị coi 
thường”.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam 
Nguyễn Quang Thiều bổ nhiệm 
chức vụ mới cho ông Lương 
Ngọc An, ngày 5/12/2024. 
Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam.
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NỘI DUNG CÁO BUỘC
Cách đây gần ba năm, cụ thể là vào ngày 
6/4/2022, nhà thơ Dạ Thảo Phương đã đăng 
tải một bài viết dài trên trang Facebook cá 
nhân, tố cáo Phó Tổng Biên tập, Tổng Thư 
ký tòa soạn báo Văn Nghệ Lương Ngọc An 
đã cưỡng hiếp và vu khống bà.

•	 Theo bà Phương, trưa ngày 14/4/2000, 
khi bà đang ở một mình trong phòng 
biên tập Văn nghệ Trẻ thì ông Lương 
Ngọc An (lúc này ông An đã trở thành 
phóng viên của tờ báo sau nhiều năm 
làm nhân viên phòng hành chính) 
xông vào cưỡng hiếp bà. Tuy nhiên, 
hành vi của ông An bất thành vì có 
đồng nghiệp khác bắt quả tang, can 
thiệp.

•	 Ngày 20/4/2000, ông Nguyễn Lê Tâm 
(lúc đấy là họa sĩ trình bày của đơn 
vị) cùng những nhân chứng hôm đó 
tường trình với lãnh đạo đương nhiệm 
là ông Hữu Thỉnh, tổng biên tập và 
ông Trương Vĩnh Tuấn, phó tổng biên 
tập.

•	 Theo bà Phương, suốt thời gian từ 
tháng 7/1999 đến tháng 4/2000, bà đã 
bị ông An nhiều lần thao túng, khống 
chế, bạo hành, cưỡng bức như một nô 
lệ tình dục. Tuy nhiên, do thiếu vốn 
sống và sợ hãi, bà chưa dám nói ra 
cho gia đình, cơ quan hay. Bà Phương 
cũng kể rằng bà từng bỏ thai.

•	 Sau sự việc ngày 14/4/2000, bà Phương 
đã viết đơn tố cáo ông An, tuy nhiên 
lại bị ông An vu khống ngược lại. Ông 
An cho rằng giữa hai người có mối 
quan hệ tình cảm và do mình muốn 
chia tay nên cả hai mới xảy ra “xô xát”.

•	 Bà Phương bác bỏ luận điệu về một 
mối quan hệ tình cảm, tình dục đồng 
thuận mà ông An đưa ra. Bà cho biết 
dù đã tường trình, khiếu nại, v.v trong 
một thời gian dài nhưng bà vẫn không 
được giải quyết thỏa đáng.

•	 Báo Văn nghệ chỉ kết luận ông An “gây 
lộn xộn ở cơ quan”. Phó Tổng Biên tập 
Trương Vĩnh Tuấn khi đó là người trực 
tiếp giải quyết vụ việc này, cho rằng 

“hai người đánh nhau, làm mất trật 
tự nơi làm việc”. Bà Phương cũng cáo 
buộc ông Trương Vĩnh Tuấn nhiều lần 
ngăn cản quyền tố cáo, khiếu nại của 
bà, đồng thời trù dập, vu khống, cấm 
in bài, đe dọa đuổi việc bà.

•	 Sau vụ việc, ông Lương Ngọc An vẫn 
chính thức trở lại làm việc tại báo Văn 
nghệ và vào ngày 6/9/2021, ông được 
bổ nhiệm giữ chức phó tổng biên tập 
báo này.

•	 Trong bài đăng, bà Phương bộc bạch: 
“Tội ác cưỡng dâm, vu khống của 
Lương Ngọc An cùng những trù dập, 
vu cáo của Trương Vĩnh Tuấn cho 
đến nay vẫn chưa một lần được nhìn 
nhận công khai, công bằng. Bóng tối 
của cái ác đè nặng lên sự thật năm 
xưa luôn âm thầm ám ảnh cuộc sống 
hiện tại của tôi”, “tôi đã nhiều lần tự 
tử không thành”, “tôi từng phải vật vã 
trải qua những năm tháng dài sợ hãi 
giao tiếp, có những thời điểm thậm 
chí nói chuyện bình thường với chồng 
con cũng là việc rất khó khăn”, “tôi 
mất kết nối với ngôn ngữ, né tránh 
xuất hiện lại trong giới văn chương”, 
v.v.

•	 Bà Phương cũng lý giải bà lên tiếng là 
vì bà nhân thấy xu hướng tấn công, đổ 
lỗi nạn nhân bị tấn công tình dục vẫn 
còn hiện diện và bà không muốn có 
bất cứ nạn nhân nào phải chịu đựng 
trải qua những nỗi thống khổ bà từng 
trải.

DƯ LUẬN PHẢN ỨNG RA SAO?
Thời điểm tháng 4/2022, bài viết của nhà 
thơ Dạ Thảo Phương làm chấn động dư 
luận trong và ngoài nước.

•	 Sự việc này cũng một lần nữa khơi 
dậy làn sóng tố cáo quấy rối, xâm 
hại tình dục #MeToo và là một trong 
những vụ việc nổi tiếng nhất tại Việt 
Nam liên quan tấn công tình dục vào 
thời điểm đó.

•	 Có hàng trăm ngàn lượt tương 
tác trên bài viết của nhà thơ Dạ 

Thảo Phương. Những hashtag như 
#dungbenphuong, #standbyphuong, 
#justice4Phuong ngập tràn các kênh 
mạng xã hội.

•	 Điều đáng nói, không chỉ nhà thơ Dạ 
Thảo Phương, nhà văn Bùi Mai Hạnh 
cũng công khai cáo buộc Lương Ngọc 
An cưỡng hiếp mình.

•	 Một số người từng làm ở báo Văn 
Nghệ thời điểm đó như nhà thơ 
Nguyễn Thành Phong, nhà văn Dạ 
Ngân, cũng bày tỏ nguyện vọng cơ 
quan chức năng và các tổ chức chính 
trị - xã hội, điển hình là Hội Phụ nữ, 
Hội Nhà văn, vào cuộc xử lý. Hoạ sĩ 
Lê Tâm - người đã viết bản tường 
trình liên quan sự việc của Dạ Thảo 
Phương ngày 14/4/2000 - cũng đã chia 
sẻ với báo giới rằng “ở thời điểm đó 
vụ việc chưa được xử lý đầy đủ, thấu 
đáo”. Hay họa sĩ Thành Chương, 
nhân chứng vụ việc, cũng nêu ý kiến 
“‘bằng nhiều chứng cứ, bằng nhiều 
thứ khác, tôi tin Dạ Thảo Phương về 
những lời trình bày trong thư ngỏ tố 
cáo đó”.

•	 Nhà thơ Dạ Thảo Phương có đăng 
tải thêm các bài viết lần lượt vào 
các ngày 8/4, 10/4, 18/4 và 26/4 trong 
năm 2022, để làm rõ mối quan hệ của 
mình và Lương Ngọc An, sau khi có 
một luồng dư luận cho rằng giữa hai 
người có mối quan hệ tình cảm, tình 
dục đồng thuận. Bà cũng cho hay sẵn 
sàng về Việt Nam giải quyết vụ việc.

•	 Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến ủng 
hộ, tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 
nhiều cá nhân đăng tải hình ảnh của 
bà Phương kèm theo nhiều lời bình 
luận như “em bị hấp diêm này cũng 
nhảm, ngày đó không tố cáo đến cơ 
quan pháp luật”, “hồi đó tôi từng gặp 
hai người họ dung dăng dung dẻ, giờ 
nghe thấy lạ ghê”, “khéo tự dâng ý”, 
v.v. Các diễn ngôn này cũng được 
đem ra thảo luận và bị nhiều bên chỉ 
trích là đang “đổ lỗi nạn nhân”.

PHẢN ỨNG CỦA LÃNH ĐẠO 
BÁO VĂN NGHỆ VÀ HỘI NHÀ 
VĂN VIỆT NAM
Trước sự việc hồi tháng 4/2022, lãnh đạo 
báo Văn Nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam đồng 
loạt im lặng.

•	 Bốn ngày sau thư ngỏ tố cáo, phía gia 
đình của bà Phương nhận được một 
email có tựa đề của Ban Chấp hành 
Hội Nhà văn Việt Nam gửi bà Dạ Thảo 
Phương. 

•	 Thư này có nội dung rằng vụ việc của 
bà Phương xảy ra từ năm 2000 và đã 
được báo Văn nghệ giải quyết căn cứ 
theo những chứng cứ tại chỗ, trong 
phạm vi quyền hạn hành chính của 
cơ quan. Ở thời điểm đó, các đương 
sự đều không có đơn thư gửi các cơ 
quan hữu quan để đưa ra xử lý theo 
quy định của pháp luật. Do đó, vụ việc 
đã được giải quyết về mặt hành chính 
trong nội bộ báo Văn nghệ.

•	 “Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhận 
thấy không có cơ sở thỏa đáng cũng 
như thẩm quyền để xử lý hành chính 
lại vụ việc xảy ra năm 2000 tại báo Văn 
nghệ, [...] bà nên gửi đơn, thư tới các 
cơ quan chức năng có thẩm quyền 
pháp lý để được tiến hành theo đúng 
trình tự của pháp luật. Ban Chấp 
hành Hội Nhà văn Việt Nam sẵn sàng 
hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm cao 
nhất với các cơ quan pháp luật trong 
trường hợp được yêu cầu để bảo vệ 
danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp 
của những người có liên quan”, thư 
nêu.

•	 Đây chỉ là một email điện tử, không 
có chữ ký, con dấu; không có dấu hiệu 
nào chứng minh nó là của Hội Nhà 
văn Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo 
đưa tin, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, 
chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, xác 
nhận (qua tin nhắn) với phóng viên 
Infonet (Vietnamnet) là hội đã có thư 
phản hồi nhà thơ Dạ Thảo Phương.
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ÔNG LƯƠNG NGỌC AN 
ĐI BÁO CÔNG AN
Sau khi bị bà Phương tố cáo, ông Lương 
Ngọc An khóa trang Facebook cá nhân và 
sau đó mở lại vào ngày 14/4/2022.

•	 Ông An đăng tải bài viết kèm theo 
hình ảnh đơn thư gửi trưởng phòng 
An ninh Chính trị Nội bộ (PA03) TP. 
Hà Nội, trưởng phòng An ninh mạng 
sử dụng công nghệ cao (PA05) TP. Hà 
Nội và giám đốc Công an TP. Hà Nội.

•	 Ông An cũng đăng bài “xin lỗi những 
người bạn đã vì tôi mà bị xúc phạm 
những ngày qua. Xin lỗi cơ quan, gia 
đình đã vì chuyện này mà xáo trộn, 
vất vả. Tôi xin được giải quyết việc này 
theo cách tôi cho là cần thiết”.

Theo quan sát của phóng viên Luật Khoa 
tạp chí, sau thông báo điều động ông 
Lương Ngọc An, vụ việc bị chìm vào quên 
lãng cho tới khi có thông tin mới nhất về 
chức vụ của ông Lương Ngọc An trong 
những ngày gần đây.

•	 Dư luận cũng đặt ra nhiều tình huống 
pháp lý khác nhau. Ví dụ, đối chiếu 
theo Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 
sự tối đa là 20 năm đối với tội phạm 
đặc biệt nghiêm trọng, nên vụ việc 
của bà Phương đã hết thời hiệu, người 
phạm tội sẽ không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Hoặc, đối chiếu Bộ 
luật Dân sự năm 2015 thì vụ việc của 
bà Phương cũng đã hết thời gian khởi 
kiện yêu cầu bồi thường các thiệt hại 
về tinh thần cho nạn nhân.

ĐIỀU ĐỘNG ÔNG LƯƠNG NGỌC AN
Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kỳ họp 
thường lệ thứ 4 khóa X vào ngày 15/4/2022, 
do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều chủ trì. 
Cuộc họp này được cho là không có sự 
tham gia của báo đài.

•	 Tới sáng ngày 16/4/2022, trên website 
của đơn vị này cập nhật thông báo của 
Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam 
về kỳ họp nói trên.

•	 Trong thông báo nêu rõ rằng cuộc 
họp có sự tham gia của ông Lương 
Ngọc An, nhà thơ Hữu Thỉnh - cố vấn 
Ban Chấp hành.

Ngoài ra, thông báo cũng có nội dung 
“điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi 
giữ chức vụ phó tổng biên tập, thư ký tòa 
soạn báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới 
kể từ ngày 1/5/2022”. Tuy nhiên, thông báo 
không nêu rõ lý do cũng như “nhiệm vụ 
mới” của ông Lương Ngọc An là gì.

LUẬT KHOA VIẾT GÌ VỀ VẤN ĐỀ 
TẤN CÔNG TÌNH DỤC?

VỤ VIỆC BỊ CHÌM CHO TỚI KHI 
ÔNG AN GIỮ CHỨC MỚI

Hồi giữa năm 2024, Luật Khoa đăng tải 
loạt ba bài của tác giả Hồng Hoa về chủ đề 
quấy rối, tấn công tình dục:

•	 7 khái niệm liên quan đến tội phạm 
tình dục

•	 Quấy rối tình dục có phải vì ham 
muốn tình dục?

•	 Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là gì 
và quy trình xử lý ra sao?

Qua phân tích Bộ luật Lao động năm 2019, 
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
và đặc biệt là “Sổ tay hướng dẫn về phòng, 
chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc” 
do Vụ Pháp chế của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội ban hành năm 2019, tác giả 
Hồng Hoa cho rằng Việt Nam đã thiết lập 
một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý tương đối 
tiệm cận với các cam kết quốc tế về quyền 
con người và các quy định pháp luật hiện 

hành của Việt Nam về phòng, chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc về cơ bản là 
đầy đủ.

Tuy nhiên, theo tác giả, trên thực tế, các 
cơ quan thực thi không quyết liệt và thiếu 
đồng bộ. Thế nên, những kết quả đạt được 
hiện nay về phòng chống quấy rối tình dục 
ở Việt Nam, nếu có, hầu hết đến từ sự thay 
đổi về văn hóa, lối sống và nỗ lực nâng cao 
nhận thức xã hội chứ không phải từ quy 
trình pháp lý. q

Đính chính: Bài viết được 
chỉnh sửa thông tin vào sáng 
13/12/2024, ở đoạn “lúc này ông 
An vẫn còn là tài xế, nhân viên 
phòng hành chính của báo Văn 
nghệ” thành “lúc này ông An 
đã trở thành phóng viên của tờ 
báo sau nhiều năm làm nhân 
viên phòng hành chính”.

Nhà thơ Dạ Thảo Phương và 
Bản tường trình của mình.  
Ảnh: Báo Thế Thao Văn Hóa
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NỮ QUYỀN, ĐA NGUYÊN 
PHÁP LUẬT VÀ HIẾP DÂM

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 12/12/2024.

Minh Nhật

Cái tên Lương Ngọc An xuất hiện trở 
lại. Làn sóng tố cáo ông hiếp dâm 
cũng thế. Nhưng pháp luật về hiếp 

dâm - vốn thường phản ánh văn hóa trọng 
nam khinh nữ - có thể còn lâu mới thay đổi.

Nhà thơ Lương Ngọc An vừa được Hội Nhà 
văn bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập tạp 
chí Nhà văn & Cuộc sống. [1] Cách đây hai 
năm, bà Dạ Thảo Phương đã đăng loạt bài 
tố cáo ông An hiếp dâm và gây nhiều hệ 
lụy tinh thần cho bà.

Vụ việc của bà Phương và ông An chỉ là 

Giới thiệu một số góc nhìn phản biện của 
các nhà luật học nữ quyền (feminist legal 
studies) và một nhánh nghiên cứu mới 
trong luật học là đa nguyên pháp luật 
(legal pluralism) về luật pháp và quy trình 
tố tụng hình sự về tội hiếp dâm.

một trong rất nhiều vụ tố cáo quấy rối 
tình dục và bạo lực giới thời gian gần đây 
trên mạng xã hội. 

Bên cạnh việc “đụng chạm” đến các nhân 
vật trí thức hoặc các tổ chức đình đám, 
thì những tranh cãi liên quan đến pháp 
lý như suy đoán vô tội và nghĩa vụ chứng 
minh cho nạn nhân/người bị hại hay vai 
trò của công luận trong các vụ việc tương 
tự cũng được nhiều bên thảo luận.

Vấn đề là tại sao các nạn nhân của xâm 
hại tình dục và hiếp dâm lại không đưa 
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vụ án ra tòa mà lại tố cáo trên các trang 
mạng xã hội?

Không đi sâu vào các tranh cãi trên, trong 
bài viết này người viết muốn đề cập đến 
một số góc nhìn phản biện của các nhà 
luật học nữ quyền (feminist legal studies) 
về cách mà luật pháp và quy trình tố tụng 
hình sự về tội hiếp dâm được thiết lập 
thông qua góc nhìn của đàn ông. 

Ngoài ra, người viết cũng sơ lược đề cập 
đến một nhánh nghiên cứu mới trong 
luật học là đa nguyên pháp luật (legal 
pluralism), một lĩnh vực luật học thách 
thức việc nhìn luật pháp chỉ giới hạn 
trong luật nhà nước (state law). 

QUY TRÌNH THỤ LÝ MỘT VỤ ÁN 
HIẾP DÂM - GÓC NHÌN TỪ BỊ 
HẠI, MỘT VÍ DỤ TẠI VIỆT NAM
Sau khi một vụ việc hiếp dâm xảy ra, 
người bị hại hoặc người đại diện của bị 
hại (trong trường hợp bị hại là người dưới 
18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần 
hoặc thể chất hoặc đã chết) buộc phải đến 
cơ quan chức năng trình báo, tố giác. 

Điều 155, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 
quy định, các vụ án liên quan đến hiếp 
dâm (Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 và 
Điều 23 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) 
chỉ được khởi tố hình sự về tội phạm nêu 
trên khi có yêu cầu từ người bị hại hoặc 
người đại diện của bị hại. [2][3]

Sau đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền 
sẽ khởi tố vụ án. Trong quá trình điều 
tra, cơ quan chức năng sẽ thu thập các tài 
liệu/hồ sơ, vật chứng có liên quan, khám 
nghiệm hiện trường (nếu có) và thu nhận 
lời khai của người bị hại, người làm chứng 
và nghi can. 

Để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ khởi 
tố, truy tố và xét xử vụ án, người bị hại cần 
phải tham gia quá trình giám định pháp 
y về xâm hại tình dục được quy định tại 

Thông tư số 47/2013/TT-BYT của Bộ Y tế. [4]

Lời khai của bị hại, người làm chứng và 
nghi can là một trong những hồ sơ yêu cầu 
cần thiết cho quá trình giám định. Quá 
trình giám định gồm nhiều bước bao gồm: 
khám tổng quát, khám sinh dục nữ/nam, 
hậu môn, hầu họng, khám toàn thân và 
khám chuyên khoa (khi có chỉ định). 

Toàn bộ quá trình trên tập trung vào 
người bị hại, nghi can chỉ tham gia giám 
định trong hai trường hợp: (1) khi cơ quan 
giám định trưng cầu; (2) khi không có sự 
phù hợp giữa tổn thương thực thể và các 
hành động do thủ phạm gây nên, giám 
định viên đề nghị cơ quan trưng cầu đưa 
nghi can đến giám định để có bằng chứng. 
Sau khi có kết quả giám định, một mẫu hồ 
sơ gọi là “Bản kết luận giám định pháp y 
về tình dục” của cơ quan giám định được 
sử dụng như là một trong những bằng 
chứng quan trọng của vụ án hiếp dâm. [5]

Sau khi hoàn thành bước điều tra vụ án, 
cơ quan điều tra sẽ gửi hồ sơ về cho viện 
kiểm sát có thẩm quyền để truy tố vụ án. 
Tùy thuộc vào tính chất tội phạm mà thời 
gian truy tố có thể khác nhau. 

Sau khi có quyết định truy tố từ viện kiểm 
sát, vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại cơ quan 
có thẩm quyền. Trong thời gian khởi tố, 
điều tra, truy tố, và xét xử, người yêu cầu 
khởi tố có thể tự nguyện rút yêu cầu truy 
tố bất cứ lúc nào nhưng không thể yêu cầu 
khởi tố lại với củng một vụ án sau khi đã 
rút yêu cầu. 

Có thể thấy, trong toàn bộ quá trình thụ lý 
trên, người bị hại phải đóng vai trò trung 
tâm trong việc yêu cầu và tham gia vào 
quá trình điều tra chứng cứ của cơ quan 
chức năng. 

Yêu cầu về “trọng chứng hơn trọng cung” 
của quy trình tố tụng hình sự buộc người 
bị hại phải tỉnh táo, bỏ qua các vấn đề về 
tâm lý sau khi bị hiếp dâm để có thể đi 
đến yêu cầu khởi tố với cơ quan chức năng 

trong thời gian ngắn nhất nhằm thu thập 
được nhiều chứng cứ nhất có thể. [6]

Điều này vô tình tạo ra một “burden of 
proof” (nghĩa vụ chứng minh) dành cho 
người bị hại.

CAROL SMART VÀ NHỮNG PHẢN 
BIỆN VỀ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ 
TỤNG HÌNH SỰ CỦA CÁC VỤ ÁN 
HIẾP DÂM
Carol Smart, một nhà luật học nữ quyền 
nổi tiếng dành một chương trong cuốn 
sách “Nữ quyền và quyền lực của luật 
pháp” (“Feminism and the Power of Law”) 
để phân tích về hiếp dâm và sự loại trừ 
tính dục phụ nữ trong luật. [7] 

“Toàn bộ phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm là 
một quá trình loại trừ (phụ nữ) và tôn vinh 
(chủ nghĩa dương vật trung tâm)”, bà nói. 
Smart cho rằng quá trình xét xử tội hiếp 
dâm thường tập trung vào xem xét hành 
vi tình dục của nạn nhân ví dụ như hành 
vi, tính cách và tiền sử tình dục của nạn 
nhân thay vì hành động của bị cáo. Khi 
đó, phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm như 
là một phiên tòa xét xử tình dục của bị hại. 

Thông qua các diễn ngôn pháp lý xung 
quanh các vụ án hiếp dâm, Smart lập 
luận, nó nhấn mạnh vào những khuôn 
mẫu có hại về tình dục của phụ nữ khi 
ngầm định rằng họ không tuân thủ một số 
kỳ vọng xã hội về các hành vi chuẩn mực, 
cho rằng “tính dục của phụ nữ (female 
sexuality) là vấn đề và cho rằng phản ứng 
tình dục (sexual responsiveness) của phụ 
nữ là thất thường và không nhất quán” 
(trang 31).

Phụ nữ nói không không phải lúc nào cũng 
có nghĩa là không. Vấn đề không chỉ là nói 
không, mà là cách cô ấy nói, cách cô ấy thể 
hiện và làm rõ. Nếu cô ấy không muốn, cô ấy 
chỉ cần khép chân lại và có dấu hiệu sử dụng 
vũ lực, ngược lại thì sẽ không có dấu hiệu 
nào (lời của Thẩm phán Wild 1982 được 

trích dẫn trong sách, trang 35).

Ngoài ra, Smart cho rằng, vấn đề của luật 
là nó nhấn mạnh vào tư duy nhị nguyên 
(có tội và vô tội, đồng thuận và không 
đồng thuận), nhưng những vấn đề về hiếp 
dâm thì không đơn thuần như thế. 

Luật hình sự và quy trình tố tụng hình sự 
ngầm giả định rằng nạn nhân trong các vụ 
hiếp dâm phải/nên thể hiện một thái độ 
nhất quán hoặc là đồng thuận hoặc không 
trong xuyên suốt quá trình của hành vi 
xâm hại. Tuy nhiên, nạn nhân hoàn toàn 
có thể đồng thuận khi thể hiện hành vi 
thân mật nhưng không đồng ý quan hệ 
tình dục. 

Carols Smart cho rằng, sự phục tùng 
(submission) là một yếu tố quan trọng đi 
song song với đồng thuận mà luật pháp 
khi nhìn nhị nguyên đồng thuận hay 
không đồng thuận thường hay bỏ qua. Sự 
phục tùng này có thể là khả năng mà các 
nạn nhân bị bạo hành trong tương lai, là 
mất việc hay thể diện. 

Khi xác lập một tư duy nhị nguyên, luật 
pháp thông qua phán quyết, tính chính 
danh và hệ thống chính trị đằng sau phán 
quyết đó thu hẹp các khả thể có thể xảy ra 
và củng cố cho một sự thật duy nhất của 
vụ án. 

Nó bỏ qua các góc nhìn xã hội khác và tạo 
ra sự thật “Laws claim to truth”. 

Mở rộng hơn, Carol Smart cho rằng, luật 
pháp - đặc biệt là thông qua các phiên xử 
hiếp dâm - có nhiều tính chất tương đồng 
với văn hóa nam tính (masculine culture), 
bỏ qua nhiều giá trị cốt lõi của phong trào 
nữ quyền và chỉ tập trung vào chủ nghĩa 
duy dương vật (phallocentrism).

Các điều luật hình sự về hiếp dâm hầu như 
sẽ tập trung vào các chi tiết về xâm nhập, 
có xâm nhập không, xâm nhập ở đâu và 
ảnh hưởng ra sao. Luật tại một số quốc 
gia cho rằng sự xâm nhập của dương vật 
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vào âm đạo là chỉ dấu quan trọng (nhất) 
cho việc xác định một hành vi xâm hại 
tình dục có phải là hiếp dâm hay không, 
qua đó loại trừ các hành vi quan hệ tình 
dục khác. 

Smart cũng trích dẫn và đề cập đến một 
số nghiên cứu có liên quan, trong đó có 
nghiên cứu của Edward (1981) tập trung 
vào việc tham gia vào quá trình tố tụng 
hình sự và các phiên tòa xét xử hiếp dâm 
của các nạn nhân. Nghiên cứu cho thấy 
rằng luật pháp và các quy định có liên 
quan có thể trở thành một loại áp lực cho 
nạn nhân phải cung cấp chứng cứ như 
thế nào. 

Tuy các phê phán của Carol Smart được 
viết hơn 30 năm trước và tập trung vào 
hệ thống luật pháp tại Anh, những ý kiến 
phản biện của bà vẫn còn nhiều tính thời 
sự ngày nay. 

LIỆU LUẬT PHÁP CHỈ GIỚI HẠN 
TRONG LUẬT NHÀ NƯỚC?
Trước những hạn chế và phản biện của hệ 
thống luật pháp và quy trình tố tụng nhà 
nước trong giải quyết vấn đề hiếp dâm, đa 
nguyên pháp luật trở thành một chủ đề 
thu hút nhiều sự quan tâm từ các nhà luật 
học nữ quyền. 

Đa nguyên pháp luật (legal pluralism) là 
một lĩnh vực luật học cho rằng luật pháp 
không chỉ/không nên giới hạn trong luật 
pháp của nhà nước (state law). 

Đa nguyên pháp luật cho rằng có hai hay 
nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn tại 
song song trong một nhà nước/khu vực. 
Các nhà nghiên cứu ủng hộ lý thuyết này 
cho rằng đây mới chính là bản chất của 
pháp luật, nhất là trong thời kỳ toàn cầu 
hóa khi mà không chỉ có một hệ thống 
luật pháp duy nhất chi phối và tồn tại 
trong một quốc gia. [8]

Đa nguyên pháp luật khi đó cho phép nạn 
nhân của các vụ hiếp dâm (vốn đa số là 

phụ nữ) có thể lựa chọn được phương án 
đỡ tồi nhất nhằm đạt được công lý cho bản 
thân. [9]

Một nghiên cứu của Mehari và Tadele vào 
năm 2015 về các vụ án hiếp dâm được 
thụ lý ra sao trong bối cảnh đa nguyên 
pháp luật tại cao nguyên Gamo, Ethiopia. 
Nhóm tác giả cho thấy sự phức tạp đan 
xen chồng chéo của nhiều hệ thống pháp 
luật khác nhau bao gồm: luật nhà nước, 
luật tục, và luật nhân quyền. Các hệ thống 
này tác động lẫn nhau và cùng tham gia 
giải quyết một vụ án hiếp dâm, hay mở 
rộng hơn là bạo lực giới. 

Biểu đồ minh hoạ về các 
hệ thống pháp luật khác 
nhau trong nghiên cứu 
của Meharri và Tadele.

Bức ảnh bên trên là mô hình mô tả lồng 
ghép lẫn nhau và các hệ thống pháp luật 
đa nguyên tại huyện Chenda và Dorze 
dere được cấu thành bởi ba thành tố luật 
pháp: (1) các tổ chức nhà nước (luật nhà 
nước, tòa án Woreda, và cảnh sát; (2) các 
tổ chức luật tục địa phương (derewoga, 
dubusha, and derecima) và (3) tòa án địa 
phương, một tổ chức kết hợp, được chính 
phủ thành lập nhưng có sự tham gia của 
địa phương. Những yếu tố này tác động 
lẫn nhau và cùng chịu nhiều sự chi phối 
bởi các chuẩn mực về nhân quyền. 

Khi có nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn 
tại, các nạn nhân trong vụ án hiếp dâm 
có thể lựa chọn hệ thống pháp luật để 
kiến nghị vấn đề của mình. Trong trường 
hợp của Gamo, một vụ án hiếp dâm có 

thể được thụ lý bởi cả tòa án quận (của 
nhà nước) hoặc hệ thống luật tục hoặc di 
chuyển qua lại giữa hai hệ thống. 

Một nghiên cứu khác, trong luận án tiến sĩ 
tại Đại học Oxford, Arushi Garg khi nghiên 
cứu về các vụ án xét xử hiếp dâm tại Delhi, 
Ấn Độ cho thấy là đa nguyên pháp luật là 
một lý thuyết quan trọng để hiểu về thái 
độ thù địch của nạn nhân-nhân chứng 
(victim-witness hostility), cần lưu ý rằng 
trong các vụ án hiếp dâm, đa phần các 
nạn nhân cũng chính là nhân chứng. [11]

Thái độ trên chỉ hiện tượng nạn nhân-
nhân chứng của tội phạm bạo lực hoặc 
tổn thương tâm lý thể hiện các hành vi thù 
địch hoặc không hợp tác trong quá trình 
xét xử hoặc lấy lời khai. 

Trong khi lý thuyết pháp luật trung tâm 
(legal centralism) cho rằng luật pháp nhà 
nước là luật pháp duy nhất giải thích và 
ảnh hưởng đến toàn xã hội, đa nguyên 
pháp luật cho rằng có nhiều dạng thức 
luật pháp cùng tồn tại qua đó cho phép 
mọi người nghĩ về những vấn đề ngoài 
quy trình tố tụng và tòa án. 

Garg không chỉ cho rằng đa nguyên pháp 
luật là một cách nhìn mà nó còn phản ánh 
một xã hội Ấn Độ đa nguyên. Trong vấn đề 
victim-witness hostility, dưới lăng kính đa 
nguyên pháp luật, nó cho thấy nhiều ràng 
buộc phi tư pháp mà nạn nhân của các vụ 
án hiếp dâm phải trải qua. 

Đa nguyên pháp luật cho thấy những áp 
lực và đe dọa đè nặng lên nạn nhân bên 
ngoài tòa án: thành viên nam trong gia 
đình, là nghèo đói, mất cân xứng về quyền 
lực giữa bị cáo và nạn nhân, danh dự và 
tính nam (masculinity) của các thành viên 
nam trong gia đình bị tổn hại… Những 
yếu tố này tước đoạt cơ hội được tham 
gia tranh tụng của nạn nhân (stealing the 
dispute). 

Khi đó, việc biết rằng có nhiều hệ thống 
luật pháp cùng tồn tại, nó sẽ giúp hiểu hơn 

các phản ứng thù nghịch của nạn nhân-
nhân chứng trong các vụ án hiếp dâm.
Dĩ nhiên, đa nguyên pháp luật không phải 
là câu trả lời hoàn hảo cho các vụ án hiếp 
dâm. Vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan 
đến tính phức tạp, khả năng thực thi tại 
nhiều bối cảnh văn hóa- chính trị khác 
nhau cũng như những hệ lụy của nó. 

Luật pháp nhà nước cũng không phải 
luôn luôn là trở ngại. Cùng với phong 
trào nữ quyền và LGBTIQ+ toàn cầu, luật 
pháp nhà nước cũng thay đổi nhằm bảo 
vệ quyền của nạn nhân và tạo điều kiện để 
nạn nhân hiếp dâm tố cáo tội phạm. 

Việt Nam cũng cải thiện đáng kể, trong đó 
có thay đổi từ việc định nghĩa hiếp dâm là 
“hành vi giao cấu” (Bộ luật Hình sự 2015) 
sang “giao cấu hoặc thực hiện hành vi 
quan hệ tình dục khác” (Luật sửa đổi Bộ 
luật Hình sự 2017).

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối 
cao năm 2019 cân nhắc các vấn đề về sức 
khỏe tinh thần của bị hại dưới 18 tuổi khi 
cho phép xét xử kín, cho phép người bị 
hại vắng mặt, các câu hỏi dành cho người 
bị hại được đặt gián tiếp với luật sư hoặc 
người nhà nếu người bị hại tham gia. 
Một số bản án gần đây cho thấy các thẩm 
phán xem trọng lời khai của người bị hại 
bên cạnh các chứng cứ khác. 

Nhưng những hạn chế của luật và quy 
định tố tụng hình sự vẫn tồn tại và tạo ra 
nhiều hệ lụy như các phân tích ở trên. 

Tuy đa nguyên pháp luật vẫn chưa là chủ 
đề phổ biến tại Việt Nam, đây vẫn là một 
chủ đề đáng theo dõi và cân nhắc trong 
bối cảnh thảo luận chung trên thế giới 
như là một giải pháp khả thi cho các vấn 
đề về bạo lực giới. q
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TRUYỀN THÔNG 
NHÀ NƯỚC VÀ 
LỆNH THIẾT 
QUÂN LUẬT Ở 
HÀN QUỐC

Khi đưa tin về tình trạng thiết quân 
luật ở Hàn Quốc, truyền thông nhà 
nước đã bỏ quên một chi tiết quan 

trọng.

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 06/12/2024.

Trọng Phụng
Lam Hồng

TUYÊN BỐ CHỐNG CỘNG CỦA 
TỔNG THỐNG YOON SUK YEOL
 

TIN KIỂM DUYỆT

Tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk 
Yeol bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân 
luật trên toàn quốc trong bài phát biểu 
được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền 
hình YTN. Chỉ vài giờ sau, ông đã phải hủy 
bỏ lệnh này sau khi bị Quốc hội phủ quyết. 

•	 Truyền thông Hàn Quốc, bao gồm các 
tờ báo như 한국일보 (Hankook Ilbo) 
và 경향신문 (Kyunghyang Shinmun), 
đã trích dẫn trực tiếp lời phát biểu của 
Tổng thống Yoon, bao gồm cụm từ “
북한 공산 세력” (các lực lượng cộng 
sản Bắc Triều Tiên).

•	 Tờ Aliazeera.com hay Reuters cũng 
dẫn lại đoạn phát biểu của vị tổng 
thống như sau: “I declare martial law 
to protect the free Republic of Korea 
from the threat of North Korean 
communist forces, to eradicate the 
despicable pro-North Korean anti-
state forces that are plundering the 
freedom and happiness of our people, 
and to protect the free constitutional 
order”.

•	 Luật Khoa tạm dịch: “Tôi tuyên bố 
thiết quân luật để bảo vệ Đại Hàn Dân 
Quốc tự do khỏi mối đe dọa từ các lực 
lượng cộng sản Bắc Triều Tiên, để xóa 
bỏ các thế lực chống nhà nước thân 
Bắc Triều Tiên đáng khinh đang cướp 
đoạt tự do và hạnh phúc của nhân dân 
chúng ta, và để bảo vệ trật tự hiến 
pháp tự do”.

•	 Lời phát biểu này của ông Yoon Suk 
Yeol ám chỉ Đảng Dân chủ đối lập, cho 
rằng họ có xu hướng ủng hộ lực lượng 
cộng sản Triều Tiên và là mối đe dọa 
đến nền dân chủ tự do của Hàn Quốc.

HAI YẾU TỐ BỊ BỎ QUÊN
Theo ghi nhận của phóng viên Luật Khoa, 
hầu hết các tờ báo nhà nước Việt Nam đều 
đưa thông tin về việc Tổng thống Yoon 
Suk Yeol ban bố tình trạng thiết quân luật 
nhưng “quên” hai khía cạnh trong lời phát 
biểu của ông.

•	 Trang VietnamPlus của Thông Tấn xã 
Việt Nam đưa tin về sự kiện này ngắn 
gọn, chỉ nêu một cách chung chung 
rằng vị tổng thống ban bố thiết quân 
luật khẩn cấp nhằm “đối phó với “các 
hoạt động chống nhà nước và âm 
mưu nổi loạn” mà không đề cập trực 
tiếp đến hai yếu tố - Bắc Triều Tiên và 
“cộng sản” - như trong bài phát biểu 
của ông Yoon Suk Yeol.

•	 Trong khi báo Nhân Dân dẫn lại bài 
viết của Thông tấn xã Việt Nam, các 
phiên bản báo điện tử của Đài Truyền 
hình Việt Nam, báo Quân đội nhân dân 
hay báo An ninh Thủ đô cũng đưa tin 
theo mô típ tương tự. Không có tờ nào 
nhắc đến yếu tố Triều Tiên hay các 
tuyên bố cụ thể của ông Yoon Suk Yeol 
về “các lực lượng cộng sản Bắc Triều 
Tiên” (North Korean communist 
forces) mà báo chí Hàn Quốc hay như 
Reuters, Al Jazeera đã đề cập.

•	 Tờ VnExpress có bài viết chi tiết hơn, 
bao gồm lý do ông Yoon Suk Yeol đưa 
ra sắc lệnh thiết quân luật, các biện 
pháp cụ thể trong sắc lệnh, và phản 
ứng từ phe đối lập. Tuy nhiên, bài vẫn 
có sự điều chỉnh nội dung khi chuyển 
ngữ, từ “các lực lượng cộng sản Bắc 
Triều Tiên” thành “lực lượng thân 
Triều Tiên”.

•	 Một tờ báo điện tử khác là Dân trí 
tường thuật trực tiếp sự kiện này, song 
giống VnExpress, từ “cộng sản” đã bị 
bỏ ra khỏi cụm từ “lực lượng cộng sản 
Triều Tiên”. Tổng thống Hàn Quốc 

Yoon Suk Yeol
Ảnh: REUTERS
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Truyền thông nhà nước và lệnh thiết quân luật ở Hàn Quốc

BỐI CẢNH
Cần đề cập thêm rằng Tổng thống Hàn 
Quốc Yoon Suk Yeol nổi tiếng là người có 
lập trường cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên 
và có quan điểm chống cộng sản.

•	 Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, 
ông Yoon Suk Yeol đã nhấn mạnh Hàn 
Quốc và Mỹ phải hợp tác chặt chẽ hơn 
để đối phó với mối đe dọa hạt nhân 
ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

•	 Trong một bài phát biểu nhân Ngày 
Giải phóng vào ngày 15/8/2023, ông 
Yoon Suk Yeol đã chỉ trích các “lực 
lượng phản quốc” mà ông cho rằng 
“mù quáng theo đuổi chủ nghĩa toàn 
trị cộng sản” và kêu gọi công chúng 
cảnh giác.

•	 Hay trong một cuộc họp với các nhà 
lãnh đạo mới của Hội đồng Tư vấn 
Thống nhất Hòa bình vào cuối tháng 
8/2023, Tổng thống Yoon Suk Yeol 
tiếp tục nhấn mạnh lập trường chống 
cộng sản và cảnh báo về các mối đe 
dọa từ các lực lượng toàn trị cộng sản.

•	 Tình hình biên giới 
giữa Hàn Quốc và Triều 
Tiên gần đây ở trong 
tình trạng căng thẳng 
với các hành động “ăn 
miếng trả miếng” từ cả 
hai phía.

Một trong những sự kiện 
đáng chú ý là Triều Tiên thả 
3.500 quả bóng bay chứa 15 
tấn rác thải sang Hàn Quốc 
vào cuối tháng Năm để đáp 
trả việc các nhà hoạt động 
Hàn Quốc rải truyền đơn 
chống Bình Nhưỡng.

Ngay sau đó, Hàn Quốc đã sử dụng hệ 
thống loa phóng thanh công suất lớn đặt 
gần biên giới để phát các chương trình 
tuyên truyền, bao gồm tin tức thế giới và 
nhạc K-pop sang Triều Tiên.

VỀ QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA 
VIỆT NAM VỚI HÀN QUỐC, 
TRIỀU TIÊN
•	 Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan 

hệ ngoại giao vào năm 1992 và đã 
nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến 
lược Toàn diện vào năm 2022.

•	 Trong khi đó, Việt Nam có mối quan 
hệ ngoại giao truyền thống với Bắc 
Triều Tiên từ năm 1950. Trong thời 
kỳ Chiến tranh Lạnh, hai nước có mối 
quan hệ đồng minh. Tuy nhiên, mối 
quan hệ này đã bớt nồng thắm sau khi 
Việt Nam tiến hành cải cách Đổi mới 
từ năm 1986.

•	 Ngày 5/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Phạm Thu Hằng cho hay cộng 
đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc 
vẫn duy trì sinh hoạt, học tập và làm 
việc bình thường. Bộ Ngoại giao và 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc 
sẽ theo dõi sát tình hình và sẵn sàng 
triển khai các biện pháp bảo hộ công 
dân khi cần thiết. q

Cảnh sát dựng rào chắn sau khi Tổng thống Yoon 
Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật. Ảnh: AFP

BỐN YẾU TỐ GIÚP HÀN QUỐC 
ĐÁNH BẠI LÁ BÀI “THIẾT QUÂN 

LUẬT” CỦA TỔNG THỐNG

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 04/12/2024.

Yên Khắc Chính

Ảnh chụp màn hình. V.K / Luật Khoa.

Đêm 3/12, khi công chúng còn đang 
xôn xao bàn tán về việc 38 du 
khách Việt Nam “mất tích” sau 

khi đến Hàn Quốc, nền dân chủ non trẻ 
này đón nhận một cơn địa chấn chính trị 
chưa từng có kể từ thập niên 80. [1]

Khoảng 22:40 giờ địa phương, Tổng thống 
Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố tình trạng 

Nền dân chủ non trẻ của Hàn Quốc chứng tỏ sự trưởng thành.

thiết quân luật qua bài phát biểu được 
truyền hình trực tiếp. [2]

Lý do được đưa ra là để “bảo vệ đất nước 
Hàn Quốc tự do trước các mối đe dọa từ 
lực lượng cộng sản Bắc Triều Tiên và loại 
bỏ các phần tử chống phá nhà nước”. [3] 
Ngay sau thông báo, một tướng lĩnh quân 
đội được giao nhiệm vụ chỉ huy thiết 
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quân luật ra lệnh cấm các hành vi tụ tập, 
biểu tình, cấm các đảng phái chính trị 
hoạt động, và đặt báo chí dưới sự kiểm 
soát của quân đội. [4]

Chưa đầy sáu tiếng sau, tổng thống đã 
phải tuyên bố rút lại lệnh thiết quân luật, 
và giờ đây đối diện với nguy cơ bị phế 
truất. [5] Bốn yếu tố sau đây cho thấy cách 
mà nền dân chủ của Hàn Quốc sống sót 
qua lá bài thiết quân luật đầy bất ngờ của 
người đứng đầu đất nước.

HỆ THỐNG ĐẢNG ĐỐI LẬP CÓ 
TỔ CHỨC
Chỉ mất 150 phút kể từ khi tổng thống 
tuyên bố, 190 trong tổng số 300 nghị sĩ 
Quốc hội đã tập hợp được trong tòa nhà 
lập pháp. Tất cả bỏ phiếu đồng thuận 
tuyệt đối phủ quyết lệnh thiết quân luật. 
[6] Theo Hiến pháp, Quốc hội chỉ cần đa 
số phiếu để phủ quyết thiết quân luật của 
tổng thống. [7] Động thái này của Quốc hội 
tạo cơ sở pháp lý để biến mọi hành động 
áp đặt thiết quân luật trở nên vi hiến.

Đảng Dân chủ (Democratic Party) đối lập 
chiếm 192 ghế trong Quốc hội, nhưng 
trong số 190 nghị sĩ có mặt và bám trụ tại 
tòa nhà lập pháp suốt đêm cho tới sáng, có 
cả thành viên của Đảng Sức mạnh Nhân 
dân (People Power Party) cầm quyền. Chủ 
tịch của hai đảng đã bắt tay đồng thuận để 
chống lại quyết định đơn phương của tổng 
thống. [8]

Trước đó, Đảng Dân chủ đã nhiều lần 
cảnh báo về âm mưu tái lập chế độ thiết 
quân luật của chính quyền. Trong các 
phiên chất vấn về việc thay đổi nội các vào 
tháng Chín, các nghị sĩ đối lập đã chỉ ra 
mối liên hệ bất thường giữa tổng thống, 
bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng chỉ huy 
Cơ quan Phản gián Quốc phòng. Ba người 
đều là bạn học cùng trường trung học. 
Tổng thống cũng nhiều lần chỉ trích các 
thành viên đối lập là các “phần tử chống 
phá nhà nước”. [9]

Mối nghi ngờ của phe đối lập bị cho là 
“thuyết âm mưu”, cho đến sự việc đêm 
qua. [10]

MỘT XÃ HỘI DÂN SỰ NĂNG ĐỘNG
Trong khi các nghị sĩ đối lập đấu tranh 
trong tòa nhà Quốc hội, bên ngoài hàng 
ngàn người dân nhanh chóng tập hợp 
biểu tình bất chấp cái lạnh không độ và 
lệnh cấm tụ tập của quân đội. [11] Giống 
như các nghị sĩ túc trực xuyên đêm, người 
dân bám trụ biểu tình suốt đêm, không 
chỉ yêu cầu rút lại thiết quân luật mà còn 
đòi cách chức tổng thống.

Tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất nước ngay 
lập tức tuyên bố bãi công vô thời hạn cho 
tới khi tổng thống từ chức. [12] Các tổ 
chức xã hội dân sự khác cũng đồng loạt 
lên tiếng phản đối, chỉ trích hành động 
của tổng thống là “vi hiến”, “tấn công vào 
nền dân chủ”, và “người dân sẽ không bao 
giờ tha thứ cho thiết quân luật phản dân 
chủ”. [13]

Người Hàn Quốc không xa lạ với việc 
lên tiếng chống lại các nhà lãnh đạo lạm 
quyền. Cuối năm 2016, hàng chục ngàn 
người đã biểu tình yêu cầu Tổng thống 
Park Geun-hye khi đó phải từ chức vì các 
cáo buộc tham nhũng. [14] Đầu năm 2017, 
bà Park bị Quốc hội phế truất, và một năm 
sau bị kết án 24 năm tù cho các cáo buộc 
nhận hối lộ và lạm quyền. [15]

BÁO CHÍ LÀM ĐÚNG CHỨC NĂNG 
GIÁM SÁT

QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP

Bất chấp lệnh cấm ngay từ khi ban bố thi 
quân luật, đặt toàn bộ hệ thống báo chí 
dưới sự kiểm soát của quân đội, các tờ báo 
lớn của Hàn Quốc như Chosun Ilbo (Triều 
Tiên Nhật Báo) hay Yonhap News Agency 
(Thông tấn xã Liên hiệp Hàn Quốc) vẫn 
tiếp tục hoạt động độc lập. [16][17] Họ cập 
nhật tin tức liên tục, chính xác và chuyên 
nghiệp, trở thành cầu nối không chỉ với 
người dân trong nước mà còn với cộng 
đồng quốc tế.

Các hãng tin lớn trên thế giới cũng ngay 
lập tức mở chuyên mục cập nhật diễn 
biến trực tiếp tại hiện trường, phối kiểm 
thông tin, tạo thành một hành lang thông 
tin thông suốt, giúp hạn chế thấp nhất sự 
hỗn loạn vốn thường thấy trong các cuộc 
khủng hoảng.

Bất chấp Vai trò trung lập, phi chính trị 
của quân đội nói riêng và lực lượng an 
ninh nói chung là một yếu tố khác giúp 
Hàn Quốc tránh được thảm họa.

Khi lệnh thiết quân luật được ban bố, lực 
lượng quân đội được điều động đến chiếm 
tòa nhà Quốc hội, với mục đích ngăn cản 
các nghị sĩ có thể nhóm họp và phủ quyết 
lệnh của tổng thống. Các nhân viên trong 
Quốc hội đã dùng các vật dụng bàn ghế 
dựng rào chắn ngăn cản quân đội tiếp 
cận. [18] Tuy được vũ trang tận răng và 
chỉ phải đối phó với những người không 
vũ khí, quân đội không cho thấy dấu hiệu 
dùng vũ lực quá mức để trấn áp.

Ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu phủ 
quyết thiết quân luật, quân đội đã lập tức 
rút lui trong trật tự. Sau phiên bỏ phiếu, 
Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã 
khen ngợi quân đội làm đúng theo chức 
trách và đúng luật, chứng tỏ là lực lượng 
“trưởng thành cùng với nền dân chủ của 
đất nước”. [19] q

Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc phát động một 
cuộc tổng đình công vô thời hạn, kêu gọi tổng 
thống từ chức. Nguồn: The Korea Heald.

Những người lính cố gắng tiến vào tòa nhà 
Quốc hội ở Seoul vào 04/12/2024. Ảnh: AFP.
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Sức bền của nền dân chủ: Nhìn bầu cử Hoa Kỳ và hy vọng ở Việt Nam

SỨC BỀN CỦA NỀN DÂN CHỦ: 
NHÌN BẦU CỬ HOA KỲ VÀ

HY VỌNG Ở VIỆT NAM

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 04/11/2024.

Giới nghiên cứu ngày nay có lẽ 
đã nói rất nhiều về khái niệm 
“authoritarian resilience”, hay “sự 

bền bỉ của nền chuyên chế”. [1] Họ nói về 
cách mà các chế độ chuyên chế biến đổi, 
thích ứng để kéo dài thời gian tồn tại. 

Người ta cũng lo ngại về tính bền bỉ của 
các nền dân chủ, nhất là khi nhìn vào 
những biến động chính trị gần đây ở Hoa 

Võ Văn Quản

Kỳ. Nền dân chủ Hoa Kỳ liệu có thể tiếp 
tục sống sót qua thời kỳ này hay không? 
Và chúng ta có thể rút ra bài học gì cho 
nền dân chủ tương lai của Việt Nam?

Với cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ, dù kết 
quả ra sao đi chăng nữa, người viết tin 
rằng nền dân chủ này vẫn còn rất nhiều 
hy vọng.

DÂN CHỦ BỀN BỈ 
(DEMOCRATIC RESILIENCE)
Sự bền bỉ của nền dân chủ là một khái 
niệm đề cập đến năng lực của một hệ 
thống chính trị trong việc chống chọi, 
thích nghi và phục hồi từ những thách thức 
bên trong và bên ngoài trong khi vẫn duy 
trì các chức năng và giá trị dân chủ cốt 
lõi. 

Khái niệm này đã trở nên nổi bật trong 
những thập niên gần đây khi các nền dân 
chủ trên toàn thế giới đối mặt với nhiều 
áp lực khác nhau, từ chủ nghĩa dân túy 
đến độc tài kỹ thuật số.

Nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng chúng 
ta có thể hữu hình hóa khả năng chống 
chịu, thích nghi và phục hồi của một nền 
dân chủ khỏe mạnh thông qua ba yếu tố 
cốt lõi. 

Yếu tố đầu tiên là sự vững chắc về thể 
chế (hay “institutional robustness”). Sự 
vững chắc về thể chế đơn giản chỉ là tất 
cả những gì mà một sinh viên luật từng 
được học ngay năm đầu tiên: khuôn khổ 
hiến pháp và cơ chế bảo hiến mạnh mẽ; 
hệ thống tư pháp độc lập và sẵn sàng 
can thiệp để bảo vệ các giá trị thể chế và 
dân chủ; cũng như một bộ máy công vụ 
chuyên nghiệp và không bị thao túng bởi 
hệ thống chính đảng (sự trung lập và tận 
tụy của lực lượng quân đội là một ví dụ 
cụ thể).

Tuy nhiên, như nhà khoa học chính trị 
Wolfgang Merkel từng ghi nhận, sức 
mạnh của các thể chế dân chủ không chỉ 
nằm ở thiết kế bề ngoài của nó, mà còn ở 
tư duy thực hành dân chủ và tính chính 
danh của các tiến trình chính trị. [2]

Điểm này dẫn chúng ta đến yếu tố cốt 
lõi thứ hai của tính bền bỉ của nền dân 
chủ - cơ sở hạ tầng dân sự (hay “civic 
infrastructure”). 

Cơ sở hạ tầng dân sự là một xã hội dân 
sự năng động và chủ động trong các hoạt 
động chính trị cùng với những cơ chế cho 
họ tham gia vào các quyết định chính trị; 
một hệ thống truyền thông độc lập nhưng 
nhân văn; khả năng giáo dục công dân 
của cộng đồng; lẫn khả năng chấp nhận 
những khác biệt bên trong cộng đồng. 

Trong xã hội dân sự, ngay cả một công 
dân hay một tổ chức phi chính phủ cũng 
có thể khởi kiện chính phủ ra tòa. Họ 
có thể huy động tiền tài trợ và chuyên 
gia pháp lý tư vấn cho mình trong quá 
trình khởi kiện. Người dân cũng có thể 
đối thoại và giúp đỡ nhau trong hoạn nạn 
ngay cả khi họ bất đồng với nhau về rất 
nhiều thứ.

Theo cách nói của hai học giả Steven 
Levitsky và Daniel Ziblatt trong tác phẩm 
“How Democracies Die” (2018), cơ sở hạ 
tầng dân sự cũng chính là các chuẩn mực 
dân chủ không chính thức: [3]

“Những rào chắn mềm của dân chủ chính 
là những quy tắc không thành văn của 
cuộc chơi: sự khoan dung dành cho nhau 
và khả năng kiềm chế về thể chế.”

Tuy nhiên, ngay cả khi có hết hai thành 
tố này, một điều quan trọng khác để tạo 
nên sức bền của nền dân chủ là khả năng 
thích ứng trước các không gian và thách 
thức khác biệt (hay “adaptive capacity”). 
Theo giáo sư chính trị học Larry Diamond 
(Đại học Stanford), một trong những vấn 
đề đặc biệt quan trọng của hệ thống dân 
chủ là nó có thể sửa sai trong khi vẫn giữ 
được những nguyên tắc dân chủ cốt lõi 
hay không. [4]

Một thể chế và một bản hiến pháp mạnh 
mẽ là điều tốt, nhưng liệu nó có thể thay 
đổi khi nó thật sự cần thay đổi? Các cuộc 
đối thoại giữa xã hội dân sự và các cơ 
quan nhà nước có giúp nhận biết và từ đó 
giải quyết khủng hoảng? Hay nó chỉ làm 
vấn đề thêm bế tắc? 

Ảnh: itoldya test1
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SỨC BỀN ĐÁNG NỂ CỦA NỀN DÂN 
CHỦ HOA KỲ
Hoa Kỳ đã luôn thể hiện một sức bền vô 
cùng đáng nể trong suốt gần 300 năm tồn 
tại của chính thể này. 

Nói về sự vững chắc thể chế, có thể nói ít có 
chính thể hiện đại nào đạt đến độ vững 
chãi của nhà nước Hoa Kỳ hiện đại. 

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngay từ năm 
1803 đã khẳng định thẩm quyền của mình 
trong việc kiểm tra và giám sát quyền lực 
của cả cơ quan hành pháp lẫn cơ quan lập 
pháp với án lệ Marbury v. Madison. [5]

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được duy trì 
một mức độ độc lập cao tiếp tục giúp cho 
chính sách tiền tệ tránh khỏi sự can thiệp 
và lũng đoạn của từng giai đoạn chính 
quyền khác nhau. [6]

Và cũng không thể không kể đến Đạo luật 
Cải cách Dịch vụ Công 1883 (Civil Service 
Reform Act - Pendleton Act), thứ đã tạo ra 
sự ổn định và công chính cho lực lượng 
viên chức bất chấp đảng nào nắm quyền. 
[7]

Gần 300 năm thiết lập và củng cố những 
án lệ, tập tục, và truyền thống chính trị 
như vậy, Hoa Kỳ đã tạo ra một chính thể 
vô cùng vững vàng. 

Thể chế Hoa Kỳ cũng có năng lực thích 
nghi đáng nể với thời cuộc. Bằng chứng? 
Mười tu chính án đầu tiên của Hiến pháp 
Hoa Kỳ (còn được biết đến với cái tên Bộ 
luật Nhân quyền - Bill of Rights), cùng 
các tu chính án quan trọng khác như Tu 
chính án thứ 13, 14, 15 (liên quan đến vấn 
đề bãi bỏ chế độ nô lệ), cho thấy khả năng 
nhìn nhận ra và sửa đổi những sai lầm 
chết người của thể chế.

Nhiều cơ quan nhà nước khác được 
thành lập như Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa 
Kỳ (1970), Văn phòng Ngân sách Nghị 
viện (1974), hay Bộ An ninh Nội địa (2002) 

cho thấy khả năng thích ứng liên tục với 
những thách thức mới.

Tất cả những nền tảng thể chế và khả 
năng thích ứng nói trên được củng cố bởi 
một không gian dân sự mạnh mẽ nhất 
trong lịch sử các nhà nước hiện đại. 

Hiện nay, có đến 1,5 triệu tổ chức phi 
lợi nhuận và phi chính phủ ở Hoa Kỳ, từ 
cấp độ địa phương cho đến các tổ chức 
đấu tranh cấp quốc gia như Liên đoàn 
Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU - thành lập 
vào năm 1920) và Quỹ Bảo vệ Môi trường 
(EDF - thành lập vào năm 1967). [8] Trong 
đó, mỗi tổ chức không chỉ là bình phong 
trang trí hay đoàn thể văn nghệ mà đều 
chủ động tham dự vào hàng loạt chương 
trình nghị sự, các vụ kiện tụng và phong 
trào đấu tranh chính trị đối với những 
chính sách, hành vi mà họ cho là có vấn 
đề hay gây hại cho nền dân chủ. 

Ví dụ, chỉ tính riêng ACLU thôi đã cử 
luật sư bào chữa trong hàng loạt án lệ 
quan trọng như Roe v. Wade (1973 - xác 
lập quyền tự do sinh sản cho phụ nữ) hay 
Miranda v. Arizona (1966 - xác lập “quyền 
Miranda”, tức quyền im lặng và quyền 
tham vấn pháp lý của bị cáo). 

Đã có nhiều người nói về một viễn cảnh 
tồi tệ của Hoa Kỳ nếu người này hay người 
kia thắng cử. Tôi không cho là như vậy. 
Trừ khi người Mỹ mất đi sự lý tính mà họ 
đã duy trì được gần 300 năm qua, trừ khi 
họ từ bỏ những truyền thống và nền tảng 
chính trị vững chãi mà họ xây dựng, một 
nhiệm kỳ tổng thống bốn năm không thể 
tuyệt diệt những giá trị đã được dày công 
xây dựng. 

SỨC BỀN CỦA NỀN DÂN CHỦ 
TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM
Mặc dù Việt Nam hiện nay vận hành dưới 
cơ chế độc đảng, và sẽ là không có gì sai 
nếu nói rằng Việt Nam đang có một thể 
chế chuyên chế điển hình, giá trị dân chủ 
và sức bền của nguồn lực dân chủ chắc 

chắn vẫn còn tồn tại, dù đã và đang bị 
tiếp tục bị hạn chế dần. 

Trước tiên, không gian mạng xã hội có 
rất nhiều vấn đề, nhưng nó vẫn phát huy 
vai trò là một không gian thảo luận tự do 
nhất, cởi mở nhất và khó kiểm soát nhất 
đối với chính quyền và lực lượng an ninh. 
Nếu việc hội họp, thảo luận, phát tán 
thông tin trực tiếp còn gặp những rào cản 
gần như không thể vượt qua, không gian 
mạng xã hội tiếp tục chứng minh rằng ý 
kiến của quần chúng nhân dân Việt Nam 
chưa bao giờ thật sự đồng nhất với ý kiến 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Có lẽ chúng ta đã có quá nhiều ví dụ để 
chứng minh cho hiện thực này. Từ câu 
chuyện bảo vệ cây xanh ở Hà Nội cách 
đây đã gần 10 năm, phong trào biểu 
tình chống Trung Quốc và chống Công 
ty Formosa từ cuối thập niên 2000, đến 
phong trào chống BOT vẫn còn âm ỉ cho 
đến tận 2024, người dân Việt Nam rõ ràng 
có sức bền dân chủ rất cao và tiếp tục tận 
dụng không gian chật hẹp mà họ có một 
cách vô cùng hiệu quả. [9]

Hẳn nhiên, việc không có một nền tảng 
lý thuyết và một không gian dân sự 
chính quy thật sự vẫn ngăn cản các kinh 
nghiệm thảo luận dân chủ và hoạt động 
trên mạng xã hội có thể được chuyển hóa 
thành những thực hành dân chủ chính 
thống. Tuy nhiên, chúng vẫn là nền tảng 
để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung 
lý thuyết cho các mô hình dân chủ Việt 
Nam trong tương lai. 

Mặt khác, hệ thống xã hội dân sự Việt 
Nam vẫn còn đó. Rất nhiều nhà hoạt 
động, các lãnh đạo xã hội dân sự và NGO 
đã bị bắt, đó là điều chắc chắn. [10] Tuy 
nhiên, xã hội dân sự cũng dần trở thành 
một phần của đời sống xã hội Việt Nam 
mà có lẽ chính quyền Việt Nam không thể 
nào vĩnh viễn loại trừ. Các NGO hoạt động 
trong lĩnh vực quyền phụ nữ, quyền trẻ 
em, quyền của người đồng tính, văn hóa, 
nghệ thuật… vẫn đang là xương sống của 
rất nhiều cộng đồng và kết nối quốc tế tại 
Việt Nam. Đó cũng là một phần của sức 
bền dân chủ quốc gia.

Quan trọng nhất, hệ thống kinh tế thị 
trường tự do vẫn đã, đang, và sẽ là nền 
tảng quan trọng nhất cho sức bền của tư 
duy dân chủ của Việt Nam trong tương 
lai. 

Trong hàng loạt các nghiên cứu lý thuyết 
và thực chứng từ trước tới nay, tự do kinh 
tế là nhựa sống của mô hình dân chủ. 
Theo tác gia Lipset trong tác phẩm quan 
trọng “Một số yêu cầu tiên quyết của Dân 
chủ” (tạm dịch từ “Some Social Requisites 
of Democracy” - xuất bản 1959), một nền 
kinh tế thị trường vững chãi tự thân nó 
có thể xây dựng một xã hội đa nguyên, 
và kinh tế thị trường phát triển sẽ làm 
tăng quy mô của giai cấp trung lưu, giai 
cấp quan trọng nhất cho các điều kiện lý 
tưởng của dân chủ. [11]

Ủng hộ quan điểm này, trong tác phẩm 
“Nguồn gốc kinh tế của Độc tài và Dân 
chủ” (tạm dịch từ “Economic Origins 
of Dictatorship and Democracy”, xuất 
bản năm 2006), hai tác giả Acemoglu và 
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Robinson tin rằng kinh tế thị trường có 
thể tạo ra nhiều trung tâm quyền lực 
khác nhau, từ đó phần nào làm suy yếu 
khả năng toàn trị. [12] Quan trọng hơn, 
kinh tế thị trường chỉ có thể phát triển 
khi pháp luật đầy đủ, rõ ràng và có thể dự 
đoán đến một mức độ nhất định, cùng với 
đó là nhiều quy định liên quan đến bảo vệ 
tư hữu tài sản và quyền tự do cá nhân (ít 
ra là liên quan đến tài sản). 

Đây vẫn sẽ là nền tảng quan trọng nhất 
cho sức bền dân chủ của Việt Nam trong 
tương lai. 

***

Sức bền của nền dân chủ không phải là 
một khái niệm xa vời hay chỉ tồn tại trong 
các nền dân chủ phương Tây. Qua việc 
phân tích ba thành tố cốt lõi - sự vững 
chắc về thể chế, cơ sở hạ tầng dân sự, và 
khả năng thích ứng - chúng ta thấy được 
cách Hoa Kỳ đã xây dựng và duy trì sức 
bền này trong suốt gần 300 năm qua.

Đối với Việt Nam, dù đang vận hành trong 
một hệ thống chính trị khác biệt, những 
mầm mống của sức bền dân chủ vẫn 
hiện hữu. Từ sự sôi động của không gian 
mạng xã hội, sự kiên trì của các tổ chức 
xã hội dân sự, đến nền tảng quan trọng 
nhất là kinh tế thị trường - tất cả đều là 
những dấu hiệu cho thấy tiềm năng dân 
chủ vẫn đang âm thầm phát triển. Đặc 
biệt, việc duy trì và phát triển nền kinh 
tế thị trường không chỉ đơn thuần là vấn 
đề kinh tế, mà còn là nền tảng để nuôi 
dưỡng một xã hội đa nguyên và giai cấp 
trung lưu - những yếu tố then chốt cho sự 
phát triển của dân chủ trong tương lai.

Có thể nói, sức bền của nền dân chủ không 
phải là điều có sẵn, mà là kết quả của một 
quá trình xây dựng lâu dài từ nhiều thành 
tố khác nhau trong xã hội. Kinh nghiệm 
từ nền dân chủ Hoa Kỳ và những dấu hiệu 
tích cực từ xã hội Việt Nam cho thấy, dù 
con đường còn nhiều thách thức, nhưng 
những giá trị dân chủ vẫn luôn có khả 
năng tồn tại và phát triển, miễn là chúng 
được người dân nuôi dưỡng. q

DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM:
TRUMP HAY KHÔNG TRUMP?

Ảnh gốc: Canva, cleanpng.com. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 18/11/2024.

Võ Văn Quản

Donald Trump gây tranh cãi ở khắp 
nơi về đủ mọi vấn đề. Nhìn từ khía 
cạnh cải cách chính trị và dân chủ 

hóa ở Việt Nam, liệu ông có là một trở lực?

Đây là một câu hỏi gây tranh cãi.

Nhiều người có lý do chính đáng để lo 
ngại. Nhưng cũng có lý do chính đáng 
không kém để lập luận rằng ông chỉ đang 
vén lên bức màn che đậy một thực tế đã 
tồn tại từ lâu: các mối dây liên kết dân 
chủ giữa Việt Nam và các cường quốc dân 
chủ hóa ra không thúc đẩy tiến trình dân 

chủ tại Việt Nam như nhiều người lầm 
tưởng. Chúng thậm chí đang giúp củng 
cố diễn ngôn chống dân chủ ngày càng 
cực đoan hơn ở nước ta.

Liên kết dân chủ là một lý thuyết trong 
chính trị học. Nó đặt ra một nghịch lý 
thú vị. Một mặt, nó chỉ ra cách thức mà 
các mối quan hệ kinh tế, văn hóa và xã 
hội giữa các nước độc tài và dân chủ có 
thể thúc đẩy dân chủ hóa ở các nước độc 
tài. Mặt khác, thực tế cho thấy các chế 
độ độc tài như Việt Nam có thể khéo léo 
tận dụng những liên kết này để củng cố 
quyền lực.

Ảnh: Pexels.com
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VỀ KHÁI NIỆM
“LIÊN KẾT DÂN CHỦ” 
Lý thuyết “liên kết dân chủ”, hay 
“democratic linkage”, được hai học giả 
khoa học chính trị Steven Levitsky (Đại 
học Harvard) và Lucan Way (Đại học 
Toronto) khởi xướng năm 2005. [1][2]

Theo cặp đôi quyền lực của khoa học chính 
trị so sánh này, “liên kết dân chủ” mô tả 
độ dày giữa các kết nối về: (1) kinh tế (như 
mậu dịch, đầu tư), (2) thể chế (liên minh, 
ngoại giao, quân sự), (3) xã hội (du lịch, 
giáo dục, gia đình), (4) lưu chuyển thông 
tin (sự hiện diện của báo chí, hội nhóm 
trên mạng, giao lưu văn hóa), cũng như 
(5) mạng lưới xã hội dân sự (các hội nhóm 
nghề nghiệp, chuyên ngành, NGOs).

Những kết nối này tạo ra hai nhóm lợi ích 
tại hai không gian khác biệt. 

Nếu đây là liên kết dân chủ giữa các quốc 
gia đã có sẵn truyền thống dân chủ (hãy 
tưởng tượng giữa Hoa Kỳ và châu Âu), 
chúng có thể giúp củng cố định chế dân 
chủ giữa hai quốc gia. Trong trường hợp 
một quốc gia gặp phải các vấn đề về suy 
thoái dân chủ, những liên kết này đôi khi 
có thể tạo ra rào chắn bảo vệ các giá trị cốt 
lõi của nền dân chủ đang gặp vấn đề.
 
Ngược lại, nếu liên kết dân chủ được hình 
thành giữa một nhà nước dân chủ và một 
chế độ có tính chuyên chế (nhưng đồng 
thời cũng có tính cạnh tranh, sống còn 
cao - được hai tác giả gọi là “competitive 
authoritarianism”), các liên kết dân chủ 
sẽ bổ trợ và thúc đẩy quá trình dân chủ 
hóa ở quốc gia chuyên chế. [3]

Những điều này có thể được thể hiện rõ 
thông qua nhiều yếu tố. 

Ví dụ, việc hệ thống truyền thông đại 
chúng của quốc gia dân chủ được phổ 
biến ở các nền độc tài có thể giúp người 
dân làm quen với tư duy và ngôn ngữ dân 
chủ, từ việc bầu cử đến những lý thuyết 

độc lập tư pháp. 

Hay trực diện hơn, việc giới học sinh, sinh 
viên được đào tạo, trao đổi văn hóa ở các 
quốc gia dân chủ cũng giúp truyền đạt và 
thấm dần cách tiếp cận về quyền tự do cá 
nhân, tự do ngôn luận. 

Kết nối kinh tế giữa hai quốc gia được tăng 
cường đồng nghĩa với việc các yếu tố về 
pháp quyền, thực hành quản trị hiệu quả 
(hay gọi là “best practices”), các tiêu chuẩn 
kinh tế phổ quát (tiêu chuẩn kế toán, kiểm 
toán, tiên chuẩn đánh giá chất lượng…), 
đều được xem là những yếu tố quan trọng 
có thể thúc đẩy làn sóng dân chủ tại các 
quốc gia đang có xu hướng toàn trị. 

Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, người ta hoàn 
toàn có thể tin tưởng một “liên kết dân 
chủ” như vậy không chỉ đã hình thành, 
mà còn đang phát triển và duy trì một 
cách vô cùng mạnh mẽ. 

Từ vấn đề thông tin và văn hóa (như đại 
đa số các tờ báo, kênh truyền hình, phim 
ảnh Hoa Kỳ tràn ngập trên phương tiện 
truyền thông Việt Nam); số lượng du học 
sinh, trao đổi văn hóa, các nhóm expats; 
cho đến các tiêu chuẩn thương mại, sản 
xuất hay giao thương và đầu tư giữa hai 
quốc gia… có thể thấy liên kết dân chủ mà 
Levitsky và Way nói tới luôn sẵn sàng ở đó 
cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam.

BÀI TOÁN KHÓ MANG TÊN TRUMP
Cân nhắc các phương diện trên, rõ ràng 
Trump là một trở ngại không nhỏ cho liên 
kết dân chủ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Trước tiên, chính sách “Nước Mỹ trên hết” 
(America First) - dấu ấn chính sách quan 
trọng nhất của Trump - là con đường giảm 
thiểu tối đa các liên kết dân chủ mà chúng 
ta nói tới. 

“America First” trước tiên đã cô lập Hoa 
Kỳ khỏi nhiều định chế kinh tế thế giới 
hứa hẹn cũng như các mối quan hệ kinh 
tế trước đây. Từ việc rút khỏi Hiệp định 

Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cho 
đến các cuộc chiến tranh thương mại gây 
khó khăn không ít thì nhiều cho nhiều 
quốc gia khác nhau, bao gồm cả Việt 
Nam, mối dây liên kết dân chủ nền tảng 
nhất giữa các quốc gia - quan hệ kinh tế - 
vì vậy mà bị lay chuyển. [4]

Nhưng đó không chỉ là vấn đề duy nhất.
 
Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình 
từ 2017-2021 (và thậm chí sau đó), Trump 
liên tục lên tiếng khen ngợi Tổng thống 
Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Bắc 
Triều Tiên Kim Jong Un, và mô hình chính 
thể của những nền độc tài. [5] Để công 
bằng, cần phải nhìn nhận việc Trump 
khen ngợi những nhà độc tài không nhất 
thiết vì ông ủng hộ họ, mà đơn giản đó là 
một đòn nghi binh ngoại giao cho những 
chiêu bài chính trị khác. Đây là cách lý 
giải của rất nhiều người ủng hộ Trump.

Tuy nhiên, diễn ngôn ủng hộ hay tán tụng 
những nhà độc tài tự thân nó đã có vấn 
đề. Chúng bình thường hóa mô hình quản 
trị phi dân chủ, tạo tính chính danh cho 
những cá nhân toàn trị, và ở những thời 
khắc ngặt nghèo (như thời điểm Nga xâm 
lược Ukraine), ca ngợi Putin là “thiên tài” 
(genius) hay “khôn khéo” (savvy), thật sự 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh 
dân chủ của Hoa Kỳ trước các đồng minh 
cũng như các quốc gia khác. 

Quan trọng hơn, việc liên tục chỉ trích hệ 
thống báo chí Hoa Kỳ là “tin giả”, “bọn 
xuyên tạc”... gây tổn hại nghiêm trọng 
đến hình ảnh cột sống thông tin Hoa Kỳ 
trên toàn thế giới - vốn luôn được trọng 
vọng là nhánh quyền lực thứ tư của nền 
dân chủ Hoa Kỳ (sau hành pháp, lập pháp, 
tư pháp). [6]

Những điểm nghẽn trong mối liên kết dân 
chủ mà nhiệm kỳ của Trump tạo ra vẫn tồn 
tại cho đến ngày nay. Và trong nhiệm kỳ 
thứ hai của ông bắt đầu từ ngày 20/1/2025, 
hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh 
nó tiếp tục làm suy yếu hình ảnh dân chủ 
Hoa Kỳ vốn đã được phóng chiếu thành 

công suốt nhiều thập niên qua.

Khi mà nền dân chủ Hoa Kỳ lâm bệnh, 
nhiều tác giả đã lo ngại về khả năng lây lan 
của căn bệnh này - được gọi là “democratic 
backsliding contagion”. [7]

NHƯNG KHOAN ĐÃ, TRUMP CÓ 
THẬT SỰ LÀ VẤN ĐỀ?
Dù không có gì để bàn cãi về tác động mà 
Trump gây ra cho các liên kết dân chủ đã 
được hình thành trước đây, cũng cần phải 
cân nhắc lại liệu Trump có thật sự là tác 
nhân gây ảnh hưởng cho sự thoái trào của 
tiến trình dân chủ tại nhiều quốc gia khác 
nhau, trong đó có Việt Nam, hay không. 

Ảnh: bworldonline.com
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Liệu các liên kết dân chủ xưa nay có tác 
dụng tích cực như nhiều người nghĩ? Hay 
nó chỉ gieo lên niềm hy vọng hão huyền về 
một tương lai dân chủ, trong khi các nhà 
độc tài lại có thể sử dụng những liên kết 
này để củng cố quyền lực chuyên chế của 
họ?

Đây không phải là một quan sát mới lạ.

Từ năm 2009, học giả Jonathan London 
(Đại học Hong Kong) đã cảnh báo về vấn 
đề này trong bài báo khoa học “Việt Nam 
và quá trình kiến tạo chủ nghĩa Lênin-
thị trường” (tạm dịch từ Vietnam and the 
Making of Market-Leninism). Trong đó, 
London quan sát rằng Việt Nam đang sử 
dụng quá trình hội nhập kinh tế để củng 
cố quyền lực đảng phái, tận dụng chuyên 
môn quốc tế để hoàn thiện năng lực quản 
lý lẫn trị an, và quan trọng nhất là mở 
rộng các liên kết dân chủ để phục vụ các 
mục tiêu toàn trị. [8]

Cảnh báo này tiếp tục có giá trị cho đến 
ngày nay, và nó đặt câu hỏi rằng liệu các 
liên kết dân chủ mà chính quyền Joe Biden 
hay chính quyền Barack Obama xây dựng 
với Việt Nam có thật sự củng cố vị trí và 
hình ảnh dân chủ của Hoa Kỳ hay không? 
Nó có thật sự xây dựng một xã hội dân chủ 
hơn ở Việt Nam hay không? Hay Việt Nam 
đang lợi dụng các liên kết đó để củng cố 
tính chính danh toàn trị của mình?

Ví dụ, trong giai đoạn của chính quyền 
Tổng thống Biden, người Mỹ đã nâng cấp 
quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất 
có thể trong khi không đạt được bước tiến 
nào cho các vấn đề nhân quyền. Giai đoạn 
2020 - 2024 có thể nói là giai đoạn khốc liệt 
nhất cho một trong những trụ cột ít ai để 
ý tới của nền dân chủ sơ khởi tại Việt Nam 
- các tổ chức phi chính phủ (NGO). Toàn 
bộ các NGO có chút tiếng nói về các vấn 
đề quan trọng như quyền dân sự, quyền 
lao động, quyền môi trường… đều đã bị vô 
hiệu hóa, trong khi các nhà lãnh đạo dân 
sự thì phải ngồi tù. [9] Các cuộc đàn áp bất 
đồng chính kiến hay nhóm người dân tộc 
thiểu số thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. 

Hay trong giai đoạn của chính quyền Tổng 
thống Obama, khi mà TPP được thảo luận 
và đàm phán, gần như không có tiến bộ 
hay cam kết cải tổ chính trị nào được phía 
chính quyền Việt Nam đưa ra. Giai đoạn 
2009 đến 2017 có thể nói là giai đoạn đàn 
áp mạnh mẽ đối với tất cả các phong trào 
dân sự - chính trị tại Việt Nam. Từ cây 
xanh, cá chết, các hội nhóm nghiên cứu 
hiến pháp… đều bị dập tắt cùng nhiều nhà 
hoạt động vẫn còn trong tù.

Lấy những ví dụ này không phải để phủ 
nhận các nỗ lực cổ súy dân chủ hay xây 
dựng liên kết dân chủ của hai chính quyền 
trên, nhưng chúng cũng đủ để đặt câu hỏi 
liệu các nỗ lực ấy có thực sự tận tâm, có 
thực sự hiệu quả? Hay chúng chỉ là miếng 
dán veneer để tô đẹp vẻ ngoài?  

Nếu những lợi ích kinh tế và liên kết dân 
chủ mà Hoa Kỳ xây dựng với Việt Nam 
không có tác động gì đáng kể đến tiến 
trình dân chủ tại Việt Nam, liệu đã đến lúc 
những người như Donald Trump vén bức 
màn bí ẩn này để các hội nhóm Việt Nam 
có thể tìm kiếm một con đường khác và 
một định hướng khác cho tiến trình dân 
chủ thật sự? q

Nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên 
- biên tập viên của Luật Khoa, bị tuyên án 9 
năm tù giam vào ngày 14/12/2021 về tội “tuyên 
truyền chống nhà nước”.

Đây là bản án bất công và hoàn toàn trái với 
luật quốc tế về nhân quyền.

Hãy ủng hộ Đoan Trang bằng cách viết thư và 
gửi cho cô tại địa chỉ:

Phạm nhân Phạm Thị Đoan Trang, Trại giam 
An Phước, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương.

Hoặc bạn có thể tạo bưu thiếp cho Đoan Trang 
theo công cụ chúng tôi tạo sẵn trên Google 
Form tại đây: bit.ly/dearTrang

VIẾT THƯ CHO TRANG

Tranh minh họa: Jin Jin, do Ân xá Quốc tế hỗ trợ.
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Luật Khoa xin giới thiệu một nghiên 
cứu của học giả Surain Subramaniam 
có tựa đề “Tranh luận về các giá trị 

văn hoá châu Á: ý nghĩa đối với sự lan 
truyền của mô hình dân chủ tự do” (“The 
Asian Values Debate: Implications for the 
Spread of Liberal Democracy”), được đăng 
trên tạp chí Asian Affairs năm 2000.[1] 

Tiến sĩ Surain Subramaniam là giáo 
sư nghiên cứu về quốc tế và châu Á 
tại trường đại học University of North 
Carolina Asheville từ năm 2001.

Trong bài này, Subramaniam truy tìm 
nguồn gốc của cuộc thảo luận về các giá 
trị châu Á, đặt nó trong bối cảnh học 
thuật, và phác thảo các trường phái tư 
tưởng chính. 

Ông cũng xem xét các lập luận ủng hộ 
các giá trị văn hóa châu Á từ chủ nghĩa 
tương đối văn hóa (cultural relativism) và 
các lập luận phản bác từ chủ nghĩa phổ 
quát (universalism), và kết luận rằng lập 
trường này chỉ đúng một nửa. 

Ông đề xuất một cách tiếp cận mang tính 
tổng hòa của các chủ nghĩa này. 

Subramaniam không hoàn toàn bác bỏ 
tính chính đáng của các giá trị văn hóa, và 
cũng không hoàn toàn phủ nhận các mối 
quan tâm của các hệ thống dân chủ tự do. 
Theo ông, mối quan tâm của các hệ thống 
dân chủ tự do về hiện đại hóa và phát triển 
kinh tế là những thách thức toàn cầu. 
Chính các cách giải quyết các thách thức 
toàn cầu đó mới cần phản ánh sự đa dạng 
của các giá trị văn hóa. 

Như vậy, các giá trị châu Á có thể song 
hành cùng một nền dân chủ tự do.

Cuộc tranh luận về các giá trị châu Á bắt 
đầu tại Singapore từ giữa thập niên 1970. 

VĂN HÓA CHÂU Á
có phù hợp với mô hình 
dân chủ tự do?

Bài được đăng lần đầu trên 
luatkhoa.com ngày 13/12/2024.

Phạm Văn Lừng

Giáo sư Surain Subramaniam cho rằng các giá trị văn 
hóa châu Á có thể đồng hành và điều chỉnh các nguyên 
tắc của nền dân chủ tự do để mang đến giải pháp phù 
hợp với sự đa dạng văn hóa của từng quốc gia cho các 
thách thức của hiện đại hóa và phát triển kinh tế.

Ảnh: Pexels.com

NGUỒN GỐC TỪ SINGAPORE CỦA 
CUỘC THẢO LUẬN VỀ “CÁC GIÁ 
TRỊ VĂN HÓA CHÂU Á”

THÀNH PHẦN HÌNH THÀNH:
SUY NGHĨ BAN ĐẦU VỀ CÁC 
GIÁ TRỊ CHÂU Á
Theo Subramaniam, ban đầu không phải 
tất cả các nhà bình luận ở Singapore đều 
ca ngợi các giá trị của các giá trị châu Á. 
Nếu các giá trị châu Á được hiểu là một 
tập hợp các thái độ, niềm tin, thói quen và 
thể chế thịnh hành trong các xã hội châu 
Á truyền thống, thì những giá trị đó là rào 
cản đối với quá trình hiện đại hóa, tăng 
trưởng và phát triển kinh tế.

Tác giả dẫn ra quan điểm của học giả 
Singapore Ho Wing Meng và thậm chí của 
chính thủ tướng lập quốc của Singapore 
là Lý Quang Diệu. Họ cho rằng điều quan 
trọng là phải hiện đại hoá xã hội của 

Tác giả dẫn lại nghiên cứu của Donald 
Emmerson chỉ ra rằng cố thủ tướng 
Singapore Lý Quang Diệu và các “cận 
thần” của ông đã đề xướng vấn đề này từ 
năm 1976, và sau đó đẩy mạnh cuộc thảo 
luận trong hai thập niên 1980 và 1990.

Học giả Singapore Seah Chee-Meow đã 
viết năm 1977 rằng nhiều quốc gia châu Á 
áp dụng nền dân chủ nghị viện nhưng đã 
thất bại sau nhiều thử nghiệm. Ông cho 
rằng điều này minh chứng của những hạn 
chế của việc cấy ghép các ý tưởng hoặc 
thể chế có nguồn gốc từ nước ngoài. Sự 
hạn chế này chủ yếu là do phần lớn người 
dân không đánh giá cao tính phù hợp của 
thể chế dân chủ với mình và không mong 
muốn thể chế hoặc ý tưởng đó. 

Surain Subramaniam chia các thảo luận 
ở Singapore thành ba thành phần chính: 
thành phần hình thành (formative 
component), thành phần phản ứng 
(reactive component) và thành phần thực 
dụng (pragmatic component).

Subramaniam xem xét mỗi thành phần 
đó để làm rõ các vấn đề trong cuộc tranh 
luận về “tính tương thích của nền dân chủ 
tự do với các giá trị châu Á”.
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Bốn yếu tố giúp Hàn Quốc đánh bại lá bài “thiết quân luật” của tổng thống

mình, chỉ giữ lại một phần quá khứ truyền 
thống, nếu không, quốc gia của họ sẽ chỉ 
là một bản sao kém cỏi của phương Tây.

THÀNH PHẦN PHẢN ỨNG:
BẢO VỆ NHỮNG THÀNH QUẢ 
KHÓ KHĂN MỚI ĐẠT ĐƯỢC
Thành phần phản ứng là nhóm phản ứng 
lại một số diễn biến quốc tế ở thập niên 
1980 và 1990 bằng cách dựa vào khái niệm 
các giá trị châu Á.  

Nhóm này thường hùng biện về chủ nghĩa 
dân tộc văn hóa (cultural nationalism), 
coi châu Á như một lực lượng có thể thách 
thức, ngăn chặn chủ nghĩa đế quốc văn hóa 
(cultural imperialism) của phương Tây. 

Theo Subramaniam, lối hùng biện của 
“chủ nghĩa dân tộc văn hóa” này là một sự 
phản ứng lại các diễn biến thời sự: 

Thứ nhất, nó phản ứng lại lối hùng biện 
chiến thắng của những người theo chủ 
nghĩa phổ quát tự do phương Tây (western 
liberal universalism) sau khi Chiến tranh 
Lạnh kết thúc năm 1991. 

Thứ hai, nó hân hoan chào đón sự tăng 
trưởng kinh tế ngoạn mục của các nước 
Đông Á đương thời. 

Đặc biệt, tư duy về các giá trị châu Á này 
cũng là sự phản ứng trước hiện tượng tăng 
trưởng kinh tế ấn tượng của Trung Quốc 
trong khi vẫn cự tuyệt các cải cách chính 
trị dân chủ của phương Tây.  

Trên mặt trận trí thức, bài báo năm 
1993 (về sau được phát triển thành sách) 
của Samuel Huntington “Sự xung đột 
của các nền văn minh?” (“The clash of 
civilizations?”) đã gây ra những phản ứng 
mạnh mẽ từ các nhà bình luận châu Á. Họ 
nhấn mạnh các giá trị châu Á như một sự 
phản ứng đối với văn minh phương Tây.

Thực ra, nhu cầu tìm kiếm các giá trị 
châu Á ở khu vực này không phải là mới. 

Subramaniam chỉ ra rằng các phong trào 
hiện đại hoá như phong trào Ngũ Tứ ở 
Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20 và cuộc Duy 
tân Minh Trị ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 
cũng là những phong trào đi tìm các giá trị 
cội nguồn của họ. 

Subramaniam không nhắc đến trường 
hợp Việt Nam. Tuy nhiên, ở thập niên 
1920, Việt Nam cũng xuất hiện một phong 
trào tư tưởng hiện đại hoá như vậy. Giới 
tinh hoa Việt Nam đương thời một mặt 
đi tìm con đường canh tân, hiện đại hoá 
dân tộc nhưng mặt khác cũng tìm cách 
xây dựng và vun đắp những giá trị truyền 
thống của Việt Nam.

THÀNH PHẦN THỰC DỤNG:
MỘT CHẾ ĐỘ QUẢN TRỊ THAY THẾ
“Thành phần thực dụng” trong giới học 
thuật và chính khách Singapore đương 
thời là nhóm tìm cách biện hộ cho các giá 
trị châu Á mà không dùng đến lời lẽ đối 
đầu, chống lại phương Tây.

Lập luận có tính thực dụng của họ cho 
rằng một số giá trị dân chủ làm phức tạp 
một cách không cần thiết quá trình tăng 
trưởng, phát triển kinh tế và duy trì xã hội 
hài hoà.

Tác giả dẫn các nghiên cứu của De Bay và 
Kausikan để chỉ ra các đặc điểm chính của 
lập luận của nhóm “thực dụng” như sau. 

Thứ nhất, nền dân chủ tự do phương Tây 
chỉ là một biến thể trong số nhiều biến thể 
của hệ thống chính phủ dân chủ.

Thứ hai, mỗi quốc gia có tập hợp tài 
nguyên thiên nhiên, con người và văn hóa 
riêng, cũng như kinh nghiệm lịch sử và 
chính trị riêng; 

Thứ ba, chế độ quản trị hoặc hệ thống 
chính trị của một quốc gia không chỉ phải 
thích ứng với những đặc điểm riêng biệt 
đó mà còn phải đưa ra những giải pháp 
phù hợp với các thành viên của xã hội đó. 

Tóm lại, theo nhóm thực dụng, “mỗi quốc 
gia phải tìm ra giải pháp cụ thể của riêng 
mình cho các vấn đề quản trị quốc gia”.

Nhìn lại các nhóm quan điểm và lý 
luận khác nhau về các giá trị châu Á ở 
Singapore, Subramaniam thấy ba điểm.

Thứ nhất, khái niệm “các giá trị châu Á” 
không có nội hàm rõ ràng. Thuật ngữ 
này, cũng như khái niệm “dân chủ tự do” 
của phương Tây, đều đã xuất hiện và phát 
triển dần dần một quá trình lịch sử, văn 
hóa và chính trị. 

Thứ hai, khái niệm “các giá trị châu Á” 
không ngừng thay đổi để phản ứng lại các 
diễn biến chính trị, xã hội tại các nước 
châu Á và môi trường quốc tế. 

Thứ ba, cả ba nhóm “hình thành”, “phản 
ứng” và “thực dụng” đều nhất quán bác bỏ 
các giá trị dân chủ tự do.

LẬP TRƯỜNG TỔNG HÒA VỀ 
GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHÂU Á VÀ 
DÂN CHỦ TỰ DO
Subramaniam cũng phân tích cuộc đối 
đầu giữa chủ nghĩa tương đối văn hóa và 
chủ nghĩa phổ quát. 

Chủ nghĩa tương đối văn hoá cho rằng các 
hệ thống chính trị cần phải phản ánh tính 
độc đáo về văn hóa của mỗi quốc gia. 

Chủ nghĩa phổ quát khẳng định rằng dân 
chủ và nhân quyền có thể được áp dụng 
một cách phổ quát cho toàn nhân loại.

Liệu danh mục các giá trị châu Á có thực 
sự phản ánh các nền văn hoá châu Á hay 
không? Hay diễn ngôn về các giá trị này 
thực chất chỉ là một công cụ chính trị để 
các chế độ độc tài ở đó duy trì quyền lực và 
quyền lợi của mình?

Đây rõ ràng là một cuộc tranh luận có ý 
nghĩa rộng đối với quá trình chuyển đổi 
dân chủ toàn cầu. 

Subramaniam nhận định rằng các tranh 
luận này đã làm sáng tỏ một sự thật là các 
nước châu Á có thể điều chỉnh các nguyên 
tắc dân chủ cho phù hợp với các bối cảnh 
văn hóa đa dạng thay vì bác bỏ các nền 
tảng văn hoá này một cách hoàn toàn.

Những người sử dụng các lập luận về “giá 
trị châu Á” để phản đối dân chủ hóa cũng 
đồng tình rằng các yếu tố văn hóa đóng 
vai trò quan trọng trong việc định hình 
các hệ thống chính trị.

Subramaniam đề xuất một quan điểm 
tổng hòa (syncretist position)  và linh hoạt.

Hiện đại hoá và phát triển kinh tế không 
phải là vấn đề của riêng một nền văn hoá 
nào. Các vấn đề này bắt nguồn từ nền dân 
chủ tự do phương Tây, nhưng giờ đã trở 
thành các thách thức toàn cầu.

Các giải pháp cho các thách thức đó cho 
từng quốc gia cần phản ánh sự đa dạng về 
văn hóa ở quốc gia đó.

Nếu về mặt kinh tế, các quốc gia châu Á đã 
có thể áp dụng và điều chỉnh mô hình tư 
bản để thúc đẩy phát triển kinh tế và giải 
quyết các thách thức cụ thể. 

Thì, tương tự, về mặt chính trị và xã hội, 
họ hoàn toàn cũng có thể áp dụng và điều 
chỉnh các nguyên tắc của một nền dân 
chủ tự do cho phù hợp với các giá trị văn 
hóa châu Á.

Như vậy, Subramaniam đã đưa ra một 
cách tiếp cận tinh tế và linh hoạt hơn đối 
với cuộc tranh luận về các giá trị châu Á và 
nền dân chủ tự do. 

Một mặt, ông thừa nhận sự đa dạng văn 
hóa ở các châu lục và các quốc gia khác 
nhau.

Mặt khác, ông chỉ ra tầm quan trọng của 
việc chuyển đổi và thích ứng sao cho các 
nguyên tắc dân chủ tự do có thể được áp 
dụng ở các nền văn hoá đó mà không làm 
bị biến dạng các giá trị của chúng. q
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PHÚ LÂM - ĐẢO LỚN NHẤT Ở 
HOÀNG SA - BÂY GIỜ RA SAO?

Bài được đăng lần đầu
trên luatkhoa.com ngày 12/11/2024.Phạm Văn Luật

Hôm 31/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
đã phản đối việc Trung Quốc bắt 
giữ ngư dân Việt Nam đánh cá ở 

khu vực quần đảo Hoàng Sa, yêu cầu thả 
ngay các ngư dân bị bắt giữ trái phép, 
đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại. [1]

Trước đó, ngày 2/10, chính phủ Việt Nam 
cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc “tấn 

Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa.
Ảnh: Google Earth.

Cho đến nay, nhiều người dân Việt 
Nam vẫn nghĩ có quân và dân ta 
trú đóng ở Hoàng Sa. Tuy nhiên, sự 
thật là quần đảo đã bị Trung Quốc 
kiểm soát từ 50 năm trước. Và Phú 
Lâm - đảo lớn nhất ở Hoàng Sa - đã 
được Trung Quốc biến thành một cơ 
sở quân - dân dung hợp.

công thô bạo” ngư dân Việt Nam ở quần 
đảo Hoàng Sa.

Ngược lại, phía Trung Quốc tuyên bố 
quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) là lãnh 
thổ của Trung Quốc và kêu gọi Việt Nam 
“nâng cao nhận thức cho ngư dân”, để họ 
không hoạt động “phạm pháp” tại vùng 
biển Hoàng Sa mà Trung Quốc cho là 
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ĐẢO PHÚ LÂM BÂY GIỜ RA SAO?
Trước khi thành lập thành phố Tam Sa, 
Trung Quốc đã đầu tư phát triển đảo Phú 
Lâm một cách bài bản, có hệ thống. Họ 
xây dựng đường sá và sân bay trên đảo này 
từ những năm 1990.

Đến năm 2018, Trung Quốc đã cho máy 
bay ném bom cường kích đáp xuống đảo 
Phú Lâm và vào tháng 6/2020, máy bay 
ném bom H-6J chính thức được triển khai 
lâu dài trên đảo này. [8] [9]

Theo hình ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh 
bạch Hàng hải châu Á (AMTI) công bố, 
đảo Phú Lâm có hai bến cảng nhân tạo. 
Một số tư liệu cho biết những cảng này có 
khả năng neo đậu tàu thuyền lên đến 5.000 
tấn. [10] [11]

Về giao thông, trước đây, tàu chở hàng 
Qiongsha-3 là phương tiện vận tải chính 
kết nối đảo Phú Lâm với đất liền Trung 
Quốc và các đảo khác trong quần đảo 
Trường Sa.

Tuy nhiên, để khắc phục một số nhược 
điểm của vận tải biển, Trung Quốc đã triển 
khai các chuyến bay dân sự thường xuyên 

thuộc quyền tài phán của mình. [2]

Có nhiều điều về quần đảo Hoàng Sa mà 
mỗi người dân Việt Nam cần biết. Đó 
không chỉ là chủ quyền của Việt Nam đối 
với quần đảo này trong lịch sử, mà còn là 
việc Trung Quốc đã bóp méo lịch sử, “đòi 
hỏi chủ quyền” đối với Hoàng Sa ra sao.

Năm 1974, Trung Quốc đã cưỡng chiếm 
hoàn toàn Hoàng Sa từ tay chính quyền 
Việt Nam Cộng hòa, và từ đó đến nay, 
quần đảo này nằm dưới sự kiểm soát của 
Trung Quốc. Chính điều này đã dẫn đến 
những cuộc tranh chấp, đụng độ kéo dài 
giữa hai nước.

Bài viết này sẽ đề cập chủ yếu đến Phú 
Lâm - đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng 
Sa - và cũng là nơi Trung Quốc đã phát 
triển thành trung tâm hành chính và quân 
sự của thành phố Tam Sa theo mô hình 
“quân dân dung hợp” (phát triển đồng 
thời và hợp nhất hai chức năng quân sự 
và dân sự).

THÀNH PHỐ TAM SA TRÊN ĐẢO 
PHÚ LÂM
Đảo Phú Lâm bị Trung Quốc chiếm đóng 
vào năm 1956. Thời điểm đó, Việt Nam 
Cộng hòa đã dựng cờ và bia chủ quyền 
trên một số đảo thuộc quần đảo Hoàng 
Sa nhưng chưa kịp xây dựng căn cứ đóng 
quân. Lợi dụng tình hình này, Trung Quốc 
đã lén lút đưa quân chiếm đóng đảo Phú 
Lâm và một số đảo khác trong nhóm An 
Vĩnh vào đầu năm 1956. [3] [4]

Theo cuốn “Việt sử cương giám khảo lược” 
của Nguyễn Thông thời nhà Nguyễn, đảo 
Phú Lâm khi đó còn hoang sơ, chỉ có chim 
chóc, cây dừa và thông. [5]

Ngày nay, với tham vọng của Trung Quốc, 
đảo Phú Lâm đã được nước này đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn và 
hiện đại. Khung cảnh hoang sơ trước đây 
không còn nữa.

Đảo Phú Lâm hiện là nơi Trung Quốc đặt 
trụ sở của “thành phố Tam Sa” (Sansha 
City), một đơn vị hành chính cấp quận do 
Trung Quốc thành lập năm 2012, có chức 
năng quản lý hành chính đối với toàn bộ 
quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ 
quyền trong Biển Đông, gồm Hoàng Sa 
(tên Trung Quốc là Tây Sa), Trường Sa (tên 
Trung Quốc là Nam Sa) và đảo Pratas (tên 
Trung Quốc là Đông Sa, hiện do Đài Loan 
quản lý) và “mọi thứ” nằm trong đường 
lưỡi bò mà Trung Quốc đòi hỏi trên Biển 
Đông. [6]

Theo như nước này công bố, thành phố 
Tam Sa có thẩm quyền trên 280 đảo, bãi 
cạn, rạn san hô và các thực thể khác trong 
vùng, bao phủ một vùng rộng khoảng hai 
triệu km², tương đương 1.000 lần diện tích 
thành phố Hồ Chí Minh. [7]

đến và đi từ đảo Phú Lâm.

Cụ thể, từ ngày 22/12/2016, Trung Quốc 
bắt đầu mở đường bay dân sự thường kỳ 
đến sân bay trên đảo Phú Lâm, với các 
chuyến bay hàng ngày khởi hành từ Hải 
Khẩu (đảo Hải Nam) lúc 8:45 và từ Phú 
Lâm trở về lúc 13:00. [12 [13]

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển năm 1982 (UNCLOS), Điều 121 quy 
định rằng những thực thể địa lý như đảo 
như đảo chỉ được hưởng vùng đặc quyền 
kinh tế (EEZ) 200 hải lý và thềm lục địa 
nếu chúng có khả năng hỗ trợ cho con 
người cư trú ổn định và có nền kinh tế 
tự lập.

Tuy nhiên, nếu thực thể địa lý đó không 
đủ điều kiện tự nhiên để con người cư trú 
ổn định hoặc có nền kinh tế độc lập, nó 
chỉ được hưởng 12 hải lý lãnh hải. Do đó, 
Trung Quốc đã nỗ lực “nhân tạo” để làm 
cho hòn đảo này trở thành một “thành 
phố” cư trú được và có “nền kinh tế” riêng.
Đảo Phú Lâm vốn không có nước ngọt, 
con người không thể cư trú nếu không có 
cung cấp nhu yếu phẩm từ đất liền.

Để khắc phục điều này, Trung Quốc đã 
xây dựng nhiều khu nhà ở công cộng. [14] 
Năm 2016, Trung Quốc đã hoàn thành 
và đưa vào vận hành nhà máy khử muối 
nước biển trên đảo Phú Lâm với công suất 
xử lý 1.000 tấn/ngày, cung cấp khoảng 700 
tấn nước ngọt mỗi ngày, giải quyết vấn đề 
khan hiếm nước ngọt trên đảo. [15] [16] 

Ngoài ra, họ cũng xây dựng một hệ thống 
xử lý nước thải sinh hoạt để phục vụ nhân 
viên quân sự và dân sự cư trú tại đây. [17]
Để làm cho đảo Phú Lâm trở thành một 
hòn đảo có “nền kinh tế riêng”, chính 
quyền thành phố Tam Sa cũng thúc đẩy 
nhiều hoạt động “kinh tế”, trong đó có 
phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa. 
[18]

Theo truyền thông Trung Quốc, chính 
sách này của họ đã thu hút hàng trăm công 
ty mới đăng ký hoạt động tại khu vực này. 

[19] Ngoài các công ty du lịch, ở đảo Phú 
Lâm còn xuất hiện các công ty nuôi trồng 
thủy sản. [20] Hoạt động khai và thu thuế 
được tiến hành bằng công cụ điện tử. [21]

Với các “thành tích” kinh tế trên, chính 
quyền Tam Sa khuyến khích dân Trung 
Quốc đến cư trú dài hạn. [22] Để phục 
vụ cư dân, Trung Quốc cũng đã phủ sóng 
mạng 5G trên toàn hòn đảo, đồng thời, 
xây dựng một trường học phục vụ cho con 
em cái của nhân viên dân sự, quân sự và 
người dân sống trên đảo. [23] [24]

“QUÂN DÂN DUNG HỢP” TRÊN 
ĐẢO PHÚ LÂM
Chính quyền Tam Sa khẳng định các 
chương trình đầu tư đều có tính chất lưỡng 
dụng, tức là phục vụ cho cả quân sự và dân 
sự, đồng thời có mục đích bảo vệ “quyền 
và lợi ích hàng hải” của Trung Quốc. [25]
Do đó, song song với việc phát triển hạ 
tầng, Trung Quốc đã tăng cường lực lượng 
chấp pháp biển và dân quân biển tại khu 
vực này. [26]

Đảo Phú Lâm trở thành một căn cứ quân 
sự quan trọng của Hải quân Trung Quốc. 
[27]

Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã thành 
lập một “trung tâm chỉ huy tác chiến liên 
hợp” tại đảo Phú Lâm để chỉ huy tích hợp 
các hoạt động quân sự, chấp pháp trên 
biển và dân quân biển. [28]

Ngoài ra, Trung Quốc cũng bố trí tại đảo 
Phú Lâm các hệ thống giám sát hàng hải 
để theo dõi và kiểm soát hoạt động trong 
khu vực. [29]

Chính quyền thành phố Tam Sa được tổ 
chức theo hướng “quân dân dung hợp”, tức 
hợp nhất giữa lực lượng quân sự và dân sự. 
[30] Các doanh nghiệp tư nhân cũng được 
huy động tham gia vào sứ mệnh bảo vệ 
cái gọi là “chủ quyền quốc gia” của chính 
quyền thành phố. [31]
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Là “đại bản doanh” quản lý các đảo mà 
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ 
Biển Đông, chính quyền thành phố Tam 
Sa đóng ở đảo Phú Lâm đã tổ chức các cơ 
quan đảng và chính quyền trên khắp quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. [32] Họ cũng 
xây dựng một bộ máy tư pháp tại đây. Tòa 
án trên đảo Phú Lâm đã xét xử vụ án đầu 
tiên vào năm 2015. [33] 

Tất cả những bước đi vững chắc và đều 
đặn của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm cho 
thấy tầm quan trọng của hòn đảo này 
trong chiến lược an ninh và bành trướng 
trên Biển Đông của họ. 

Ngư dân Việt Nam mỗi khi ra khơi tại 
vùng biển Hoàng Sa, mỗi người nên biết 
điều gì đang đợi mình ở đó, bao gồm cả 
rủi ro bị bắt giữ.

NGƯỜI VIỆT NAM CẦN NHỚ GÌ 
KHI NGHĨ ĐẾN ĐẢO PHÚ LÂM?

Theo nhiều nghiên cứu, trước năm 2012, 
các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc 
đối về đường lưỡi bò phần lớn mang tính 
lý thuyết và ít có cơ sở thực tiễn vững chắc. 
Nhưng từ khi đảo Phú Lâm trở thành một 
cơ sở dân sự - quân sự hiện đại như đã nói 
ở trên, Trung Quốc đã tiến một bước quan 
trọng trong việc biến các tuyên bố chủ 
quyền này thành hiện thực.

Nói cách khác, khả năng củng cố chủ 
quyền của Trung Quốc đã trở nên mạnh 
mẽ đáng kể. [34]

Người dân Việt Nam mỗi khi nghĩ đến 
Hoàng Sa, hãy nhớ rằng giờ đây quần đảo 
này không còn là một nơi hoang sơ như 
trong sử sách cha ông kể lại. Nó đã trở 
thành một tiền đồn đáng gờm trong chiến 
lược chiếm trọn Biển Đông của người láng 
giềng khổng lồ phương Bắc. q

Trung Quốc đã cho máy bay ném bom cường kích 
đáp xuống đảo Phú Lâm và vào tháng 6/2020.
Ảnh: www.twz.com
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ĐẢO TRI TÔN - CĂN CỨ 
VIỄN THÁM CỦA
TRUNG QUỐC
Ở HOÀNG SA? Bài được đăng lần đầu trên

luatkhoa.com ngày 20/11/2024.

Phạm Văn Luật

Kể từ khi kiểm soát Hoàng Sa hơn 
50 năm trước, Trung Quốc đã biến 
Phú Lâm - đảo lớn nhất ở Hoàng Sa 

thành thủ phủ của “thành phố Tam Sa”, 
nhằm quản lý tất cả các đảo trên Biển 
Đông. [1] Đồng thời, quốc gia này còn xây 
dựng một căn cứ viễn thám ở Tri Tôn - đảo 
gần đất liền Việt Nam nhất.

Đó là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Việt 
Nam trong dài hạn. 

Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa
Ảnh: Google Earth

CĂN CỨ GIÁN ĐIỆP ÁP SÁT 
ĐẤT LIỀN VIỆT NAM
Đảo Tri Tôn cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng 
Ngãi) khoảng 121,1 hải lý (224,3 km).
Ngày 17/10, Viện Nghiên cứu Hoàng gia 
Anh về Quan hệ Quốc tế (Chatham House) 
công bố một số hình ảnh chụp từ vệ tinh 
cho thấy quân đội Trung Quốc đang xây 
dựng đảo Tri Tôn thành một căn cứ viễn 
thám hiện đại. [2]

Cụ thể, Trung Quốc đã triển khai hệ thống 
radar tiên tiến, có khả năng phát hiện máy 
bay tàng hình và tăng cường năng lực tác 
chiến điện tử, đồng thời mở rộng khả năng 
trinh sát và giám sát trong khu vực Biển 
Đông.

Hệ thống radar này được gọi là SIAR, viết 
tắt của “synthetic impulse and aperture 
radar”, tức hệ thống “radar xung lực và 
khẩu độ tổng hợp”, có dạng sóng tần số 
trực giao, có nhiều ưu điểm về độ tự do, 
độ phân giải góc cao hơn và khả năng phát 
hiện mục tiêu cao hơn so với radar mảng 
pha truyền thống. [3]

SIAR có cấu trúc hình bát giác tương tự 
như hệ thống mà Trung Quốc đã xây dựng 
trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa 
vào năm 2017, sau khi bồi đắp và xây dựng 
hòn đảo này thành một căn cứ quân sự lớn 
nhất ở Trường Sa. [4][5]

Hình ảnh vệ tinh do Chatham House công 
bố cũng cho thấy Trung Quốc đang xây 
dựng một tòa tháp gần hệ thống radar 
SIAR trên đảo Tri Tôn. Tòa tháp này có thể 
là trung tâm điều hành cho hệ thống radar.
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các bệ phóng tên lửa. [9] 

Trung Quốc tuyên bố các dự án này chủ 
yếu có mục đích nghiên cứu hàng hải, an 
toàn hàng hải và cải thiện điều kiện sống 
cho nhân viên đồn trú. [10] Tuy nhiên, Bộ 
Quốc phòng Mỹ cho rằng những cơ sở hạ 
tầng lưỡng dụng này (kết hợp chức năng 
quân sự và dân sự) cung cấp sân bay, khu 
vực neo đậu và các cơ sở tiếp tế cho hải 
quân. Chúng cho phép quân đội Trung 
Quốc duy trì hiện diện quân sự và bán 
quân sự một cách linh hoạt và bền bỉ trong 
khu vực Biển Đông. Từ đó, tăng cường khả 
năng phát hiện hoạt động của các quốc 
gia đối thủ, có yêu sách chủ quyền trên 
Biển Đông.

Việc triển khai hệ thống radar hiện đại 
trên đảo Tri Tôn, cách đất liền Việt Nam 
khoảng 121,1 hải lý, có vai trò chiến lược 
đối với Trung Quốc về mặt quân sự. Hệ 
thống này tăng cường khả năng phát hiện 
và giám sát các hoạt động trên Biển Đông, 
đồng thời tạo ra mối đe dọa chiến lược đối 
với Việt Nam.

Kết hợp với các thiết bị viễn thám có thể 
được lắp đặt tại căn cứ hải quân Ream ở 
Campuchia trên Vịnh Thái Lan, Trung 
Quốc có thể kiểm soát mọi hoạt động của 
Việt Nam ở cả hai đầu. [11]

Ngư dân Việt Nam mỗi khi ra khơi đánh 
cá ở vùng biển Hoàng Sa cần lưu ý rằng hệ 
thống radar ở đó có khả năng phát hiện 
và theo dõi hoạt động trên biển, bao gồm 
tàu cá. Ngay cả hải quân Việt Nam cũng 
có thể gặp thử thách khi hoạt động trong 
khu vực này, thì những chiếc tàu đánh cá 
của ngư dân không thể thoát khỏi tầm mắt 
theo dõi của Trung Quốc. q

GIÁM SÁT MỌI HOẠT ĐỘNG 
TRÊN BIỂN ĐÔNG
Hệ thống radar trên đảo Tri Tôn chắc chắn 
không hoạt động độc lập. Nó sẽ được tích 
hợp vào mạng lưới radar khác mà Trung 
Quốc xây dựng ở Biển Đông, đặc biệt là 
quần đảo Trường Sa.

Năm 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một 
báo cáo ghi nhận sự gia tăng năng lực thu 
thập thông tin tình báo của Trung Quốc ở 
Biển Đông, đặc biệt tại quần đảo Trường 
Sa. [6] Theo đó, hệ thống radar trên đá 
Subi và đảo Tri Tôn không chỉ nhằm viễn 
thám, nắm bắt hoạt động của các nước 
trong khu vực, mà còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ các hệ thống vũ khí 
tấn công hiện đại, như tên lửa chống hạm, 
phòng không. [7]

Các thiết bị do thám cố định tại các đảo Tri 
Tôn ở Hoàng Sa và Subi ở Trường Sa cũng 
được phối hợp với các thiết bị do thám di 
động.

Vào giữa năm 2021, khi đang phong tỏa 
bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) do 
Philippines quản lý, hải quân Trung Quốc 
đã triển khai một tàu thu thập thông tin 
tình báo và một máy bay giám sát ở quần 
đảo Trường Sa. [8] Mục đích của các thiết 
bị do thám này là theo dõi các hoạt động 
hỗ trợ của Mỹ và Úc đối với Philippines tại 
khu vực này.

Trung Quốc đã mở rộng và tăng cường cơ 
sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo 
tại Biển Đông, bao gồm 72 nhà chứa máy 
bay, bến tàu, thiết bị liên lạc vệ tinh, mảng 
ăng-ten, radar và hầm trú ẩn kiên cố cho 

KÊNH ĐÀO PHÙ NAM VÀ QUÂN 
CẢNG REAM: GỌNG KỀM 

TRUNG QUỐC SIẾT VÙNG PHÍA 
NAM VIỆT NAM?

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 02/11/2024.

Cho đến nay, quân cảng Ream trên 
vịnh Thái Lan và kênh đào Phù 
Nam của Campuchia vẫn là những 

dự án độc lập, tưởng chừng như không có 
liên hệ gì với nhau.

Sẽ không có gì đáng nói nếu điểm cuối 
của kênh đào Phù Nam ở Vịnh Thái Lan 
là một chỗ nào đó khác, không phải tỉnh 

Kep. Theo ước tính dựa trên thông tin mà 
Campuchia công bố trong Thư thông báo 
gửi Uỷ hội Sông Mekong, điểm cuối của 
kênh đào Phù Nam trên vịnh Thái Lan cách 
quân cảng Ream chỉ khoảng 20 hải lý. [1]

Khi cả hai công trình này hoàn thành, 
một cục diện quân sự mới trên bán đảo 
Đông Dương sẽ lộ diện.

Vị trí quân cảng Ream và 
kênh đào Phù Nam (Kep).
Ảnh: Stimson Center

Một cục diện quân sự mới trên bán đảo Đông Dương.

Phạm Văn Luật
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Nếu một ngày nào đó, Trung Quốc huy 
động tổng lực hai vị trí này, đưa một hạm 
đội treo cờ Campuchia tiến từ quân cảng 
Ream ở Vịnh Thái Lan theo kênh đào Phù 
Nam đi sâu vào nội địa Campuchia, theo 
sông Mekong tiến thẳng vào Đồng bằng 
Sông Cửu Long, thì Việt Nam có thể mất 
thủ phủ Miền Tây là Cần Thơ trong giây lát.

Cùng lúc đó, chiến hạm Trung Quốc tiến 
từ căn cứ Chữ Thập và Subi ở Trường Sa 
thẳng đến Sài Gòn. 

Ở thời điểm này, kịch bản này nghe có 
vẻ như viễn tưởng. Quan hệ giữa Hà Nội 
và Nam Vang vẫn tốt, ít nhất như đưa tin 
trên VTV và báo Nhân dân. Bắc Kinh và 
Hà Nội vẫn là hai anh em “bốn tốt”. 

Ông Hun Sen, cựu thủ tướng và hiện là 
chủ tịch Thượng viện Campuchia, đã 
chối bỏ mục đích quân sự của kênh đào 
Phù Nam. Theo ông, sẽ không có chuyện 
hải quân Trung Quốc được phép sử dụng 
kênh đào để tấn công Việt Nam. [2]

Kịch bản tưởng như khó xảy ra, nhưng 
không phải không có những cơ sở để lo 
lắng. 

Kênh đào Phù Nam (Kep) và quân cảng Ream trên 
bản đồ. Ảnh: Stimson Center.

TRUNG QUỐC CHI TIỀN XÂY 
DỰNG KÊNH ĐÀO PHÙ NAM
Campuchia dự kiến dự án kênh đào Phù 

QUÂN CẢNG REAM CŨNG DO 
TRUNG QUỐC ĐÀI THỌ

Không ai khác, lại là Trung Quốc đài thọ 
cho Campuchia kinh phí xây dựng quân 
cảng này. [12]

Tháng Tư năm 2024, Chương trình Sáng 
kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á công bố 
báo cáo điều tra thông qua dữ liệu vệ tinh, 
cho thấy hai tàu chiến Trung Quốc đã neo 
đậu ở quân cảng này gần nửa năm. [13]

Ngày 4/9/2024, Campuchia tuyên bố Trung 
Quốc chuyển giao hai tàu chiến đó cho họ. 
Đó là các tàu Lớp 056. 

Như vậy, các tàu chiến này neo đậu dài 
ngày ở quân cảng Ream với mục đích 
huấn luyện binh sĩ Campuchia trước khi 
chuyển giao. [14] Các tàu chiến Lớp 056 
này của Trung Quốc có tải trọng tối đa 
1.500 tấn. [15]

Trong khi đó, như trên đã nói, kênh đào 
Phù Nam được thiết kế có thể tiếp nhận 
tàu 3.000 tấn ở điều kiện bình thường và 
5.000 tấn trong mùa mưa. 

Sau khi hoàn thành, nếu Trung Quốc lắp 
đặt hệ thống do thám hiện đại tại quân 
cảng Ream như họ đã lắp đặt ở Hoàng Sa và 
Trường Sa, họ có thể theo dõi mọi chuyển 
động của phần phía Nam bán đảo Đông 
Dương, bao trùm lãnh thổ Campuchia và 
miền Nam Việt Nam. 

Cho đến bây giờ, hai dự án kênh đào Phù 
Nam và quân cảng Ream vẫn là hai dự án 
độc lập và tưởng chừng như không liên 
quan gì với nhau. Một dự án thuộc lĩnh 
vực kinh tế, môi trường. Một dự án thuộc 

lĩnh vực quân sự. 
Nhưng trong tương lai, không có điều gì 
ngăn cản kênh đào Phù Nam sẽ có tính 
chất lưỡng dụng, tức là vừa quân sự vừa 
dân sự. 

Theo các nhà nghiên cứu chính trị quân 
sự Trung Quốc thì điều đó là có thể. Dự án 
Vành đai - Con đường đã giúp Trung Quốc 
sở hữu hàng trăm cảng biển có vị trí chiến 
lược về kinh tế và quân sự nằm dọc theo 
các tuyến hàng hải huyết mạch của thế 
giới. Các cảng biển này đều có tính lưỡng 
dụng. Bình thường thì dùng cho mục đích 
kinh tế, khi cần có thể dùng cho mục đích 
quân sự. [16]

Như vậy khả năng tàu chiến Trung Quốc 
tiến vào Phnom Penh từ Vịnh Thái Lan, 
sau khi cả quân cảng Ream và kênh đào 
Phù Nam hoàn thành, là một khả năng 
hoàn thành có thể xảy ra trong tương lai, 
khi cả hai dự án này hoàn tất. Gọng kềm 
của Trung Quốc để siết vùng phía Nam 
Việt Nam đang dần hình thành. 

Lâu nay, vốn đã tồn tại một mồi lửa hận 
giữa một bộ phận nhỏ người Campuchia 
đối với Việt Nam. Nhóm này lưu truyền 
một niềm tin rằng Miền Nam Việt Nam mới 
chỉ bị người Pháp lấy khỏi tay Campuchia 
và trao cho Việt Nam một cách bất hợp 
pháp vào ngày 4/6/1949. Hằng năm, các 
nhóm dân tộc chủ nghĩa chống Việt Nam 
ở Campuchia vẫn tổ chức kỷ niệm ngày 
“mất Khmer Krom” vào ngày này. [17]

Đó sẽ là cục diện mới ở Nam bán đảo Đông 
Dương trong tương lai không xa. 

Việt Nam lâu nay thỉnh thoảng lên tiếng 
phản đối lực lượng chấp pháp biển của 
Trung Quốc hoạt động trong vùng biển 
mình quản lý. Các vùng biển này chủ yếu 
nằm ở phía biển Đông. [18]

Sau khi quân cảng Ream ở Vịnh Thái Lan 
hoàn tất, điều gì có thể ngăn cản Trung 
Quốc đưa hải cảnh xuống Vịnh Thái Lan 
tuần tra? Đó là sức ép đầu tiên mà Việt 
Nam phải đối mặt.  q

Nam sẽ tốn 1,7 tỷ USD, với 51% vốn 
Campuchia và 49% vốn Trung Quốc. 
[3] Dự án do Tổng Công ty Cầu đường 
Trung Quốc (China Road and Bridge 
Corporation - CRBC) xây dựng. [4] Công ty 
này đã nghiên cứu tiền khả thi một cách 
chóng vánh, chỉ trong vài tháng. [5] Ngày 
5/8, sinh nhật Hun Sen, Campuchia làm lễ 
động thổ khởi công dự án này. [6]

Một khi CRBC bỏ tiền ra nghiên cứu tiền 
khả thi và xây dựng, vậy sau khi hoàn 
thành theo kế hoạch vào năm 2028, khả 
năng cao họ cũng sẽ là bên quản lý. 

Thủ tướng Campuchia cho biết Campuchia 
không đơn giản vay mượn tiền của Trung 
Quốc mà thực hiện bằng phương thức BOT 
(xây dựng - vận hành - chuyển giao). [7]

Như vậy, sau khi hoàn thành - giả sử kịp 
tiến độ vào năm 2028, dự án này sẽ được 
phía bỏ tiền ra nghiên cứu, xây dựng tiếp 
tục quản lý trong khoảng thời gian từ 20 
năm đến 40 năm, theo thông lệ của một 
dự án BOT, tức là đến 2048 hoặc 2068. 
[8] Trong thời gian đó, nước chủ nhà 
Campuchia không thể can thiệp vào công 
trình. 

Sau khi hoàn thành, kênh đào này có 
thể cho tàu trọng tải toàn phần 5.000 tấn 
(DWT) vận hành, bao gồm cả tàu chiến. 

Theo thư thông báo mà chính phủ 
Campuchia gửi cho Ủy hội Sông Mekong 
vào tháng 8/2023, kênh đào Phù Nam sẽ 
dài 180 km, rộng 80-100 mét và sâu 5,4 
mét, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải toàn 
phần lên đến 3.000 tấn. [9]

Tuy nhiên, kỹ sư Phạm Phan Long, chủ 
tịch của Quỹ Việt Ecology (VEF), tính toán 
dựa trên kích thước của kênh đào, cho 
rằng kênh đào khi hoàn thành có thể tiếp 
nhận tàu có trọng tải 5.000 tấn vào mùa 
mưa. [10]

Hai tàu 
chiến Trung 
Quốc neo 
đậu ở quân 
cảng Ream 
(Campuchia) 
ngày 
22/1/2024. 
Ảnh: CSIS/
AMTI/Maxar.



78 Luật Khoa Tạp chí

Nền văn minh đường sắt cao tốc Nền văn minh đường sắt cao tốc

Số tháng Mười Hai, 2024 79

NỀN VĂN MINH
ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC

Bài được đăng lần đầu trên
luatkhoa.com ngày 17/12/2024.

Có vẻ như niềm hứng khởi về hiện đại 
hóa ở nước ta chỉ đi liền với những 
công trình đắt đỏ như đường sắt cao 

tốc Bắc - Nam, nhưng quên đi một yếu tố 
quan trọng là Việt Nam chưa có sức làm 
chủ công nghệ cốt lõi của công trình này.

Tháng 11/2024, Quốc hội thông qua Nghị 
quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường 
sắt tốc độ cao Bắc - Nam. 

Phương án xây dựng tuyến đường sắt 
cao tốc Bắc - Nam theo nghị quyết của 

Quốc hội. Ảnh: VnExpress.

Phạm Văn Lừng

Hiện đại hóa phần cứng, chớ quên phần mềm.

“Để có một nghìn tàu chiến, nước 
Anh phải có ít nhất mười nghìn tàu 
buôn. Để có một vạn tàu buôn thì 
cần có ít nhất mười vạn thủy thủ. 
Để tạo ra mười vạn thủy thủ thì 
phải có khoa học hàng hải.”

Đây là một đại dự án với công nghệ cao 
hiện đại và kinh phí khổng lồ, gần 70 tỷ 
USD. Báo chí Việt Nam sử dụng lối diễn 
văn và một số từ ngữ mới mà ông Tô Lâm 
mới nói gần đây. Họ ca ngợi dự án như một 
biểu tượng của “kỷ nguyên vươn mình của 
dân tộc”, “động lực phát triển đất nước 
trong kỷ nguyên mới”. [1][2]

Mua được công trình đường sắt cao tốc 
đó về cũng không làm cho Việt Nam trở 
thành một nước hiện đại, một khi nước ta 
còn thiếu yếu tố cốt lõi là “tinh thần của 
nền văn minh.”

Fukuzawa Yukichi, nhà khai sáng của thời 
Minh Trị Nhật Bản, nhà sáng lập Đại học 
Keio, từng phát biểu trước sinh viên vào 
năm 1874 như thế này: [3]

“Không thể đánh giá nền văn minh của 
một quốc gia dựa theo hình thức bên ngoài. 
Trường học, công nghiệp, lục quân và hải 
quân chỉ là những hình thức bên ngoài của 
nền văn minh. Không khó để tạo ra những 
hình thức này, tất cả đều có thể mua được 
bằng tiền.

Ngoài những yếu tố hình thức trên, còn có 
một yếu tố mang tính tinh thần, không thể 
nhìn thấy hoặc nghe thấy, mua hoặc bán, 
cho mượn hoặc vay mượn. Ảnh hưởng của 
nó đối với mỗi quốc gia là rất lớn. Nếu không 
có nó, trường học, công nghiệp và năng lực 
quân sự sẽ mất đi ý nghĩa của chúng. 

Đó là tinh thần của nền văn minh. Đến lượt 
mình, nó trở thành tinh thần độc lập của 
một dân tộc? Đó mới thực sự là giá trị quan 
trọng nhất.” 

Vậy đối với nhà tư tưởng và kiến tạo 
Fukuzawa Yukichi, “tinh thần của nền văn 
minh” này là gì? 

Đó là tinh thần công dân của con người 
cá nhân tự do của một xã hội tự do. 
Fukuzawa Yukichi phê phán rằng cuộc 
Duy tân Minh Trị vẫn được tiến hành như 
là sự nghiệp của nhà nước, do nhà nước 
thực hiện, còn người dân chỉ là kẻ đứng 
ngoài. Ông so sánh tinh thần xã hội đó với 
xã hội phương Tây, theo như ông quan sát, 
các phát minh thúc đẩy sự phát triển của 
nền văn minh đều thực hiện từ dưới lên, 
tức là do người dân thực hiện. 

Đối với Fukuzawa, khi nào xã hội Nhật 
Bản trưởng thành về tinh thần tự do, mỗi 
người dân được tự do sáng tạo để đóng góp 
cho cuộc canh tân thì lúc đó Nhật Bản mới 
thành một xã hội văn minh và nền độc lập 
của xứ sở này mới trở nên vững chắc. [4]

Đương thời, đối với Fukuzawa, việc Nhật 
Bản học tập các kỹ thuật cụ thể của 
phương Tây là cần thiết, nhưng chưa đủ. 
Nếu áp dụng tư duy này của Fukuzawa vào 
trường hợp dự án đường sắt cao tốc của 
Việt Nam thì chúng ta có thể tư duy như 
thế nào? 

Ngày nay, Trung Quốc đã làm chủ tinh thần 
khoa học và có nhiều bước tiến lớn về công 
nghệ. Công nghệ đường sắt cao tốc của 
Trung Quốc đã vượt xa Hoa kỳ. Giả sử Việt 
Nam cần mua đường sắt cao tốc từ Trung 
Quốc thì bản thân điều đó vẫn chưa đủ. 

Fukuzawa Yukichi
(“Văn minh khái luận”, 1875)

Fukuzawa Yukichi
Ảnh: Wikipedia
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Fukuzawa so sánh hai con đường hiện đại 
hóa của Nhật Bản và Trung Quốc cuối thế 
kỷ 19, khi cả hai đều đang cố gắng hiện 
đại hoá. Lúc đó, Trung Hoa (Mãn Thanh) 
chỉ cố gắng mua các thiết bị hiện đại của 
phương Tây như tàu chiến, súng ống. 

Theo ông, Nhật Bản cũng cần những 
phương tiện đó, nhưng chỉ riêng chúng 
thì không đủ. Điều Nhật Bản cần làm là 
phải học được các nguyên lý hoặc tinh 
thần vốn là nền tảng của công nghệ để 
tạo ra các thể chế kinh tế, xã hội, chính trị 
phù hợp đối với mình.

Năm 1875, ông xuất bản cuốn sách “Văn 
minh khái luận”, tức một cương lĩnh về xây 
dựng nền văn minh. [5] Cuốn sách được 
hai nhà Nhật Bản học David A. Dilworth 
và G.Cameron Hurst dịch sang tiếng Anh 
năm 1973. Trong sách này, ông triển khai 
kỹ hơn điều ông đã phát biểu năm 1874 
được trích dẫn ở trên.  

“Ở Nhật Bản, nhiều người cho rằng nước 
Anh có một nghìn tàu chiến cho nên Nhật 
Bản cũng phải có một nghìn tàu chiến. Suy 
nghĩ như vậy là chưa đầy đủ. Đó là lối suy 
nghĩ của những người không biết gì về mối 
quan hệ chằng chịt giữa các vấn đề khác 
nhau. Cần phải làm nhiều hơn thế nữa. 

Để có một nghìn tàu chiến, nước Anh phải có 
ít nhất mười nghìn tàu buôn. Để có một vạn 
tàu buôn thì cần có ít nhất mười vạn thủy 
thủ. Để tạo ra mười vạn thủy thủ thì phải 
có khoa học hàng hải. Thậm chí cần nhiều 
hơn thế nữa. Để có một vạn thuyền buôn, 
mười vạn thuỷ thủ cùng khoa học hàng hải 
đi kèm, chúng ta cần có một tầng lớp học giả 
tài năng, cần có tầng lớp thương gia tài giỏi. 

Vẫn chưa đủ. Nhật Bản cần có một nền luật 
pháp phát triển đầy đủ, có một nền thương 
mại phát triển. 

Khi các điều kiện xã hội nêu trên chín muồi 
- tức là khi Nhật Bản có tất cả các điều kiện 
tiên quyết để cần đến một nghìn tàu chiến - 
thì khi đó chúng ta mới có thể có một nghìn 
tàu chiến.”

Giả sử Nhật Bản thời Minh Trị vẫn chỉ có 
một nền ngoại thương què quặt, lèo tèo vài 
chiếc thuyền buôn đi ra nước ngoài nhưng 
lại bỏ tiền ra mua một nghìn tàu chiến và 
dồn nguồn lực quốc gia duy trì hạm đội 
hùng hậu đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Không khó để có câu trả lời: quốc gia nhỏ 
bé đó không thể lớn được vì kiệt quệ. 
Fukuzawa sẽ nói gì về Việt Nam?

Nếu Fukuzawa Yukichi sinh ra ở Việt Nam 
thời nay, ông sẽ nói gì về dự án đường sắt 
cao tốc Bắc Nam chạy 350 km/giờ và dài 
hơn 1.500 km? 

Có lẽ ông sẽ không ngần ngại nói rằng 
không phải cứ thấy Nhật Bản, Trung 
Quốc, Pháp có đường sắt cao tốc thì Việt 
Nam cũng cần có đường sắt cao tốc. 
Không phải cứ bỏ ra gần 70 tỷ USD mua 
hệ thống đường sắt cao tốc về là tiến lên 
“hiện đại.” 

Để có một tuyến đường sắt cao tốc Bắc 
Nam dài hơn 1.500 km, Việt Nam trước 
hết phải có những điều kiện kinh tế, xã 
hội, công nghệ, luật pháp, chính trị tiên 
quyết cho chính hệ thống đó. 

Không thể dồn nguồn lực quốc gia vào 
việc mua và duy trì một hệ thống đường 
sắt đồi hỏi công nghệ cao khi mà như một 
chuyên gia trong nước đặt câu hỏi, nếu 
“ghé Nhà máy xe lửa Gia Lâm, cách trụ sở 
Quốc hội chừng 3 km, để xem với đội ngũ 
nhân sự (khoảng 50 lao động) như hiện nay, 
liệu chúng ta có đủ trình độ để tiếp nhận 
được công nghệ đường sắt cao tốc không?”. 
[6] q
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XÃ HỘI DÂN SỰ
VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Kỳ 1: Vốn xã hội

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 21/11/2024.

Lê Việt Hoa

Đường phố Sài Gòn
Ảnh: CafeF

Từ lúc chính thức ngồi vào ghế tổng 
bí thư, ông Tô Lâm đã có một số 
diễn ngôn đưa ra tín hiệu cải cách, 

dẫu không có gì rõ ràng. Mới đây, ông say 
sưa với các cụm từ như “kỷ nguyên mới”, 
“kỷ nguyên vươn mình”.

Không có nhà báo nào được đối thoại một 
cách thẳng thắn để mổ xẻ, phản biện, và 
làm rõ ý ông Tô Lâm là gì. Báo chí trong 
nước chỉ có thể đưa tin trung thành với 
những lời ông nói. [1]

Bởi vậy, người dân rất khó nắm bắt được 
ông tổng bí thư muốn giúp cho đất nước 
“vươn mình” ở góc độ nào. Ông có ý định 
cải tổ góc độ nào trong hệ thống chính trị, 
thúc đẩy mảng kinh tế nào, hay liệu ông 
có cho mở cửa tự do để thúc đẩy yếu tố xã 
hội nào hay không?

Có một điều chắc chắn là, ông Tô Lâm tiếp 
tục khẳng định vai trò độc tôn của Đảng 
Cộng Sản Việt Nam. Ông muốn: 

“Mọi người dân Việt Nam, hàng trăm triệu 
người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, 
tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi 
nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển 
toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. [2]

Cũng không có gì lạ ở điểm này. Đây là 
diễn ngôn khá quen thuộc khi các nhà 
lãnh đạo duy ý chí muốn họ lãnh đạo tất 
cả, mọi người vận hành theo chỉ đạo của 
họ bằng một mức độ tuân thủ cao thì sẽ 
đạt được kết quả. 

Trong loạt bài viết này, Luật Khoa xin 
giới thiệu các nghiên cứu bàn về nguồn 
sức mạnh đến từ người dân trong xã hội. 
Nguồn sức mạnh đến từ nhu cầu mưu sinh 
và mưu cầu hạnh phúc của họ. Nguồn sức 
mạnh này càng nhân lên nhiều lần khi sự 
liên kết giữa các cá nhân càng mạnh mẽ. 
Vai trò của các nhà lãnh đạo, chính phủ, 
hay đảng phái, là càng mở rộng, tạo điều 
kiện để nguồn sức mạnh này phát triển 
hơn. Cụ thể hơn, vai trò của các nhóm 
lãnh đạo không phải là đóng khung, gò 
ép, hay nhất thể hóa dưới một dạng thức 
hay ý chí. 

Trong kỳ 1 này, Luật Khoa xin giới thiệu 
nghiên cứu của tác giả Robert Putnam về 
vấn đề xã hội dân sự và vốn xã hội trong 
bài nghiên cứu “Bowling Alone: America’s 
Declining Social Capital” (tạm dịch: Ném 
bóng một mình: Sự giảm sút của vốn xã 
hội Hoa Kỳ). [3]

Trong nghiên cứu này, Putnam nhận 
định những yếu tố nền tảng giúp cho xã 
hội vận hành theo hướng nhân văn và 
thịnh vượng, đó là khi các cá nhân dành 
thời gian và nỗ lực tham gia vào hoạt 
động xã hội.

XÃ HỘI DÂN SỰ & VỐN XÃ HỘI 
LÀ GÌ?
Tác giả Robert Putnam định nghĩa xã 
hội dân sự là mạng lưới của các tổ chức, 
nguyên tắc xã hội, mối liên hệ xã hội giúp 

cho cộng đồng liên kết và chung sức, vượt 
qua giới hạn của các tổ chức chính phủ và 
khối tư nhân. 

Xã hội dân sự bao gồm tất cả các tổ chức 
như câu lạc bộ, nhóm tôn giáo, hội nhóm, 
hay bất cứ mạng lưới nào mà người dân 
đến với nhau một cách tự nguyện. 

Theo Putnam, những hội nhóm này tạo 
ra nền tảng xã hội dân chủ bởi vì nó giúp 
khởi tạo và duy trì sự liên kết xã hội, niềm 
tin, và khuyến khích các trách nhiệm của 
công dân đối với toàn thể xã hội. 

Vốn xã hội (social capital), theo tác giả, 
chỉ các thuộc tính của các tổ chức xã hội 
như mạng lưới, quy tắc đạo đức xã hội, 
lòng tin, v.v. Vốn xã hội giúp cho các cá 
nhân làm việc cùng nhau, giải quyết các 
khó khăn khúc mắc, tăng hiệu quả hoạt 
động xã hội. 

Tác giả chỉ ra rằng, khi con người kết nối 
thông qua các mối quan hệ và mạng lưới 
xã hội, các cá nhân trong xã hội tin tưởng 
nhau hơn, cùng chia sẻ các giá trị sống. 
Đây là yếu tố trọng yếu để cộng đồng 
tương trợ lẫn nhau, thực hiện nghĩa vụ 
trong cộng đồng, và vận hành các cơ chế 
dân chủ. 

Vốn xã hội không chỉ là quan hệ giữa các 
cá nhân, mà là lợi ích tổng thể mà các mối 
quan hệ này tổng hợp lại, tạo nên nền tảng 
xã hội bền vững, hợp tác, và thống nhất. 
Cần lưu ý hai đặc tính cơ bản của các tổ 
chức và hoạt động xã hội mà Putnam bàn 
tới ở đây là mang tính chất dân sự và tự 
nguyện. Nghĩa là, các mối quan hệ và 
“vốn xã hội” chỉ có giá trị thực chất khi 
người dân tham gia cùng nhau một cách 
tự nguyện. Chẳng hạn như tham gia vào 
hội cha mẹ ở trường học, hội phụ nữ, công 
đoàn, hội cựu chiến binh, hội nhóm thể 
thao. Các hội này hoàn toàn độc lập khỏi 
sự thao túng của chính quyền hay tổ chức 
chính trị. 

Tác giả Putnam nhận định rằng từ khoảng 
giữa thế kỷ 20, yếu tố này đang giảm sút 
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trong xã hội Mỹ. Hình tượng ném bóng 
một mình (bowling alone) - dù có nhiều 
người chơi môn thể thao này, ý chỉ họ 
chơi một mình nhiều hơn là chơi cùng 
hội nhóm, thể hiện xu hướng chủ nghĩa 
cá nhân, đơn độc, ít tham gia vào đời sống 
sinh hoạt xã hội. 

Hệ quả là, sự tham gia vào hoạt động xã 
hội và giá trị dân chủ Hoa Kỳ bị yếu đi. 
Những giá trị vốn có sức mạnh giúp gắn 
bó cộng đồng, làm giảm sút niềm tin, hợp 
tác, và các nền tảng hạ tầng xã hội. 

Tác giả lấy ví dụ về xã hội vùng bắc Italia, 
nơi có nhiều các tổ chức dân sự dày đặc, 
giúp nuôi dưỡng các mạng lưới xã hội, 
người dân tìm đến nhau bằng nhiều 
phương cách theo hướng có lợi cả đôi bên.
 
Mặc dù khái niệm về xã hội dân sự đã có 
nhiều thay đổi, được sử dụng theo nhiều 
góc độ khác nhau bởi các nhà nghiên cứu 
chính trị học, định nghĩa trên đây của 
Putnam vẫn có giá trị. Lập luận của ông 
về vai trò của xã hội dân sự đối với sự phát 
triển nhân văn và thịnh vượng của xã hội 
vẫn được thừa nhận rộng rãi. q

(Còn nữa)
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Ở kỳ trước, tác giả đã giới thiệu với độc giả bài viết của học giả Robert 
Putnam về xã hội dân sự và ý nghĩa 

của nó đối với sự phát triển xã hội dân 
chủ, tập trung vào bối cảnh xã hội Mỹ vào 
thập niên 1990.

Sau khi bài nghiên cứu trên của Putnam 
được xuất bản, giới học thuật đã có nhiều 
thảo luận xung quanh khái niệm, ý nghĩa, 
và tác động của xã hội dân chủ trong các 
bối cảnh xã hội khác nhau. 
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Phần này xin giới thiệu nghiên cứu của 
hai tác giả Michael Foley và Bob Edwards: 
“The Paradox of Civil Society” (tạm dịch: 
Tính hai mặt của xã hội dân sự), được đăng 
trên Journal of Democracy (Tạp chí Dân 
chủ) vào năm 1996. [1] Bài nghiên cứu này 
mở rộng cuộc tranh luận về xã hội dân sự, 
sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về tương tác của 
xã hội dân sự trong các nền chính trị khác 
nhau.

XÃ HỘI DÂN SỰ: HỖ TRỢ HAY 
ĐỐI TRỌNG VỚI CHÍNH QUYỀN?
Hai tác giả Foley (Catholic University 
of America) và Edwards (East Carolina 
University in Greenville) chia các nhóm 
quan điểm về xã hội dân sự thành hai 
trường phái.

Trường phái thứ nhất nhấn mạnh khả 
năng đời sống dân sự và các hội nhóm 
giúp thúc đẩy các hoạt động của công dân 
trong một nền chính trị dân chủ. 

Nhóm này coi xã hội dân sự chỉ bao gồm 
các tổ chức không liên quan đến chính trị, 
hoàn toàn do các công dân lập nên trên 
cơ sở tự nguyện và tất cả cùng có lợi. Nói 
chung, nó nhấn mạnh đến các hiệu quả 
tích cực của xã hội dân sự lên quản trị nhà 
nước dân chủ. 

Trường phái thứ hai cho rằng xã hội dân sự 
bao trùm nhiều thành phần rộng hơn, có 
thể gồm cả các nhóm mang tính chất đảng 
phái chính trị, nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của các tổ chức dân sự với vai trò đối 
trọng lại chính quyền. Nhóm này cho rằng 
xã hội dân sự không nhất thiết giúp cho 
chính quyền vận hành thuận lợi hơn. Trái 
lại, trong bối cảnh chính trị phi dân chủ, 
nó còn gây trở ngại cho chính quyền.
 
Trường phái thứ nhất được khởi xướng bởi 
các triết gia như Alexis de Tocqueville, tác 
giả của bộ Democracy in America (Nền 
dân trị Mỹ), hay như triết gia trước đó là 
Adam Smith. Trường phái này tập trung 
vào đời sống xã hội - tức mọi người đến với 

nhau trên tinh thần tự nguyên, tự tổ chức, 
hỗ trợ nhau xây dựng các trách nhiệm 
công dân, tôn trọng, hợp tác, và có trách 
nhiệm với xã hội. 

Những phẩm chất này là tối quan trọng để 
vận hành một xã hội dân chủ lành mạnh. 
Quan điểm này cho rằng những hoạt động 
hội nhóm như câu lạc bộ, nhóm từ thiện, 
nhóm dân sự là tối quan trọng trong một 
xã hội dân sự, nơi mọi người học hỏi và cư 
xử theo các quy tắc dân chủ. 

Trường phái thứ hai nổi lên trong quá 
trình chống nhà nước cộng sản ở Ba Lan 
những năm 1980. Ở đây, XHDS độc lập, 
tách biệt khỏi chính quyền. Nó có thể là 
một công cụ mạnh mẽ để chống lại chính 
quyền độc tài. Theo đó, XHDS không giúp 
cho chính quyền vận hành một cách trơn 
tru, mà tạo ra nhiều chướng ngại chống 
lại các chính quyền này. 

Tóm lại, quan điểm thứ nhất coi xã hội 
dân sự là con đường để xây dựng và phát 
triển chính quyền dân chủ, trong khi quan 
điểm thứ hai xem đây là phương cách để 
đối kháng lại nhà nước độc tài.  

XÃ HỘI DÂN SỰ CÓ LUÔN GIÚP 
GẮN KẾT XÃ HỘI?
Đối với các lập luận của Putnam trong bài 
viết “Bowling Alone”, các tác giả Foley và 
Edwards phản biện lại một số điểm quan 
trọng. 

Putnam cho rằng các mạng lưới các mối 
quan hệ dân sự  dày đặc tạo ra bởi các tổ 
chức dân sự khiến cho cộng đồng gắn kết 
nhau, từ đó phát triển thêm các giá trị dân 
chủ, và giúp nhà nước dân chủ vững vàng 
hơn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là điều này 
có đúng ở mọi các bối cảnh xã hội, chính 
trị? Liệu có phải ở những nơi khác trên thế 
giới, xã hội dân sự cũng đều mang lại ảnh 
hưởng tốt trong việc nuôi dưỡng nền dân 
chủ hay không? 

Các tác giả cho rằng tuỳ thuộc vào cách 
thiết lập và vận hành của các tổ chức dân 
sự này, nó có thể thúc đẩy các giá trị dân 
chủ, vốn xã hội con người, gia tăng vai trò 
của khối dân sự, hoặc nó cũng có thể góp 
phần làm tăng cường sự chia cắt xã hội, 
bồi đắp thêm cho các nền tảng độc tài, 
hoặc đơn giản là hoàn toàn tách biệt với 
chính trị. 

Đồng thời, Putnam đã đánh giá thấp khả 
năng của các tổ chức mới, đặc biệt là các 
tổ chức chính trị, phong trào xã hội, các 
đảng phái chính trị trong việc gắn kết 
cộng đồng xã hội và thúc đẩy dân chủ. 

Thứ hai, Putnam đã không chú ý đúng 
tầm mức tới thực tế các trong xã hội dân 
sự cũng chứa đầy các mâu thuẫn. Những 
mâu thuẫn này, một khi không có các thỏa 
thuận chính trị cụ thể, có thể gây ra các 
xung đột xã hội và bạo lực. 

Thứ ba, điểm quan trọng nhất, là để hiểu 
bất cứ một nền chính trị nào, chúng ta 

phải xem xét đến các nền tảng chính trị 
của nó, và các ảnh hưởng của cấu trúc 
chính trị này lên xã hội. 

Nói chung, các tác giả chỉ ra những vấn đề 
cơ bản trong cách định nghĩa xã hội dân 
sự của Putnam là quá hạn hẹp. Putnam 
chỉ nhìn thấy các mặt tích cực của xã 
hội dân sự như làm tăng cường niềm tin 
của mọi người trong xã hội thông qua 
các mạng lưới và tổ chức dân sự dày đặc, 
mang tính chất tự nguyện, tự vận hành, 
và đôi bên cùng có lợi. 

Tuy nhiên, phải lưu ý rằng chính Putnam 
cũng thừa nhận các tổ chức dân sự xã hội 
chỉ có ý nghĩa như trên nếu như chúng 
vận hành tổng hoà, có thành viên thuộc 
nhiều nhóm xã hội khác nhau, chứ không 
chỉ đơn giản là tổ chức của những nhóm 
khu biệt đã có sẵn. 

Tóm lại, khi bàn về xã hội dân sự và vai 
trò của nó trong thúc đẩy văn minh xã hội 
và các giá trị dân chủ nói chung, chúng ta 
phải xem xét trong bối cảnh cụ thể. q

(Còn nữa)
Ảnh: Pexels.com
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“NHÓM LỢI ÍCH”

Trong nhiều phát ngôn của các lãnh 
đạo nhà nước Việt Nam, cụm từ 
“nhóm lợi ích” thường đường nhắc 

đến với hàm ý như là các lực lượng ngầm 
ẩn tìm cách bóp méo chính sách và pháp 
luật. 

Từ khi lên nắm chức tổng bí thư, ông Tô 
Lâm thường xuyên nhắc đến cụm từ này 
như là một sự cảnh tỉnh về các nhóm thế 
lực nào đó nằm bên ngoài đảng của ông. 

Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc 
hội thứ 8, ông đề cập vấn đề “các nhóm lợi 

ích” đang tìm mọi cách tác động để nhằm 
trục lợi. [1] Mới đây, ông chỉ đạo ngành tòa 
án “tuyệt đối không để lợi ích nhóm trong 
thiết kế văn bản quy phạm pháp luật.” [2] 
Tuy nhiên, điều mơ hồ nhất là các lãnh 
đạo nhà nước không giải nghĩa nhóm lợi 
ích là nhóm nào, họ hoạt động theo cơ 
chế nào, tồn tại bên trong hay ngoài Đảng 
Cộng Sản Việt Nam và chính quyền Việt 
Nam, làm sao để nhận diện nhóm lợi ích?

Thêm nữa, nhà nước Việt Nam có cho 
phép các nhóm lợi ích hoạt động hay 
không?  Và nếu quả thực có các nhóm lợi 

ích đang tìm cách bóp méo cơ chế chính 
sách để trục lợi riêng theo nghĩa xấu như 
các lãnh đạo vẫn thường cảnh báo, thì 
chính quyền đã sử dụng cơ chế nào để 
kiềm chế họ?

Mặt khác, nhóm lợi ích có đơn giản chỉ là 
các nhóm công ty, cá nhân tham nhũng đã 
bị bắt hay không?

Trước hết, cần phải hiểu về “nhóm lợi 
ích” từ nguyên gốc trong các hệ thống nhà 
nước dân chủ. Ở những hệ thống dân chủ, 
các nhóm lợi ích chẳng những hoàn toàn 
hợp pháp, mà còn là một dấu hiệu của một 
hệ thống lành mạnh để bảo vệ lợi ích của 
các thành phần khác nhau trong xã hội. 

Phần nội dung sau đây dựa trên cuốn 
sách “We the people: An Introduction to 
American Government content” của GS 
ĐH Harvard Thomas Patterson, xuất bản 
năm 2016. [3]

NHÓM LỢI ÍCH LÀ GÌ?
Nhóm lợi ích, còn được gọi là các phe 
cánh (faction), nhóm gây áp lực (pressure 
group), nhóm lợi ích đặc biệt (special 
interest), các nhóm vận động hành lang 
(lobbying group), là bất cứ tổ chức nào 
chủ động tích cực gây ảnh hưởng đến 
chính sách.

Nhóm lợi ích có nhiều điểm tương đồng 
với các đảng phái chính trị là đều là cầu 
nối người dân với chính quyền, nhưng 
khác biệt lớn nhất là trong khi phần lớn 
đảng phái chính trị nhắm vào đa số cử tri, 
trải rộng trên nhiều vấn đề, thì các nhóm 
lợi ích thường chỉ tập trung vào một hay 
một vài chính sách cụ thể nhất định.

Theo giáo sư Thomas Patterson, không 
nơi nào trên thế giới có nhiều nhóm lợi ích 
được tổ chức bài bản, có ảnh hưởng mạnh 
mẽ như ở Mỹ. Hệ thống chính quyền từ 
cấp liên bang, tiểu bang, đến chính quyền 
các quận hạt địa phương đều là đối tượng 
để các nhóm lợi ích này tiếp cận. Do cách 

tổ chức chính quyền phân cấp liên bang 
và tiểu bang của Mỹ đã mở ra vô vàn cánh 
cửa để các nhà vận động có thể tiếp cận 
các nhà hoạch định chính sách.

Mục tiêu của các nhóm lợi ích này là tạo 
ảnh hưởng đến tất cả các trọng điểm của 
hệ thống chính quyền như việc ra chính 
sách, quyết định của tòa án, lựa chọn dân 
biểu.  

Kể cả các chính quyền nước ngoài cũng 
tích cực vận động ảnh hưởng ở chính 
quyền liên bang Mỹ, các quốc gia muốn 
tạo ảnh hưởng lên các chính sách buôn 
bán vũ khí, cung cấp viện trợ quốc tế, 
nhập cư, thương mại. 

Gắn liền với các nhóm lợi ích là các nhà 
vận động hành lang (lobbyist). Riêng 
thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ có tới 
11.500 nhà vận động đăng ký hoạt động. 
Con số này cao hơn hẳn ở các quốc gia 
khác, như ở thủ đô Berlin của Đức có 
khoảng 5.000 người, Paris của Pháp có 
khoảng 1.000 người.

NHÓM LỢI ÍCH KINH TẾ  
Nhóm lợi ích có thể xuất phát từ bất cứ 
ngành nghề, nhóm dân số hoặc vùng địa 
lý nào. Phần đa các nhóm lợi ích được tổ 
chức vì mục tiêu quyền lợi kinh tế, trong 
đó nòng cốt nhất là nhóm doanh nghiệp. 

Một trong các hiệp hội lâu đời nhất ở Mỹ là 
Hiệp hội Quốc gia của các nhà sản xuất (the 
National Association of Manufacturers), 
được thành lập năm 1894, đại diện cho 
khoảng 14 ngàn nhà sản xuất. Một hiệp 
hội lớn khác là Hiệp hội Thương mại Hoa 
Kỳ (the U.S Chamber of Commerce), đại 
diện cho gần ba triệu doanh nghiệp các 
loại lớn nhỏ. 

Các nghiệp đoàn thuộc nhóm lợi ích kinh 
tế vì họ vận động cho các chính sách có lợi 
cho người lao động. Lớn nhất là AFL-CIO 
có khoảng 12 triệu thành viên và 55 công 
đoàn thành viên. 
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Giải oan cho “nhóm lợi ích”

Các hội này thường được tổ chức bài bản, 
có thu phí thành viên, có lịch trình để tiếp 
xúc với các chính trị gia và người soạn 
thảo chính sách để đề xuất các điều khoản 
có lợi cho hội của mình. Các hội này cũng 
cung cấp các thông tin, số liệu cho những 
người làm chính sách đề xây dựng ra luật 
lệ mới, hoặc thay đổi các luật lệ đang được 
soạn thảo để giảm thiểu thiệt hại cho các 
thành viên trong hội của mình. Chẳng 
hạn, các hiệp hội lớn mạnh ở Mỹ như 
Hiệp hội Nhà đất, Hiệp hội Súng trường 
đã bỏ ra hàng trăm triệu đô-la mỗi năm 
cho mục đích vận động chính sách. 

Ngoài ra, hầu như ở bất kỳ ngành nghề 
nào cũng có các nhóm lợi ích tổ chức 
thành hiệp hội như hội nông dân, hội 
nghề nghiệp ngành y, ngành luật, giáo sư 
đại học. Các hiệp hội này đấu tranh để bảo 
vệ chế độ trợ cấp giá, đòi tăng lương, ra 
chính sách bảo vệ người làm trong ngành 
của họ. 

NHÓM LỢI ÍCH CÔNG DÂN 
Các nhóm này được lập nên không phải vì 
để đấu tranh cho lợi ích kinh tế như nghề 
nghiệp, lương thưởng hay chế độ phúc lợi, 
mà cho các mục đích khác như bảo vệ môi 
trường, giúp đỡ người vô gia cư, hoạt động 
nhân đạo. Hầu như tất cả các lĩnh vực 
trong đời sống xã hội đều có một nhóm 
lợi ích nào đó. 

Các tổ chức này có thể cam kết mục tiêu 
vận động cho một chính sách nhất định 
nào đó, như quyền sở hữu súng, chính 
sách kiểm soát chất kích thích. 

Một số tổ chức lớn mạnh như Hiệp hội 
Quốc Gia vì sự phát triển của người da 
màu (NAACP), Tổ chức Vì Phụ nữ (NOW), 
hay La Raza - nhóm lợi ích cho người 
Mỹ gốc Hispanic. Nhóm hoạt động môi 
trường như Sierra Club được thành lập từ 
cuối thế kỷ 19 để bảo vệ những cảnh quan 
của đất nước.

Nói chung, sự tồn tại của các nhóm lợi ích 
ở Hoa Kỳ là một phần gắn liền với việc các 
ngành nghề, hội nhóm, thành phần xã hội 
khác nhau đòi hỏi các quyền lợi về kinh tế 
và phi kinh tế khác nhau. Họ tổ chức lại 
một cách bài bản và vạch ra các đường lối 
để đòi quyền lợi cho bản thân mình.

Nhóm lợi ích, do đó, là một thành tố bình 
thường của một xã hội bình thường. Vấn 
đề không nằm ở bản thân sự tồn tại của 
nhóm lợi ích, mà ở cách các nhóm lợi ích 
vận hành và hành lang pháp lý cho các 
hoạt động vận động hành lang này.

Chúng ta sẽ bàn về khía cạnh này ở những 
bài sau. q

HOẠT ĐỘNG
CÁC NHÓM LỢI ÍCH

NHƯ THẾ NÀO? Lê Việt Hoa
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 28/11/2024.

Ở phần trước, Luật Khoa tạp chí đã giới thiệu về các loại nhóm lợi ích 
hoạt động trong mô hình dân chủ, 

điển hình là ở Hoa Kỳ. Bài này tiếp tục 
giới thiệu về cách thức hoạt động của các 
nhóm này. 

Giáo sư Thomas Patterson, trong cuốn 
“We the people: An Introduction to American 
Government”, chia các loại hoạt động này 
thành hai nhóm: vận động chính sách từ 
bên trong và bên ngoài. [1] Nhóm thứ nhất 
tạo ảnh hưởng thông qua các đầu mối 
chính thức trong hệ thống chính quyền, 
loại thứ hai là tạo ảnh hưởng bằng cách 
vận động cử tri bên ngoài.
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VẬN ĐỘNG TỪ BÊN TRONG 

VẬY NHÓM LỢI ÍCH
CÓ LỢI KHÔNG?

Các nhà vận động nhắm vào tất cả các 
nhánh quyền lực nhà nước hòng gây ảnh 
hưởng lên hành pháp, lập pháp, tư pháp. 
Họ phát triển mối quan hệ thân thiết với 
các nhà làm chính sách, quan chức trong 
chính quyền, người làm trong hệ thống 
tòa án đủ các cấp bậc. Mục đích cuối cùng 
là để tìm cách xoay chuyển các chính 
sách, cách áp dụng luật, các phán quyết 
theo hướng có lợi cho các thành viên 
trong nhóm lợi ích của mình. 

Các nhà vận động sử dụng thông tin là vũ 
khí cho hoạt động của mình. Chẳng hạn, 
đối với một dự luật có thể ảnh hưởng xấu 
đến ngành nghề của mình, họ tìm cách 
trình bày chi tiết nhất các dự báo thiệt hại 
như số người mất việc, số lương hay chế 
độ có thể bị cắt. 

Thực tế, có rất nhiều dự luật được đưa ra ở 
Mỹ là dựa trên thông tin của các nhà vận 
động cung cấp. Văn phòng của các dân 
biểu thường chỉ có số nhân viên và kinh 
phí hạn hẹp. Trong khi đó, các văn phòng 
vận động chính sách, nhất là trong các 
lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, bất động 
sản, dược phẩm, thì có hầu bao rất rộng.

Về mặt lý thuyết, các nhà vận động phải 
đảm bảo uy tín là cung cấp thông tin, 
số liệu xác tín cho các chính trị gia, nếu 
không họ sẽ dễ dàng bị cắt đường giao 
dịch về sau. 

Các nhà tư tưởng theo thuyết đa nguyên 
cho rằng sự phát triển rộng rãi của nhiều 
nhóm lợi ích khác nhau sẽ giúp ích cho 
chính quyền hoạt động tốt hơn. Các nhóm 
này tập hợp các thành viên có cùng lợi 
ích, họ hiểu hơn ai hết những gì có lợi và 
có hại cho các thành viên trong nhóm của 
mình, và mang tiếng nói của người dân 
đến với chính quyền. 

Theo tư tưởng này, chính quyền không thể 
chỉ đơn giản là phục vụ cho lợi ích của số 
đông mà quên đi lợi ích của các nhóm nhỏ 
khác. Trong nhiều trường hợp, các nhóm 
nhỏ hơn cũng cần được thể hiện nguyện 
vọng và đòi hỏi lợi ích của họ. Các nhóm 
lợi ích là một cầu nối không thể thiếu cho 
mục đích này. Nếu mỗi nhóm thành phần 
trong xã hội đều được tổ chức theo các 
nhóm lợi ích của mình, các nhóm này đấu 
tranh cho lợi ích của các thành viên, thì 
chung cuộc ai cũng giành được một phần. 

Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền không 
bao giờ có thể bao quát hết mọi lĩnh vực 
và mọi thành viên trong xã hội. Nếu các 
thành viên tự tổ chức lại và đưa tiếng nói 
ủng hộ hoặc phản đối của mình đến với 
chính quyền, thì phạm vi hoạt động của 
chính quyền sẽ rộng rãi hơn. 

Tuy nhiên,  quan điểm nói trên cũng nhận 
được nhiều chỉ trích. Nhà nghiên cứu 
khoa học chính trị Theodore Lowi đã chỉ 
ra hai nhược điểm lớn nhất của lập luận 
nói trên. [2]

Vấn đề thứ nhất là trong một hệ thống mà 

VẬN ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI
Để tối đa hoá sự ủng hộ, các nhóm lợi ích 
còn nhắm vào số đông cử tri để quảng bá 
cho các lịch trình của mình. Họ liên lạc 
với các nhóm cử tri có cùng mối quan tâm 
để yêu cầu viết thư gửi lên các dân biểu để 
bỏ phiếu thuận hay chống cho một chính 
sách nhất định. Họ cũng có thể giúp tổ 
chức biểu tình, gọi điện thoại để cử tri gây 
áp lực lên chính quyền. 

Trong khi hoạt động tranh cử cấp tiểu 

bang và liên bang chỉ diễn ra mỗi mấy 
năm một lần, và các chính sách tranh 
cử thường bao trùm trên diện rộng, hoạt 
động của các nhóm lợi ích diễn ra khá 
thường xuyên, nhắm vào một vấn đề cụ 
thể. Như vậy, các nhóm lợi ích khá có lợi 
thế trong việc gây chú ý và tranh thủ sự 
ủng hộ của những người có cùng động lực. 

các nhóm lợi ích được tự do vận động cho 
các chính sách chỉ có lợi cho mình, thì sẽ 
không còn có gì là lợi ích công cộng. Và 
những điều có lợi cho một nhóm lợi ích 
nào đó không có nghĩa là cũng có lợi cho 
số đông. 

Vấn đề thứ hai là không phải loại lợi ích 
nào, nhóm dân số nào cũng có khả năng 
và nguồn lực để tổ chức thành các nhóm 
lợi ích bài bản như nhau. Điều này dẫn 
đến việc các nhóm giàu có hơn, có nhiều 
động lực kinh tế hơn, sẽ dễ dàng thắng 
trong các cuộc vận động chính sách hơn. 

Nếu các nhóm lợi ích về kinh tế được hoàn 
toàn tự tung tự tác, hẳn nhiên họ sẽ thao 
túng cả chương trình nghị sự theo ý mình. 
Trong khi đó, các nhóm phi kinh tế, chẳng 
hạn như nhóm hoạt động vì môi trường, 
không thể đọ được với các nhóm sản xuất 
kinh doanh, cho nên trận chiến của họ 
khó thắng hơn nhiều. 

Cả hai hướng quan điểm bảo vệ và chỉ 
trích các nhóm lợi ích nói trên đều có 
nhiều điểm hợp lý.

Thực tế, James Madison, một trong những 
nhà lập pháp đầu tiên của Hoa Kỳ, đã đưa 
ra tranh luận về tính hai mặt của nhóm 
lợi ích trong xã hội Hoa Kỳ. Mặc dù lo ngại 
các nhóm lợi ích sẽ giành được nhiều ảnh 
hưởng chính trị, nhưng ông vẫn cho rằng 
một xã hội tự do phải cho phép người dân 
được tổ chức lại thành các hội nhóm để 

cổ súy cho lợi ích riêng của mình. Một khi 
con người không được vận động một cách 
riêng lẻ từ nhiều góc độ về nhu cầu, giá 
trị, quyền sở hữu, thì dân tộc đó không 
phải là hoàn toàn tự do. 

Tóm lại, các nhóm lợi ích là một phần 
không thể tách rời trong một xã hội đa 
nguyên tự do. Đó là đại diện của một 
nhóm cá nhân có cùng chia sẻ lợi ích kinh 
tế, giá trị xã hội, niềm tin hoặc tầm nhìn 
về xã hội hay tương lai của dân tộc họ đang 
sống. Trong số này, các nhóm lợi ích kinh 
tế chiếm số đông đảo, có nhiều nguồn lực 
hơn cả để tạo ảnh hưởng trực tiếp lên các 
chính sách của quốc gia. 

Sự hoạt động đông đảo của các nhóm lợi 
ích có thể là một dấu hiệu cho thấy nhiều 
thành phần trong xã hội đang được tự do 
mưu cầu lợi ích cho bản thân mình. Tuy 
nhiên, do sự bất cân xứng về nguồn lực 
của các nhóm lợi ích về nhiều lĩnh vực 
khác nhau, xã hội luôn phải đối mặt với 
vấn đề một số nhóm lợi ích quá lớn mạnh 
thường đạt được những điều mình muốn, 
cho dù điều đó là có hại cho số đông.

Phần tiếp theo sẽ thảo luận trong các chế 
độ phi dân chủ, các nhóm lợi ích có tồn tại 
không, và nếu có thì họ tồn tại ở đâu, dưới 
dạng thức nào. q

Ảnh: Pexels.com
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NHÓM LỢI ÍCH TRONG CÁC
CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
VẬN HÀNH RA SAO?
Lê Việt Hoa Bài được đăng lần đầu trên 

luatkhoa.com ngày 05/12/2024.

TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tron Le / Unsplash.

Ởhai phần trước, tác giả đã giới 
thiệu về sự hình thành, một số đặc 
điểm và cách thức hoạt động của 

các nhóm lợi ích trong các chế độ dân 
chủ, điển hình là ở Mỹ. [1][2] Phần này xin 
giới thiệu về các nhóm lợi ích trong chế 
độ độc tài.

Trong chế độ dân chủ đa nguyên, các 
nhóm lợi ích là một phần không thể tách 
rời của hoạt động xã hội. Nói chung, bất 
cứ nhóm công dân nào cũng có thể lập 

ra các nhóm lợi ích, đăng ký hoạt động, 
đóng phí, gây quỹ, tự đứng ra vận hành 
hoặc thuê các nhà vận động chuyên 
nghiệp để tìm cách đòi hỏi lợi ích cho 
nhóm của mình.

Do sự chênh lệch lớn về kinh phí, mạng 
lưới quan hệ và kỹ năng hoạt động, không 
phải tất cả các nhóm này đều đạt được 
hiệu quả ngang nhau. Tuy nhiên, đặc 
tính của cơ chế mở giúp cho các nhóm 
có nhiều cửa tiếp cận với chính quyền để 

đấu tranh cho quyền lợi của mình. 

Trái lại, trong các chế độ độc tài, các 
nhóm lợi ích tồn tại trong một môi trường 
và cơ chế hoạt động đặc biệt. 

KHÔNG CẤM MÀ LẠI THÀNH CẤM 
Khác hẳn với không gian dân chủ, các 
nhóm lợi ích trong xã hội phi dân chủ như 
ở Việt Nam không có cùng thể thức.

Trước hết, nhóm lợi ích theo nghĩa hiểu 
thông thường - sự tập hợp có tổ chức của 
một nhóm công dân để đấu tranh cho lợi 
ích của mình - thường bị cấm ở các chế độ 
độc tài. Mặc dù các nhà nước này không 
chính thức cấm người dân lên tiếng đòi 
hỏi quyền lợi cho bản thân, họ thường 
cấm công dân tổ chức thành các hội nhóm 
để đồng loại lên tiếng. 

Về mặt hình thức, Việt Nam cũng có các 
nhóm lợi ích được đăng ký và hoạt động 
chính thức. Xét về tên gọi, các nhóm lợi ích 
này cũng rất đa dạng về ngành nghề như 
hội nhà văn, hội nông dân, hội luật sư; 
về lợi ích đặc biệt như hội người mù, hội 
khuyến học, hội cây cảnh, hội phụ nữ, v.v. 

Ở một mức độ nhất định, cũng có lúc các 
hội này tỏ ra đấu tranh cho lợi ích cho các 
hội viên của mình. Ví dụ như khi ông Hữu 
Thỉnh - chủ tịch Liên hiệp các hội văn học 
- nghệ thuật Việt Nam -  có lần đã mừng rỡ 
tuyên bố cho các hội viên rằng “nhà nước 
vẫn nuôi anh em chúng ta”. [3]

Đây là ví dụ về việc một nhóm lợi ích đã 
đòi hỏi được tiếp tục chia phần trong tiền 
thuế của người dân để nuôi các hội viên 
của mình. Song điều này hoàn toàn trái 
ngược với logic hoạt động của một nhóm 
lợi ích đã bàn ở chế độ dân chủ - vốn phải 
hoạt động bằng tiền lệ phí hoặc bằng các 
phương pháp tự gây quỹ khác. 

Về bản chất, hoạt động của Liên hiệp các 
hội văn học - nghệ thuật hay tất cả các hội 
nhóm kể trên đều được thành lập từ trên 

xuống, do nhà nước chỉ định, không phải 
do người dân tự tập hợp lại và thiết lập ra 
theo cơ chế tự  nguyện. Nói chung, các hội 
nhóm tương tự như trên đều là các nhóm 
lợi ích về mặt danh nghĩa. Chỉ có điều 
không phải là nhóm lợi ích của người dân, 
không phải do người dân tự vận hành. 

Nói cách khác, các chế độ độc tài không 
thích các cây đũa tập hợp thành một bó 
đũa vững chắc để cùng nhau đòi hỏi 
quyền lợi.

NHÓM LỢI ÍCH PHI CHÍNH THỨC
Dù không được phép tổ chức một cách bài 
bản, các nhóm dân có cùng mối quan tâm 
vẫn có thể tập hợp lại một cách phi chính 
thức để tương trợ cùng nhau. Ví dụ, các 
nhóm dân oan mất đất Văn Giang, Dương 
Nội, Đồng Tâm, Thủ Thiêm tập hợp cùng 
nhau để biểu tình đòi được xử lý vấn đề 
đất đai một cách công bằng. [4]

Hay nhóm người dân thuộc một vùng địa 
lý nhất định, cố kết cùng nhau để kháng 
cự lại những điều họ cho là bất công, như 
nhóm người dân ở vườn rau Lộc Hưng. [5]

Cách tổ chức không chính thức để bảo 
vệ một lợi ích nhất định này khá phổ 
biến trên toàn thế giới. Ở Pháp, nông dân 
thường có các cuộc biểu tình, ngăn chặn 
các tuyến giao thông chính để đòi hỏi 
chính phủ thay đổi chính sách có lợi hơn 
cho nông dân, bao gồm giảm nhập khẩu 
nông sản rẻ hơn từ nước ngoài. [6]

Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất là 
trong khi nhóm lợi ích phi chính thức như 
ở Pháp nói trên có thể gây áp lực, buộc 
chính quyền phải đàm phán và hứa hẹn 
thay đổi chính sách, thì các nhóm lợi ích 
phi chính thức ở Việt Nam phải đối mặt 
với nhiều hình thức đàn áp. 

Một lần nữa, nhóm lợi ích phi chính thức 
ở Việt Nam cũng chỉ là sự tồn tại non nớt, 
mới manh nha đã bị giải tán, của một số 
người dân cùng đồng cam cộng khổ. 
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NHÓM LỢI ÍCH TÀI PHIỆT 
Nếu không được đăng ký chính thức, 
không được công khai hoạt động, vậy làm 
thế nào các nhóm có cùng đòi hỏi lợi ích 
kinh tế hay các chương trình xã hội có thể 
vận động cho các chính sách có lợi cho 
mình? 

Câu trả lời là không làm thế nào được cả.
Đại đa số người dân trong các chế độ độc 
tài không có quyền tự tổ chức để đòi hỏi 
quyền lợi. Họ phải trông chờ vào những 
tổ chức tự xưng là đại diện cho nhân dân 
ban phát lợi ích cho mình. Ngoại trừ một 
số khác. 

Một số ít, nhấn mạnh là rất ít, nhóm cá 
nhân có cơ hội tiếp cận với những người 
ra quyết định sẽ có cơ hội vận động cho lợi 
ích của mình. 

Chẳng hạn, đối với một dự án giải tỏa đất 
để xây dựng các khu đô thị mới, sẽ có 
rất nhiều bên có lợi ích trái ngược nhau. 
Người dân có đất muốn giá đất cao nhất. 
Nhà đầu tư muốn giá đất thấp nhất. Nhóm 
hoạt động môi trường muốn ít can thiệp 
vào quang cảnh thiên nhiên và quy chuẩn 
môi trường cao nhất. Nhà thầu xây dựng 
muốn ít luật lệ về môi trường nhất. 

Trong tất cả các nhóm này, mặc dù người 
dân và các nhóm hoạt động môi trường có 
ít điều kiện tài chính hơn cả, nhưng họ có 
tiềm năng về số lượng và sự ủng hộ của 
các cộng đồng và kênh truyền thông khác. 
Trong một cơ chế mở, họ có thể được 
nhân lên sức mạnh nếu được mạnh mẽ 
lên tiếng. Trong một cơ chế đóng, họ bị 
bịt miệng hoàn toàn. 

Còn các nhóm nhà đầu tư, nhà thầu xây 
dựng, tuy số lượng ít, nhưng hiển nhiên 
có điều kiện tài chính vượt trội để có thể 
mặc cả với chính quyền. 

Nói cách khác, chế độ độc tài không chính 
thức công nhận nhóm lợi ích, không mở 
cửa cho phép người dân tự tổ chức đấu 

tranh cho lợi ích của mình. Ở Việt Nam 
không có ai được đăng ký là nhà vận 
động chính sách (lobbyist). Việc tiếp cận 
với chính quyền trở thành đặc quyền đặc 
lợi của một vài nhóm đặc biệt có quan 
hệ thân mật với người làm trong chính 
quyền. Những công ty lớn có thể hứa hẹn 
nhiều lợi ích đổi chác khổng lồ để quan 
chức chính quyền có thể sửa quy hoạch, 
thay tiêu chuẩn, viết lại chính sách. 

Như vậy, cuộc chơi về vận động chính sách 
trong một cơ chế phi dân chủ có phần 
giống với cơ chế dân chủ: các nhóm tài 
phiệt lớn mặc sức dùng các phương tiện 
tài chính và quan hệ cá nhân để vận động 
cho lợi ích của mình. Điểm khác biệt là 
còn các nhóm nhỏ thường dân thì bị cấm 
từ khâu tập hợp. 

Thực chất, việc cấm mọi nhóm lợi ích hoạt 
động là triệt tiêu các con đường bảo vệ lợi 
ích của đông đảo người dân, và chỉ dung 
dưỡng cho một số nhóm nhỏ chóp bu. q

l u a t k h o a . l i b r a r i k a . c o m
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MÙA GIÁNG SINH
SÀI GÒN - 1974:

CUỐI CÙNG CỦA
VIỆT NAM CỘNG HÒA

Trần Phương
Bài được đăng lần đầu

trên luatkhoa.com
ngày 25/12/2024.

Không có bắt đầu và không có kết 
thúc - đó là niềm tin của nhiều tôn 
giáo đối với đời sống. 

Mọi thứ tiếp nối, liên tục, hòa vào nhau.

 Việt Nam Cộng hòa cũng không có kết 

thúc dù chính quyền Sài Gòn đã sụp đổ. 
Mãnh lực của Việt Nam Cộng hòa vẫn 
tiếp diễn trong nhiều khía cạnh của đời 
sống hiện tại. 

Năm 2025, tròn 50 năm sau khi chính thể 
Việt Nam Cộng hòa sụp đổ và hai miền 

Nam - Bắc tiến tới thống nhất dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Hãy để tôi đưa bạn trở 
về năm cuối cùng của cuộc chiến, trong 
không khí Giáng sinh năm 1974 tại Sài 
Gòn.

***

Lồng đèn ngôi sao phủ giấy 
kính nhiều màu kiểu miền 
Nam, cây thông giả bằng 
nhựa với đủ kích cỡ từ cầm 
tay, để bàn cho đến đặt trên 
sàn nhà, những hàng dãy 
dài dây kim tuyến lấp lánh 
đủ màu sắc đong đưa trong 
tiết trời dễ chịu nhất trong 
năm, cùng với bạt ngàn 
hàng hóa của mùa lễ đã 
được bày đầy trên các con 
phố xung quanh nhà thờ 
Đức Bà.

Vào đêm Giáng sinh, các xóm đạo bừng 
sáng với những chiếc lồng đèn ngôi sao, 
cùng với các máng cỏ tái hiện thời khắc 
Chúa Giê-su chào đời. Mọi người sẽ đi 
thành từng tốp để ngắm nhìn thành quả 
trang trí. Không phân biệt người có đạo 
hay ngoại đạo, tất cả mọi người đều hòa 
chung trong không khí lễ hội.

Sau thánh lễ lúc nửa đêm tại nhà thờ, dòng 
người trở về ngôi nhà của mình, quây 
quần bên bàn tiệc với những người thân, 
bạn bè và cả những người hàng xóm ngoại 
đạo. Thịt quay và gà tây cho người giàu 
có, cháo vịt hoặc cháo gà trong những gia 
đình nghèo khó hơn. Ngày hôm sau, mọi 
người đổ về nhà thờ dự thánh lễ và tiếp tục 
vui chơi đến khi tiếng súng bắt đầu nổ trở 
lại. Giáng sinh đã đến như vậy trong suốt 
25 năm chiến tranh. [1]

Tuy nhiên, mùa Giáng sinh năm 1974 
không chỉ có không khí lễ hội mà còn 
xen lẫn với nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. 
Tiếng kèn, trống phát ra từ những lễ tang 
của quân nhân ngày càng thường xuyên 
hơn vào ban ngày. Vào ban đêm, bạn có Hình ảnh được cho là mùa Giáng sinh năm 1974

bên cạnh Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Chưa rõ nguồn.

thể nghe rõ tiếng pháo kích, tiếng đạn 
cối nếu ở xa trung tâm thủ đô một chút. 
Chiến tranh đang đến rất gần, và kết cục 
của cuộc chiến đang thể hiện ngày một rõ 
hơn. [2]

Đã hai mùa Giáng sinh, người ta không 
còn thấy lính Mỹ lóng ngóng cầm trên 
tay cây thông bằng nhựa cao chừng hai, 
ba gang tay nữa. Trong hai năm ấy, những 
chiến trường nổi tiếng mà lính Mỹ đã 
giành được bằng cách đánh đổi mạng sống 
của mình giờ đây đều nằm hết trong tay 
Việt Cộng, như đồi Hamburger (tại Thung 
lũng A Sầu, Thừa Thiên - Huế), Khe Sanh 
(Quảng Trị), căn cứ Chu Lai (Quảng Ngãi), 
v.v. Chiến khu C nổi tiếng một thời, bao 
gồm khu vực Bình Dương, Bình Phước và 
Tây Ninh ngày nay, đã trở thành nơi nghỉ 
dưỡng của Việt Cộng. Thủ đô tạm thời của 
Việt Cộng đặt tại Lộc Ninh, cách Sài Gòn 
chỉ chừng 120 cây số. [3]

Tại đồng bằng sông Cửu Long, lính Việt 
Nam Cộng hòa bỏ chạy khỏi tiền đồn 
trước khi bị tấn công, nhiều xe bọc thép 
sợ di chuyển vào ban đêm. Quân đội quốc 
gia đã rệu rã, mất hết tinh thần chiến đấu. 
[4]

Một dịp Giáng sinh ở Sài Gòn trước năm 
1975. Ảnh:  Chưa rõ nguồn.
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Phật giáo Hòa Hảo, với hầu hết tín đồ cư 
trú ở đồng bằng sông Cửu Long, đang lo 
lắng cho tương lai của mình. Các chức sắc 
Hòa Hảo yêu cầu chính quyền đáp ứng bảy 
thỉnh cầu của họ, trong đó có việc công 
nhận chính thức quân đội của Phật giáo 
Hòa Hảo. [5] Sau khi yêu cầu bị từ chối, 
2.000 tín đồ Hòa Hảo tuyên bố sẽ chặt đứt 
ngón tay của mình để phản đối. Sau cùng, 
có 20 ngón tay được gửi đến Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu. [6]

Một năm sau khi Hiệp định Paris được ký, 
chỉ có Hoa Kỳ thực hiện đúng cam kết - rút 
toàn bộ quân khỏi miền Nam. Tiếng súng 
vẫn nổ giữa những người Việt với nhau. 

Trong năm đó, Sài Gòn cho biết khoảng 
12.000 quân nhân và 2.000 thường dân 
Việt Nam Cộng hòa đã tử nạn. Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố chừng nào 
người miền Bắc còn ở trên đất miền Nam, 
chừng ấy chưa có hòa bình. [7]

Vào tháng Tám, một cựu thương phế 
binh tên Phan Văn Lụa đã đến trước tòa 
nhà Quốc hội, tức Nhà hát lớn ngày nay, 
đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. 
Ông chết ngay sau đó, bên cạnh cái xác 
chết cháy là bức thư tuyệt mệnh kêu gọi 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tiếp 
tục tấn công cộng sản để giành lại hòa 
bình cho miền Nam. Chân dung Phan Văn 
Lụa sau đó được dựng lên ở khắp Sài Gòn, 
rạp chiếu phim còn phát băng về cuộc tự 
thiêu. Trong bài điếu văn tại nghĩa trang 
quân đội Biên Hòa, Bộ trưởng Bộ Cựu 
chiến binh đã gọi sự kiện tự thiêu của 
Phan Văn Lụa là sự căm phẫn tột cùng của 
người dân đối với việc cộng sản kéo dài 
cuộc chiến tranh xâm lược trên phạm vi 
quốc tế. Những hành động của nhà chức 
trách trong vụ tự thiêu làm nhiều người 
nghi ngờ rằng chính phủ đứng sau toàn bộ 
vụ việc. [8]

Trong chín năm cuối cùng của cuộc 
chiến, 11 trong 19 triệu dân miền Nam đã 
chịu cảnh mất mát nhà cửa vì chiến tranh 
leo thang - theo Thượng viện Mỹ, hay theo 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa là 5 triệu 
người. [9]

Số lượng người tị nạn vào đầu năm 1974 đã 
lên đến 530.000 người, hơn 60.000 người 
vẫn tiếp tục đổ về các trại tị nạn. Dù nhà 
cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên của họ 
vẫn còn ở quê nhà, chính phủ Việt Nam 
Cộng hòa cảnh báo người tị nạn không 
được quay về những ngôi làng mà Việt 
Cộng đang chiếm giữ. Tình trạng tương 
tự cũng xảy ra ở Lào với khoảng 300.000 
người tị nạn, sống bằng 5 triệu đô-la viện 
trợ của Mỹ. Chiến tranh Đông Dương ở 
Campuchia đã làm bần cùng hóa đất nước 
thanh bình này, biến một phần ba dân số 
thành người tị nạn. [10]

Tình trạng đau thương của cuộc chiến 
càng làm cho nạn tham nhũng hoành 
hành. Hàng triệu đô-la đã rơi vào túi 
tướng lĩnh quân đội bằng cách “lĩnh dùm 
lương” của những quân nhân “ảo” hoặc 
không có mặt trên chiến trường. [11] Kiểu 
tham nhũng tương tự cũng xảy ra trong 

các trại tị nạn. Nhiều quan chức trại tị nạn 
ở Đà Nẵng đã bị bắt giữ vì thông đồng với 
nhau để khai khống ra 30.000 người tị nạn 
“ảo”. [12]

Bộ trưởng Bộ Tị nạn Phạm Quang Đán cho 
biết chính phủ sẽ cho người tị nạn hai hay 
ba lựa chọn để tái định cư, nếu họ không 
đồng ý thì có thể nhận một số tiền và tự 
tìm nơi ở cho mình. Trong khoảng 1 triệu 
người tị nạn vào năm 1972, 300.000 người 
đã ổn định chỗ ở trong các khu tái định 
cư, và số người tương tự đã trở về quê nhà 
hoặc tái định cư ở những ngôi làng do Việt 
Cộng kiểm soát. [13]

Tại các vùng “giải phóng”, Việt Cộng đã bắt 
đầu đào giếng, mở đường, bố trí giáo viên, 
bác sĩ vào các ngôi làng mới mà phần lớn 
nằm ở trong rừng. Mỗi hộ sẽ nhận được 
100 đồng tiền mua sắm vật liệu xây dựng 
nhà cửa, 40 đồng để bắt đầu công việc 
trồng trọt và sinh hoạt trong sáu tháng 
đầu tiên. [14]

Trước mùa Giáng sinh, sự kỳ 
vọng về việc thực thi nghiêm 
túc Hiệp định Paris (1973) về 
quyền tự quyết tương lai chính 
trị của miền Nam, đảm bảo các 
quyền tự do dân chủ, xen lẫn 
với tình hình tham nhũng, làm 
việc kém hiệu quả của chính 
quyền miền Nam khiến các 
nhóm tôn giáo không thể ngồi 
yên.

Tháng 6/1974, những người chống cộng 
nhiệt thành nhất của miền Nam là các 
linh mục Công giáo đã quay sang chống 
chính quyền. Linh mục Trần Hữu Thanh, 
59 tuổi, đã quy tụ được một nhóm 300 
linh mục tham gia Phong trào Nhân dân 
Chống tham nhũng. [15] Một cuộc biểu 
tình chống tham nhũng với 5.000 người 
Công giáo đã nổ ra ở Huế vào đầu tháng 
Chín. Người biểu tình đã đưa ra sáu cáo 
buộc tham nhũng đối với Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu. Giáo dân tại Sài Gòn, 
Cần Thơ, Đà Nẵng, Biên Hòa cũng lên kế 
hoạch biểu tình. [16]

Giữa tháng Chín, các nhà sư tranh đấu của 
khối Ấn Quang đã thành lập Lực lượng 
Hòa giải Dân tộc nhằm gia tăng áp lực lên 
chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. [17]

Đến tháng Mười, Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu phải lên truyền hình phân trần về 
những cáo buộc tham nhũng nhắm vào 
ông. Ông nói những cuộc biểu tình nhỏ 
nhặt không làm ảnh hưởng đến ông, tuy 
nhiên, ông sẵn sàng từ chức nếu toàn 
bộ nhân dân và quân đội không còn tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của ông. [18]

Không chỉ có các nhóm tôn giáo, các nhà 
lãnh đạo dân sự của khối báo chí, luật sư, 
cựu chiến binh cũng quay lưng với ông 
Thiệu. Điển hình là Trần Quốc Bửu, nhà 
lãnh đạo của công đoàn lớn nhất ở miền 
Nam với 300.000 thành viên, nổi tiếng là 
ủng hộ chính quyền đã từ bỏ việc sát cánh 
với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. [19]

Ông Bửu, trong một hội nghị với hơn 700 
nhà lãnh đạo công đoàn cấp dưới, đã nói 
rằng các phong trào đối lập một lần nữa 
nổi lên khi người dân ngày càng bất bình 
đối với một chính quyền kém cỏi và tham 
nhũng. Ông cho rằng chính quyền “cần 
cố gắng khôi phục niềm tin của người dân 
bằng cách xem xét kỹ lưỡng chính sách 
quốc gia, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo 
từ trung ương đến địa phương và mạnh 
mẽ xóa bỏ nạn nạn tham nhũng và bất 
công xã hội”.

Một bài báo về Sài Gòn, 
đăng trên tờ The New York 
Times ngày 24/12/1974. 
Ảnh: Newspaper.com.
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Ngày 31/10, khoảng 3.000 người do các 
linh mục Công giáo dẫn dắt đã xuống 
đường biểu tình. Họ yêu cầu Tổng thống 
Thiệu từ chức. Người biểu tình đã đụng 
độ dữ dội với cảnh sát trong suốt bảy giờ 
đồng hồ. Cảnh sát trưởng Sài Gòn Tran Si 
Tan được cho là đập dùi cui vào một em 
bé 12 tuổi. Khoảng một phần ba người 
biểu tình đáp trả cảnh sát bằng cách ném 
đá, sau cùng rút vào nhà thờ Tân Sa Châu 
(trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình 
ngày nay). Cảnh sát bao vây nhà thờ. Ít 
nhất khoảng 60 người biểu tình và 30 cảnh 
sát bị thương. [20]

Đầu tháng Mười Một, các nhà sư của khối 
Ấn Quang cho biết họ đã sẵn sàng hành 
động khi cần thiết. Thích Quảng Độ, người 
phát ngôn của khối Ấn Quang, nói với báo 
chí rằng: “Chúng tôi đã yêu cầu Tướng 
Thiệu tự nguyện từ chức, nếu ông ta cảm 
thấy bản thân đứng về phía hòa bình và 
hòa hợp dân tộc. Nếu ông ta không sẵn 
lòng ra đi thì sẽ bị lật đổ”. Một văn phòng 

lâm thời do Hòa thượng Thích Trí Quang 
điều hành đã được lập ra để phát động 
chiến dịch lật đổ chính phủ khi cần thiết. 
[21]

Cho đến cuối tháng 11/1974, Phong trào 
Nhân dân Chống tham nhũng của linh 
mục Trần Hữu Thanh tuyên bố sẽ tổ chức 
một cuộc biểu tình lớn hơn nữa. Linh 
mục Thanh nói ông sẵn sàng hy sinh tính 
mạng của mình cho phong trào. [22]

Một cuộc biểu tình của Công giáo đã nổ 
ra vào ngày 28/11 với 3.000-4.000 người tập 
kết ở gần sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn 
bị tiến vào trung tâm thành phố. Cảnh sát 
đã chặn đứng đoàn biểu tình này. Giao 
tranh nổ ra giữa người biểu tình với cảnh 
sát chống bạo động, mỗi bên có khoảng 
40 người bị thương. [23]

Việt Cộng cáo buộc linh mục Thanh làm 
tay sai cho Mỹ nhằm tái thiết chính quyền 
mới dưới sự lãnh đạo của một hội đồng chỉ 
có các nhà lãnh đạo tôn giáo. [24]

Linh mục Thanh nói rằng Công giáo đang 
cẩn trọng trong hành động của mình trong 
bối cảnh phức tạp vào lúc này. “Chúng tôi 
không chỉ có mục đích thay thế những con 
người trong chính quyền mà còn muốn 
giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc: vấn 
đề cộng sản, lệnh ngừng bắn, và tìm kiếm 
giải pháp tổng thể về chính trị. Chúng tôi 
phải chấp nhận tồn tại chung với cộng 
sản để tiến tới bầu cử. Và cộng sản sẽ trở 
thành một đảng chính trị đơn thuần với 
thiểu số thành viên nằm trong một cộng 
đồng dân tộc chủ nghĩa”, Linh mục Thanh 
nói về hướng đi của phong trào Công giáo 
quyết liệt nhưng bất bạo động này. [25]

Đến năm thứ hai kể từ sau khi Hiệp định 
Paris được ký, 22.000 quân nhân đã bỏ 
mạng, 93.000 thường dân bị thương và 
khoảng 10.000 mất tích. Chính quyền 
Nguyễn Văn Thiệu cho rằng miền Bắc có 
khoảng 87.000 người thiệt mạng, bao gồm 
cả Việt Cộng, bộ đội và thường dân. Việt 
Cộng từ chối công bố số liệu thương vong. 
[26]

Không chỉ thiệt hại về người, cuộc chiến 
khốc liệt còn lan tràn đến mọi ngóc ngách 
trong thành phố. Kinh tế miền Nam cũng 
chao đảo, lạm phát ở mức 56%, hơn một 
triệu người thất nghiệp. Mức lạm phát ở 
Campuchia là 100% và ở Lào là gần 50%.
Vào dịp Giáng sinh năm 1974, tờ The New 
York Times ghi nhận Tổng Giám mục 
Tổng Giáo phận Sài Gòn Nguyễn Văn Bình 
đã gửi thông điệp mừng lễ Giáng sinh đến 
người dân. Ông chia sẻ nỗi lòng của mình 
đến những gia đình thất nghiệp, tù nhân, 
trẻ em mồ côi, các góa phụ, người bệnh, 
người khuyết tật, và bất cứ ai đang chịu sự 
hành hạ về thể xác hay tinh thần. 

Có điều, ông đã không nhắc gì đến những 
người lính Quốc gia. [27] q

Một thánh lễ ở Nhà thờ Đức Bà ở Sài 
Gòn ngày 3/2/1974. Ảnh: AP.
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ĐỌC ‘GIỚI TÍNH HẠNG HAI’ 
CỦA SIMONE DE BEAUVOIR

Tín Fong
Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 05/11/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Năm 1989, khi 
Việt Nam 
đang chuyển 

mình từ thời kỳ bao 
cấp sang nền kinh tế 
thị trường theo định 
hướng xã hội chủ 
nghĩa, không khí thi 
đua hừng hực diễn 
ra trong mọi lĩnh vực 
sản xuất và đời sống. 
Lúc bấy giờ, Tổng 
Liên đoàn Lao động 
Việt Nam phát động 
phong trào thi đua 
“Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” dành cho 
lực lượng nữ công 
nhân, viên chức, lao 
động. [1]

Phong trào này nhấn mạnh hai nhiệm vụ 
quan trọng của nữ giới: (1) tích cực tham 
gia lao động sản xuất để góp phần phát 
triển đất nước và (2) chu toàn thiên chức 
làm mẹ, làm vợ, làm dâu.

Cho tới nay, dù bị dư luận chỉ trích, 
phong trào này vẫn được duy trì. Những 

diễn ngôn như “hiệu 
quả”, “phát huy tốt”, 
“lan tỏa”, “nâng cao vị 
thế”, v.v. được sử dụng 
trong các báo cáo về 
“phụ nữ hai giỏi”. [2] 
[3] [4] [5] [6] Câu nói 
“giỏi việc nước, đảm 
việc nhà” đã trở thành 
một khuôn mẫu cứng 
nhắc, giới hạn sự phát 
triển cá nhân của phụ 
nữ.

Theo Báo cáo Điều tra 
lao động, việc làm năm 
2018 của Tổng cục 
Thống kê, có khoảng 
50% phụ nữ không 

tham gia hoạt động kinh tế vì “lý do cá 
nhân hoặc liên quan đến gia đình”, trong 
khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 18,9%. [7]

Tờ Tuổi trẻ dẫn báo cáo của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO), phụ nữ Việt Nam 
dành trung bình 20,2 giờ mỗi tuần cho 
các công việc gia đình như dọn dẹp, giặt 
giũ, nấu ăn và chăm sóc con cái, trong khi 
nam giới chỉ dành 10,7 giờ. Đáng chú ý, 

gần 1/5 nam giới thậm chí không hề tham 
gia vào việc nhà.

Nhiều người nói rằng từ trước tới nay, 
trong xã hội phụ quyền, phụ nữ được ăn 
sung mặc sướng, chỉ cần chăm lo chồng 
con và làm đẹp, chứ có bị mất quyền gì 
đâu mà phải đi đòi. [8] Tuy nhiên, lập 
luận này chỉ đề cập đến một dạng tự do 
giới hạn trong khuôn khổ, và thực tế, nó 
đặt ra nhiều rào cản đối với quyền tự do 
lựa chọn cũng như sự phát triển cá nhân 
của phụ nữ.

Nhà triết học và nhà hoạt động nữ quyền 
Simone de Beauvoir đã trả lời câu hỏi 
“phụ nữ mất quyền gì mà đòi?” trong tác 
phẩm “The Second Sex” (tạm dịch: Giới 
tính hạng hai, hay Đệ nhị giới) xuất bản 
vào năm 1949 của mình. Bà kết hợp tư 
tưởng hiện sinh và phân tích xã hội học 
để chỉ trích những khuôn mẫu giới tính 
cứng nhắc đã áp đặt lên phụ nữ trong suốt 
chiều dài lịch sử. [9]

Beauvoir lập luận rằng phụ nữ thường 
được coi là “người khác” (the Other) trong 
mối quan hệ với nam giới, vì đàn ông mới 
là chuẩn mực của xã hội.

Bằng câu nói nổi tiếng “Người ta không 
sinh ra là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ” 
(One is not born, but rather becomes, 
a woman), bà phân biệt “phụ nữ” khỏi 
“giống cái” (tức giới tính sinh học), đồng 
thời nhấn mạnh vai trò giới không phải 
là bản chất tự nhiên mà là kết quả của 
các áp lực xã hội. Ý tưởng này của bà 
trở thành nguyên lý cốt lõi trong các lý 
thuyết nữ quyền hiện đại.

Viết The Second Sex, Beauvoir tổ chức nội 
dung liên quan hai chủ đề lớn gồm Facts 
and Myths (tạm dịch: Sự thật và huyền 
thoại) và Lived Experience (tạm dịch: Trải 
nghiệm sống).

Ở phần đầu, bà phân tích các định kiến về 
phụ nữ từ góc nhìn của văn học, triết học 
và phân tâm học, nhằm chỉ ra rằng những 
định nghĩa về phụ nữ thường bị các quan 
niệm rập khuôn của nam giới định hình. 
Bà phê phán các triết gia như Aristotle, 
Hegel, Freud vì những quan điểm của họ 
làm giảm đi giá trị của phụ nữ.

Beauvoir lập luận rằng sự phân biệt giới 
tính và sự thống trị của nam giới bắt 
nguồn từ những quan niệm truyền thống 
lâu đời, đặc biệt là việc gán phụ nữ với 
thân thể, sinh sản và vai trò như “người 
mẹ hiền”. Bà truy tìm nguồn gốc của sự 
thống trị này từ thời cổ đại, cụ thể là từ 
các tượng nữ thần ở Susa (nay thuộc Iran), 
nơi phụ nữ được khắc họa với biểu tượng 
của “sinh sản” và “phì nhiêu”.

Bà tiếp tục phê phán quan điểm của 
Pythagoras về “nguyên tắc tốt tạo ra trật 
tự, ánh sáng và đàn ông; nguyên tắc xấu 

Simone de Beauvoir,
The Art of Fiction No. 35. 
Ảnh: theparisreview.org.

Bìa sách: Amazon.com.
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tạo ra hỗn loạn, bóng tối và phụ nữ”. Bà 
dẫn chứng trong xã hội Hy Lạp cổ đại, trừ 
trường hợp của Sparta, thì phụ nữ bị coi 
gần như là nô lệ; hay ở Rome, phụ nữ có 
nhiều quyền hơn, nhưng đó chỉ là “tự do 
rỗng tuếch” vì họ vẫn chịu sự phân biệt 
giới tính và không có quyền tự chủ thực sự.

Vào thế kỷ 16, quyền của phụ nữ trong 
hệ thống pháp luật không thay đổi 
nhiều so với trước, nhưng công chúa 
Pháp Marguerite xứ Angoulême vẫn đạt 
được nhiều thành tựu trong văn học. 
Beauvoir cũng chỉ trích Bộ luật Dân sự 
của Napoléon vì những quy định hạn chế 
quyền của phụ nữ và phê phán nhà triết 
học Pierre-Joseph Proudhon, người phản 
đối nữ quyền.

Beauvoir đề cập rằng trong bối cảnh Cách 
mạng Công nghiệp, phụ nữ bắt đầu tham 
gia lực lượng lao động, nhưng thường 
nhận mức lương thấp. Chưa kể, mặc dù tổ 
chức công đoàn phát triển nhanh chóng 
nhưng sự tham gia của phụ nữ vẫn còn 
hạn chế. Khi xã hội phát triển vượt bậc 
vào đầu thế kỷ 20, phụ nữ vẫn chưa có chỗ 
đứng đáng kể như nam giới.

Ngày nay, khái niệm “male gaze” (nhãn 
quan nam giới) được dùng để chỉ hiện 
tượng này. Nhà nghiên cứu phim Laura 
Mulvey đã đặt ra thuật ngữ này trong 
một bài luận vào năm 1975. [10] Mulvey 
giải thích rằng các bộ phim lúc bấy giờ 
thường được xây dựng từ góc nhìn của 
khán giả nam. Do đó, phụ nữ bị vật thể 
hóa (objectified), trở thành đối tượng để 
thỏa mãn ánh nhìn của nam giới. Trong 
phim, phụ nữ thường phải gợi cảm, quyến 
rũ và thụ động trong mối quan hệ với các 
nhân vật nam thay vì được công nhận là 
những con người độc lập với giá trị riêng.

Trong phần thứ hai của cuốn sách, 
Beauvoir chuyển sang phân tích cuộc sống 
của phụ nữ từ thời thơ ấu đến khi trưởng 
thành, tập trung vào các yếu tố như hôn 
nhân, làm mẹ và trách nhiệm gia đình.

CON TIN CỦA TIN TỨC
Hứa Y Định

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 12/11/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANGBà cho rằng hôn nhân mang lại sự an toàn 
và ổn định nhưng đồng thời tạo ra sự lệ 
thuộc, buộc phụ nữ phải từ bỏ một phần 
tự do cá nhân, nhất là khi họ phải gánh 
vác hầu hết công việc nhà sau khi kết hôn.

Cuốn sách The Second Sex chịu ảnh hưởng 
sâu sắc từ triết học hiện sinh, đặc biệt là ý 
tưởng rằng mỗi con người có trách nhiệm 
tự tạo dựng ý nghĩa cho cuộc đời mình. q

Năm 1850, Paul 
Julius Reuter 
dùng chim bồ 

câu để chuyển tin tức 
từ Đức sang Bỉ. Sáng 
kiến này giúp rút 
ngắn thời gian giao 
nhận tin tức giữa 
hai nơi xuống còn 
bốn tiếng đồng hồ, 
nhanh hơn hai tiếng 
so với việc dùng xe 
lửa - phương tiện 
truyền tin phổ biến 
vào thời điểm đó.

Bạn đọc có thể dễ 
dàng đoán ra Paul 
Julius Reuter chính 
là người sáng lập ra 
Reuters - một trong 
những hãng tin nổi 
tiếng và uy tín nhất 
thế giới.

Hơn một thập niên sau, khi có mạng lưới 
điện tín (telegraph) kết nối các quốc gia 
với nhau, tin tức được truyền đi gần như 
tức thời. Hơn 20 năm tiếp theo, điện thoại 
và công nghệ radio lần lượt ra đời. [1]

Lịch sử phát triển của hoạt động truyền 
tin gắn liền với sự phát triển của công 
nghệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là công nghệ 
giúp thỏa mãn nhu cầu tin tức hay đang 

đẩy con người vào 
“cơn nghiện” thông 
tin?

Độc giả có thể tìm 
thấy câu trả lời 
trong cuốn sách “No 
Time to Think: The 
Menace of Media 
Speed and the 24-
Hour News Cycle” 
(tạm dịch: Không có 
thời gian để nghĩ: Mối 
nguy hại của tốc độ 
truyền thông và vòng 
lặp tin tức 24 giờ) do 
Howard Anthony 
Rosenberg và Charles 
S. Feldman viết. Được 
xuất bản vào năm 
2008, quyển sách này 
tập trung thảo luận 
về tốc độ và mặt trái 

của truyền thông trong kỷ nguyên tin tức 
số hóa. [2]

Bìa sách: Amazon.com.

HAI “CUỘC CÁCH MẠNG” 
THÚC ĐẨY TIN TỨC
Những năm đầu của thế kỷ 21, thời điểm 
ra đời của cuốn sách, các kênh truyền 
hình cáp chuyên đưa tin 24/7 như CNN, 
Fox và MSNBC có ảnh hưởng rất sâu rộng, 
nhất là ở Mỹ.
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Với những ai sinh ra vào thời điểm này, 
sự tồn tại của các kênh tin tức 24/7 là 
điều hiển nhiên. Nhưng chỉ vài thập niên 
trước đó, ít ai nghĩ đến việc cần một thứ 
như vậy trong đời.

Các tác giả của “No Time to Think” truy 
dấu sự ra đời của truyền hình tin tức 24/7 
từ hai chuỗi sự kiện mà họ gọi là “Cách 
mạng Pháp” và “Cách mạng Mexico”.

Năm 1895, anh em nhà Lumière đã tổ 
chức buổi công chiếu đầu tiên của những 
thước phim quay cảnh đời thường ở Pháp. 
Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất 
của họ từ thời điểm này là các cảnh quay 
công nhân rời khỏi nhà máy. Đây cũng 
được coi là một trong những ví dụ đầu 
tiên về phim tài liệu hay “phim tin tức”.

Năm 1911, Charles Pathé đã tiên phong 
trong việc sản xuất các thước phim tin 
tức (newsreel) hằng tuần tại châu Âu. Ba 
năm sau, tần suất được rút ngắn xuống 
thành hằng ngày.

Năm 1926, công nghệ giúp âm thanh đồng 
bộ với hình ảnh, mở ra một kỷ nguyên 
mới cho ngành sản xuất phim tin tức.

Từ đó, phim tin tức trở thành một phần 
quan trọng của các rạp chiếu phim, với sự 
tham gia sản xuất của các công ty tên tuổi 
như Paramount, Universal hay Warner 
Bros. (dưới cái tên Warner Pathé News).

Các rạp chiếu phim tin tức rất ăn khách, 
ngay cả trong thời kỳ khó khăn như Đại 
khủng hoảng kinh tế (1929 - 1939). [3] Tuy 
nhiên, đến năm 1967, các rạp chiếu phim 
tin tức suy yếu và dần bị truyền hình thay 
thế.

Trong khi đó, vào đầu thập niên 1960, 
Gordon McLendon, một doanh nhân 
người Mỹ, đã lập ra kênh phát thanh tin 
tức 24/7 đầu tiên ở Mexico. Sáng kiến 
này đã thu hút nhiều nhà đầu tư cho loại 
hình tin tức mới nổi. Đến năm 1980, Ted 
Turner đã thành lập CNN (Cable News 

Network - Mạng lưới Tin tức Truyền hình 
cáp), kênh truyền hình tin tức 24/7 đầu 
tiên trên thế giới.

CÔNG NGHỆ MỚI, VẤN ĐỀ CŨ
Khi CNN xuất hiện và kéo theo đó là hàng 
loạt các kênh 24/7 khác, các nhà đài đối 
diện với áp lực phải tạo ra nội dung liên 
tục. Và họ đã giải quyết vấn đề này bằng 
cách mở rộng định nghĩa “tin tức” là bất 
kỳ thông tin nào có thể thu hút sự chú ý 
của công chúng.

Điều này đã dẫn đến việc lạm dụng ghi 
hình trực tiếp (live coverage) hay việc phát 
sóng những nội dung “dự đoán” và “bình 
luận” trước khi sự kiện xảy ra. Phóng viên 
hiện trường thường phải “biểu diễn” trước 
ống kính mà không có đầy đủ thông tin. 
Trong rất nhiều trường hợp, những nội 
dung phát sóng này chỉ được xây dựng dựa 
trên ý kiến chủ quan và các tin đồn.

Dù thiếu chiều sâu và giá trị, nhưng do 
được phát sóng liên tục nên các nội dung 
này dần trở nên quen thuộc với khán giả 
và không bao lâu, nó được chấp nhận như 
một dạng tin tức bình thường.

Vào thời điểm cuốn sách được viết, truyền 
hình cáp tin tức 24/7 được xem là nguồn 
tin tức chính thống và có ảnh hưởng nhất. 
Tuy nhiên, gần hai thập niên sau, Internet 
và mạng xã hội đã thay thế vị trí này và 
trở thành nguồn tiếp nhận tin tức chủ yếu 
của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Công 
nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence - AI) cũng được kỳ vọng sẽ tạo 
ra các cuộc cách mạng tin tức tiếp theo.

Nhưng công nghệ mới vẫn đặt ra một vấn 
đề cũ: giá trị tin tức.

Tốc độ truyền tin ngày nay được tính bằng 
giây, và hệ lụy của nó chính là sự lây lan 
của tin giả. Việc các nhà đài và nền tảng 
trực tuyến cạnh tranh gay gắt với nhau 
càng làm vấn đề thêm trầm trọng.

Theo các tác giả, sự phát triển như vũ bão 
của tin tức đã tạo ra một “cơn nghiện”. 
Nó khiến nhiều người, từ các phóng viên 
chuyên nghiệp cho đến người dùng mạng 
xã hội, đều có khuynh hướng chia sẻ ngay 
lập tức những thứ mình nhận được thay vì 
dành thời gian để đánh giá, kiểm chứng.

Điều đó có nghĩa là vòng xoáy tin tức cấp 
tốc đã biến truyền thông, công luận lẫn 
chính quyền trở thành “con tin” của tin 
tức. Hệ lụy là xã hội vận hành một cách 
vội vàng và thiếu lý trí.

Đặt vào bối cảnh của Việt Nam, vấn đề 
càng trở nên phức tạp do tình trạng kiểm 
duyệt. Những thông tin quan trọng thường 
bị khống chế, còn nội dung vô thưởng vô 
phạt hoặc thậm chí sai lệch lại được tùy ý 
lan truyền trên khắp các nền tảng.

Có lẽ, thách thức lớn nhất đặt ra cho chúng 
ta ngày nay chính là dừng lại vài phút để 
suy nghĩ và đánh giá thông tin. q

Ảnh: Pexels.com

Ảnh: linkedin.com
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ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
CỦA“LÃO KHỔ”QUA

TẠ DUY ANH

Tạ Duy Anh được biết đến rộng rãi với 
tác phẩm Bức tranh của em gái tôi, 
xuất hiện trong chương trình Ngữ 

Văn 6. Nhưng không chỉ vậy, cây bút này 
còn nổi tiếng với những quyển sách gây 
tranh cãi, thậm chí bị cấm phát hành, như 
tiểu thuyết Đi tìm nhân vật (2002, được tái 
bản vào năm 2017); Mối chúa (2017, tác giả 
viết dưới bút danh Đãng Khấu).

Đa số tiểu thuyết của Tạ Duy Anh đều tập 
trung phản ánh hiện thực và những tiêu 
cực trong xã hội.

Một trong những tác phẩm gây chú ý khác 
của Tạ Duy Anh là Lão Khổ, viết vào năm 
1984, khi tác giả mới 25 tuổi.

Tiểu thuyết Lão Khổ lần đầu tiên được 
xuất bản vào năm 1992 (Nhà xuất bản Văn 
học). Sau đó, Tạ Duy Anh đã sửa chữa và 
gần như viết lại tác phẩm. Đến năm 2014, 
Lão Khổ mới được tái bản, do Nhà xuất 
bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam phát hành.

Tác phẩm được cho là lấy cảm hứng từ 
cuộc đời của chính cha ruột tác giả, tái 
hiện một số phận gắn liền với những thăng 
trầm của lịch sử dân tộc, đặc biệt là thời 
kỳ Cải cách Ruộng đất vào thập niên 1950.

Qua từng trang sách, độc giả sẽ thấy được 
một bức tranh sống động và đầy ám ảnh 
về nỗi đau, sự chất vấn khôn nguôi của 
những người trong cuộc.

***

Cuộc đời của lão Khổ gắn liền với những 
bi kịch nghiệt ngã. Mới 16 tuổi, lão đã phải 
đi chăn trâu cho địa chủ, sống như nô lệ 
và thường bị hành hạ tàn nhẫn.

Sau khi tham gia cách mạng, lão bị vu oan 
là thành viên của Quốc Dân Đảng, bị quy 
chụp là địa chủ và bị chính những người 
từng được lão giúp đỡ đem ra đấu tố.

Thế nhưng, thời thế xoay vần đã biến lão 
từ một con người chân chất trở thành một 
kẻ cầm quyền tàn bạo, gieo rắc nỗi khiếp 
sợ cho hàng vạn người.

Dưới quyền lão, có một đoàn quân “nhếch 
nhác, đói khổ, nhưng mang vẻ hăm hở 
pha chút hung bạo” đã nổi dậy truy tìm và 
hành hình tầng lớp địa chủ, trả thù những 
kẻ từng đè đầu cưỡi cổ họ.

Trong cuộc báo thù ấy, lão Khổ không chỉ 
hành hạ những kẻ từng áp bức mình mà 

lời hứa hão với nhân dân - những người đã 
phải xẻ thịt nhau vì một “chiếc bánh vẽ”.

Tạ Duy Anh đã khẳng định trong cuốn 
sách: bi kịch của lão Khổ không phải nằm 
ở bản thân lão, mà còn là vấn đề của cả 
một hệ thống.

Cái hệ thống ấy đã tạo ra một xã hội trọng 
tiền bạc, khinh tài, lạnh lùng, tàn khốc. 
Và hệ quả tai hại nhất chính là con người 
dần mất niềm tin vào công lý và sự tử tế có 
trong đời.

Nhưng kết cục của lão Khổ ra sao? Liệu 
lão có thể vực dậy con người đã hoang nát 
của mình, nhằm cho một cuộc “tái sinh”?

Mời bạn tìm đọc Lão Khổ của Tạ Duy Anh. 
q

Bìa sách: netabooks.vn

còn trừng phạt, đày đọa hậu duệ của họ. 
Lão muốn thế hệ của những kẻ bóc lột 
mình phải chịu khổ nhục như cái thời mà 
lão đã trải qua. 

Nhưng điều quan trọng là ngay cả khi đạt 
được quyền lực, được tôn là “vua của Xã 
Hoàng” và những địa chủ không còn trên 
cõi đời này nữa, thì cơn oán hận của lão 
Khổ vẫn không thể nguôi ngoai.

Không chỉ là nỗi ám ảnh cho xã hội, lão 
Khổ còn khiến gia đình mình trở thành 
một bi kịch. Đối với lão, thế giới chỉ xoay 
quanh quyền lực và những mục tiêu thực 
dụng. Lão khinh rẻ trí tưởng tượng và 
những khát vọng của con trai, cho rằng 
chúng là đồ bỏ đi vì không mang lại lợi ích 
về tiền tài, danh vọng.

Do thế, trong mắt con trai, lão Khổ không 
khác gì loài quỷ dữ.

Mâu thuẫn giữa hai cha con đạt đến đỉnh 
điểm khi con trai lão đem lòng yêu con gái 
của một địa chủ từng hành hạ lão.

Những tưởng cái bi kịch tinh thần của lão 
Khổ đã đủ hành hạ y, nhưng chính tình 
yêu ngang trái này của đứa con mới làm 
bùng nổ thật sự con người cay đắng đó. Nó 
cũng dấy lên sự đối lập lớn trong quyển 
tiểu thuyết: giữa tư tưởng bảo thủ, tăm tối 
của lão Khổ và khát vọng tự do của người 
trẻ đương thời.

Tạ Duy Anh dựng lại một cái nhìn về thời 
Cải cách Ruộng đất, cho thấy cái thảm 
trạng này trên thực tế chỉ là sự thay thế 
giữa các tầng lớp thống trị. “Địa chủ đỏ” 
lão Khổ vẫn tiếp tục duy trì vòng luẩn 
quẩn của bạo lực và áp bức.

Nhưng lương tâm của lão thì sao?

Nó chưa bao giờ được yên ổn.

Lão bị bóng ma quá khứ và những oan 
nghiệt mà mình gây ra giày vò. Lão chất 
vấn lương tâm mình vì sự dối trá và những 
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“TỪ GIỜ THỨ

Bảo La
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com ngày 
26/11/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Một quyển tiểu thuyết bàn về 
trí thức và quyền lực?

ĐẾN GIỜ THỨ              ”
SÁU CHÍN

T  .ừ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Một, 
được xuất bản vào năm 2023, tái hiện 

bối cảnh xã hội miền Trung và miền Nam 
Việt Nam trước và sau năm 1975. Tâm 
điểm của câu chuyện là cuộc đời và mối 
tình của Sơn và Diễm.

NHỮNG GIA ĐÌNH BỊ CHIẾN 
TRANH CHI PHỐI
Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo khó 
ở miền Trung. Tình cảm anh em trong gia 
đình bị chia rẽ vì có hai người theo cộng 
sản và hai người theo cộng hòa. Trong khi 
đó, Sơn chọn đứng ngoài mọi phe phái và 
tỏ ra căm ghét cuộc chiến phi nghĩa.

Không muốn con mình bị giằng xé giữa 
các bên tham chiến, cha mẹ Sơn bán đi tài 
sản để đưa con đi học tú tài và trốn đi lính.

Nếu như không có quyết định này của 
gia đình, Sơn sẽ không bao giờ gặp Diễm, 
con gái của một gia đình Thiên Chúa giáo 
nhân hậu tại Sài Gòn. Cha mẹ của Diễm 
đã cưu mang Sơn trong những ngày tháng 
khó khăn nhất. Và như độc giả có thể đoán 
được, một mối tình không môn đăng hộ 
đối đã dần nảy nở giữa hai người.

Dù nỗ lực học hành, Sơn vẫn thi trượt tú 
tài và đối mặt với nguy cơ nhập ngũ. Cha 
của Diễm phải đưa Sơn đi trốn, nhưng 
bất ngờ thay, Sơn rơi vào tay Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 
và bỗng dưng có được một “lý lịch giải 
phóng”. Đây cũng chính là bàn đạp giúp 
Sơn thoát hiểm và mở ra con đường tiến 
thân sau này.

VẬT ĐỔI SAO DỜI
Sau khi trốn khỏi quân “giải phóng” và trở 
lại Sài Gòn, Sơn bị quân đội Việt Nam Cộng 
hòa bắt giam với cáo buộc là Việt Cộng.

Định mệnh đảo chiều khi chiến tranh kết 
thúc, Sơn được một người lính miền Bắc 
giúp thoát thân. Từ đó, quá khứ bị giam 
giữ của Sơn trở thành một “chứng chỉ tù 
chính trị”. Nhờ đó, Sơn không phải trải 
qua những ngày tháng khổ sai trong trại 
cải tạo.

Trong khi Sơn đứng vững nhờ lý lịch cách 
mạng và còn được cử đi Liên Xô học thì 
gia đình Diễm lâm vào cảnh khốn cùng 
khi tài sản bị tịch thu, còn cha Diễm thì bị 
đưa đi cải tạo.

Sau “ngày giải phóng”, 
Sài Gòn trở nên rất khác. 
Sự phồn vinh bỗng dưng 
tan tác, nhiều gia đình 
bị ép buộc rời thành phố 
để đến vùng kinh tế mới. 
Những đổi thay chính trị 
đã xóa sạch nền móng cũ 
của Việt Nam Cộng hòa.

Trong guồng quay của “ý 
thức hệ”, cuộc hôn nhân 
của Sơn không phải là sự 
lựa chọn trái tim mà là 
kết quả của những sắp 
đặt mang tính hệ thống. 
Còn Diễm, sau bao mất 
mát, đã tìm thấy lối thoát 
khi cùng ân nhân vượt 
biên và đặt chân đến Mỹ.

Chiến tranh cũng khiến con người ta ly 
tán và sống lùi. Tác giả kể về Hoàng - người 
bạn tốt của cả Diễm và Sơn và là một thi sĩ 
từng say mê văn thơ lãng mạn - giờ đây 
lặng lẽ chối bỏ đam mê của mình vì nó bị 
tẩy chay trong thời đại mới.

Sự đổi thay trớ trêu khác cũng hiện rõ khi 
những đứa con lai Mỹ từng bị kỳ thị, giờ lại 
được người dân săn đón và sẵn sàng trả tiền 
để trở thành thân nhân, sau khi Mỹ triển 
khai chính sách cho con lai hồi hương.

VÀ THÊM NHIỀU ĐIỀU KHÁC NỮA…
Những con người trong quyển sách này rốt 
cuộc phải sống những cuộc đời rất khác, 
và mỗi người ôm lấy nỗi đau riêng.

Tôi cho rằng tác phẩm tái hiện một cách 
chân thực những mảng màu lịch sử phức 
tạp vốn không ít lần đã bị lãng quên hoặc 
cố tình chôn giấu.

Tác giả Nguyễn Một cũng lồng ghép nhiều 
yếu tố lịch sử vùng miền, những con 
người bị kẹt giữa các luồng xung đột, như 
cộng đồng người Thượng, người Chăm ở 
Tây Nguyên. Hay đưa vào quyển sách sự 
kiện “di cư miền Nam”, “tập kết ra Bắc”, 

cuộc Hải chiến Hoàng Sa 
năm 1974.

Nguyễn Một cũng gợi lên 
những hình ảnh đầy ám 
ảnh, từ chuyện người 
lính chiêu hồi bị ruồng 
bỏ, những người mẹ hóa 
điên vì mất con, các cuộc 
biểu tình sinh viên ở Sài 
Gòn từ năm 1967 đến 
1972 cho tới những “dịch 
vụ ngầm” trong hành 
trình vượt biên…

Những nghi lễ, lời cầu 
nguyện của Diễm và 
những giai điệu, lời thơ 
của các nhạc sĩ, nhà thơ 

miền Nam, như tiếng vọng của một thời 
đại vừa bi thương, vừa lãng mạn.

Sơn, từ một thanh niên “trốn lính cả hai 
phía, không nghề nghiệp, không lý tưởng”, 
trở thành một vụ trưởng giàu có và quyền 
thế trong xã hội mới. Trong khi đó, Diễm 
xây dựng cuộc đời mới cùng gia đình ở Mỹ.

Tuy nhiên, Sơn không chọn im lặng để giữ 
mãi vai trò “kẻ thắng cuộc” như mọi người 
nghĩ. Anh dũng cảm thừa nhận rằng mình 
không phải là anh hùng, rằng anh không 
chiến đấu vì bất cứ lý tưởng nào, mà chỉ 
đơn thuần là một thường dân bị dòng chảy 
lịch sử cuốn đi.

Sơn từ bỏ tất cả chức vụ, trở về miền Nam - 
nơi anh coi là quê hương thực sự - để sống 
cuộc đời giản dị và không phụ thuộc vào 
những huyễn hoặc hoàn cảnh dựng nên.

Đọc Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, độc 
giả có thể sẽ bị ám ảnh khi nghĩ về những 
cuộc đời, dù đã vượt qua chiến tranh, vẫn 
mang trong mình những vết sẹo sâu hoắm 
của một thời khói lửa.

Và nếu bạn đang tò mò muốn biết hơn 
nữa về câu chuyện tình của hai nhân vật 
chính, mời bạn tìm đọc quyển sách này 
của Nguyễn Một. q

Bìa sách:
Tiki.vn
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ĐỌC “CHỐN VẮNG” CỦA 
DƯƠNG THU HƯƠNG

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 03/12/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Bảo La

Dương Thu Hương là một trong 
những nhà văn nổi tiếng viết về 
chủ đề chiến tranh, đặc biệt là con 

người và xã hội Việt Nam thời hậu chiến.

Bà có nhiều tác phẩm tiêu biểu như Những 
thiên đường mù, Tiểu thuyết vô đề, Hành 
trình ngày thơ ấu và Chốn vắng.

Lấy bối cảnh ở một ngôi làng tại miền 
Trung, tiểu thuyết Chốn vắng kể về bi kịch 

của những con người bình thường trong 
thời kỳ hậu chiến.

Nhân vật chính của câu chuyện là Miên, 
một người phụ nữ bị giằng xé giữa hai 
cuộc hôn nhân với Bôn và Hoan.

Ban đầu, Miên kết hôn với Bôn trước khi 
anh lên đường ra trận. Sau nhiều năm 
không biết tin tức gì của Bôn, một ngày 
nọ, Miên nhận giấy báo tử của chồng.

Bìa sách: Amazon.com.

Sau đó, Miên tái hôn với Hoan - một doanh 
nhân thành đạt. Cuộc hôn nhân viên mãn 
của Miên và Hoan được cả làng ngưỡng 
mộ.

Nhưng rồi một ngày nọ, Miên trở về nhà 
và nhìn thấy đám đông vây quanh một 
“người hùng”. Người chồng đầu tiên của 
Miên là Bôn bỗng dưng trở về.

Thế là từ chỗ được ngưỡng mộ, đôi vợ 
chồng trẻ bỗng trở thành những kẻ bị xã 
hội đối đãi như tử tù trước giờ hành quyết. 

Dưới áp lực của xã hội và như một luật bất 
thành văn, Miên phải trở về với Bôn - “kẻ 
đã mất đi một phần đời, giờ trở lại đòi 
phần còn sót”.

Dù đau đớn nhưng Hoan vẫn chấp nhận 
nghịch cảnh với lòng bao dung đáng kinh 
ngạc, thậm chí anh còn hỗ trợ tài chính 
cho Miên để chăm sóc Bôn.

Trước đây, Hoan từng vào quân ngũ, và 
anh biết việc “trở thành quân nhân là 
cách duy nhất để khẳng định phẩm giá 
con người”.

Anh hiểu rằng những người lính trở về từ 
chiến trường luôn được xã hội ưu ái, và 
dù có chiến công hay không thì họ luôn 
có trong tay tấm kim bài dẫn tới mọi đặc 
quyền. Nếu họ lên tiếng đòi lại phần hạnh 
phúc của mình thì không ai đủ sức tranh 
giành, vì sự hy sinh của họ đã mặc nhiên 
trở thành một thứ quyền lực không lời đặt 
lên trên tất thảy.

Trong khi đó, dù Miên đã quay lại bên 
cạnh mình, Bôn vẫn mang nặng mặc cảm 
vì anh trở về từ chiến trường và không có 
tiền bạc hay kinh nghiệm gì, sức lực thì 
cũng đã cùng kiệt.

Hành trang duy nhất còn lại trong Bôn chỉ 
là ký ức của một thời đạn bom, khói lửa.

Để cầm tù trái tim của Miên và xoa dịu nỗi 
mặc cảm thua kém Hoan, Bôn tìm mọi 

cách để có con với Miên. Bôn nuôi oán 
hận trong lòng, cho rằng chính Hoan đã 
phá nát cuộc đời mình và thậm chí toan 
tính giết Hoan...

Chốn vắng không chỉ xoáy sâu vào bi kịch 
cá nhân, mà qua đó, Dương Thu Hương 
còn phản ánh những hệ lụy nhức nhối của 
chiến tranh.

Đó là câu chuyện chính quyền kêu gọi phụ 
nữ chưa chồng kết hôn với thương binh 
như một cách “đền ơn đáp nghĩa”.

Đó là vấn đề mại dâm, khi phụ nữ phải 
chọn con đường bán thân để sinh tồn và 
bị xã hội khinh rẻ.

Đó là sự thao túng tâm lý của đám đông, 
khi cá nhân bị những luật lệ bất thành 
văn áp đặt mà không thể nào kháng cự.

Dương Thu Hương đã vẽ nên bức tranh 
sắc nét về những số phận bị chiến tranh 
nghiền nát. Ở thời kỳ hậu chiến, có những 
con người sống sót nhưng không thể hòa 
hợp với thực tại.

Họ trở thành những mảnh đời lạc lõng, 
bị bỏ rơi giữa thời kỳ mà hòa bình không 
đồng nghĩa với hạnh phúc hay sự giải 
thoát.

Để biết cái kết của câu chuyện, mời 
bạn tìm đọc Chốn vắng của Dương Thu 
Hương. q
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“DỌC ĐƯỜNG”
CỦA NGUYÊN NGỌC

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 10/12/2024.

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

Bảo La

Được xuất bản 
vào năm 2022, 
Dọc đường 

là tuyển tập gồm 
34 bài ghi chép của 
Nguyên Ngọc - nhà 
văn nổi tiếng với các 
tác phẩm viết về đời 
sống và con người ở 
vùng núi rừng Tây 
Nguyên.

Qua Dọc đường, 
Nguyên Ngọc còn cho 
thấy những suy ngẫm 
sâu sắc của ông về tự 
do ngôn luận và con 
đường tri thức của 
dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách có thể 
được chia thành ba 
phần.

Ở phần đầu tiên, Nguyên Ngọc nhìn lại nỗ 
lực của những danh nhân Việt Nam trong 
việc đặt nền móng và bảo vệ tự do ngôn 
luận. Theo ông, họ cần được đánh giá 
đúng với tầm vóc và cống hiến của mình.
Nguyên Ngọc tôn vinh Nguyễn Văn Vĩnh 

là “người khổng lồ” 
của đầu thế kỷ XX. 
Nguyễn Văn Vĩnh là 
một trí thức tiên phong 
trong việc truyền bá 
quốc ngữ và hiện đại 
hóa văn hóa Việt Nam. 
Vừa là dịch giả tài hoa, 
vừa là người khai sáng 
sân khấu hiện đại, 
đồng thời là đồng sáng 
lập Đông Kinh Nghĩa 
Thục, Nguyễn Văn 
Vĩnh từng bị một số 
người trong hệ thống 
giáo dục chính thống 
coi là “bồi bút” và “tay 
sai cho Pháp”.

Nguyên Ngọc cũng 
nhắc tới những trí thức 
Tây học nhưng đậm 
cốt cách nhà Nho như 

Phan Bội Châu, Nguyễn Đình Chiểu. Theo 
ông, họ học tập không phải để trở thành 
nô lệ cho tư duy Nho giáo, mà để tự do 
vượt qua những khuôn mẫu cố định. Như 
Phan Bội Châu đã kết hợp giữa tư tưởng 
Nho giáo và tinh thần cách tân, sáng lập 
phong trào Đông Du với mong muốn đưa 

Bìa sách: Goodreads

thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập 
để về giúp nước. Như Nguyễn Đình Chiểu, 
dù bị mù, vẫn kiên trì sáng tác những tác 
phẩm văn học yêu nước.

Từ đó, Nguyên Ngọc không khỏi ngậm 
ngùi và tự hỏi bao giờ đất nước mới lại có 
được những thế hệ vàng như thế kỷ XX.

Nguyên Ngọc cũng bày tỏ suy nghĩ của 
mình về nhiều trí thức và văn nghệ sĩ 
Việt Nam như Huỳnh Thúc Kháng, Phạm 
Quỳnh, Lê Đạt, Đặng Thị Hạnh, Nguyễn 
Ngọc Tư trong việc thúc đẩy văn hóa và tư 
tưởng Việt Nam.

Phần hai của Dọc đường, Nguyên Ngọc 
suy ngẫm về ngôn ngữ, giáo dục và dịch 
thuật. Theo ông, dịch thuật không chỉ làm 
giàu tri thức mà còn là quá trình dân chủ 
hóa tư tưởng và mở ra cánh cửa hiện đại 
hóa đất nước. Nó không chỉ ở chuyện văn 
chương, mà còn phản ánh những quan 
niệm sống.

Từ đó, ông nhấn mạnh vai trò của trí 
thức, ghi nhận công lao của các nhà 
nghiên cứu Pháp trong việc khai sáng tri 
thức Việt Nam, đồng thời lưu ý với hậu thế 
rằng trí thức không chỉ đấu tranh cho tự 
do ngôn luận, mà còn cần lên tiếng thay 
cho những người bị lãng quên ở rìa xã hội.
Và để làm được điều đấy, theo ông, trí 
thức phải thường xuyên tự ý thức, tự phê 

bình và không ngừng cải thiện: “Một xã 
hội muốn tiến lên thì phải thường xuyên 
tự nhìn lại mình, tự ý thức lại về chính 
mình. Trí thức là sự tự ý thức lại thường 
trực của xã hội. Tự ý thức lại, tự phê bình 
lại thường trực, không ngừng”.

“Trí thức do vậy mà trở thành lương tâm 
của xã hội, phát ngôn nhân của những lực 
lượng tiến bộ trong xã hội ở bất cứ giai 
đoạn nào của lịch sử”, ông viết. 

Phần cuối cuốn sách bao gồm những hồi 
ký của nhà văn về các chuyến phiêu du 
tới những vùng đất chưa được ghi chép, 
khám phá.

Đối với tôi, Dọc đường không chỉ là hành 
trình của một nhà văn mà còn chứa đựng 
những tư duy sâu sắc của ông về văn hóa, 
lịch sử và xã hội Việt Nam.

Nếu bạn muốn khám phá những viên 
ngọc tri thức bị thời gian phủ bụi, hãy tìm 
đọc Dọc đường của Nguyên Ngọc. q

Nhà văn Nguyên Ngọc
Ảnh: Nguyễn Á | Văn Việt
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VIỆT NAM CỘNG HÒA
HỒ LIÊN VÀ NHỮNG SUY NGẪM VỀ

ĐỌC SÁCH CÙNG ĐOAN TRANG

QUA
“ĐI SỨ Ở NAM VIỆT”

Bìa sách: whose-books.com

Quyển sách “出使越南記” (tạm dịch 
là Đi sứ ở Nam Việt) là hồi ký của 
Đại sứ Hồ Liên (1907 - 1977), một 

cựu tướng quân có xuất thân từ Thiểm Tây 
(Trung Hoa Đại lục). Hồ Liên từng sống sót 
sau nhiều lần ám sát, đặc biệt là vụ ném 
bom Đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc 
(Đài Loan) tại Sài Gòn vào ngày 19/9/1967.

Quyển sách này ghi lại giai đoạn ông làm 
đại sứ Đài Loan tại Việt Nam Cộng hòa 
(1964 - 1972). Trong khoảng thời gian này, 
Đài Loan và Việt Nam Cộng hòa là hai đối 
tác thân cận, cùng chia sẻ vị thế được 
nhiều quốc gia công nhận trên trường 
quốc tế.

Đài Loan đã hỗ trợ Việt Nam Cộng hòa 
trong nhiều lĩnh vực, như về nông nghiệp, 
giúp đỡ sinh viên du học hay hỗ trợ hậu 
cần cho chính quyền Sài Gòn trong cuộc 
chiến.

Cuốn hồi ký này có năm phần và người 
viết xin tạm dịch là (1) Nam Việt thịnh 
vượng, (2) Việt Cộng tiến lên, (3) Quân đội 
Mỹ can thiệp, (4) Việt Nam và Biển Đông, 

(5) Quan hệ Trung - Việt. Qua đó, Hồ Liên 
đưa ra góc nhìn về những nhân vật chính 
trị chủ chốt của Việt Nam Cộng hòa cũng 
như sự thịnh suy của một quốc gia có tuổi 
đời chỉ hơn hai thập niên này.

Trong con mắt của Đại sứ Hồ Liên, Việt 
Nam Cộng hòa từng trải qua thời kỳ hoàng 
kim dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. 
Ông mô tả đây là giai đoạn mà người dân 
có đời sống tương đối sung túc và có sự tự 
do nhất định, điển hình là tự do báo chí. 
Chỉ đáng tiếc là sự thịnh vượng này diễn 
ra quá ngắn ngủi.

Theo Đại sứ Hồ Liên, anh em nhà Ngô 
Đình Diệm đã phạm một số sai lầm lớn, 
nhất là quá tin tưởng vào lực lượng quân 
đội do mình xây dựng. Để rồi chính quân 
đội này lại quay lưng với họ, tổ chức nhiều 
cuộc ám sát và đảo chính.

Mặc dù đánh giá cao tài năng lãnh đạo 
của Ngô Đình Diệm, Hồ Liên cũng phê 
phán việc Diệm không xây dựng được 
“quốc hồn” cho dân tộc. Điển hình là khi 
ông Diệm thẳng tay loại bỏ các yếu tố văn 

hóa gốc Hán, xóa bỏ các biển hiệu chữ 
Hán ở Sài Gòn. Điều này không chỉ khiến 
cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn lúc bấy 
giờ bất mãn, mà còn cắt đứt sự kết nối của 
người Việt Nam với nền văn hóa và lịch sử 
lâu đời của họ. Không còn khả năng đọc 
các văn bản cổ, những người Việt Nam 
sau này phải tìm cách việc “dịch lại lịch 
sử của chính mình”.

Hồ Liên cũng so sánh chính sách này với 
cuộc Duy Tân Minh Trị của Nhật Bản khi 
người Nhật học hỏi phương Tây nhưng 
vẫn duy trì sự tôn trọng đối với Hán học 
cũng như nền tảng văn hóa phương Đông.

Sau khi Tổng thống Diệm qua đời, Việt 
Nam Cộng hòa rơi vào thời kỳ hỗn loạn 
chính trị. Những người thay Diệm nắm 
quyền không thể làm quần chúng ổn định 
và tin tưởng.

Quốc trưởng Dương Văn Minh, cùng các 
tướng lĩnh Trần Văn Đôn và Tôn Thất 
Đính - những người chủ chốt trong cuộc 
đảo chính - cũng nhanh chóng bị Nguyễn 
Khánh và Trần Thiện Khiêm lật đổ.

Chính sự rối ren trong nội bộ Việt Nam 
Cộng hòa đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
Việt cộng phát triển và làm cho Mỹ can 
thiệp sâu hơn vào miền Nam.

Dưới thời Nguyễn Khánh, Việt Nam Cộng 
hòa ngày càng suy yếu. Đỉnh điểm là các 
cuộc biểu tình chống lại chính quyền 
Trần Văn Hương và sự can thiệp của Mỹ 
vào năm 1965.

Ngoài phân tích về thời Đệ Nhị Cộng hòa 
và liên minh Thiệu - Kỳ, Hồ Liên cũng 
dành một phần để nói về quan hệ Việt - 
Hoa.

Vị đại sứ nhấn mạnh rằng mối quan hệ 
của hai nước không chỉ đơn thuần là giữa 
các chính phủ với nhau, mà còn là sự gắn 
kết của hai dân tộc từ góc độ lịch sử và 
văn hóa.

Có thể nói, đây là một quyển hồi ký nhưng 
qua đó cũng phản ánh nhiều lát cắt lịch 
sử thời Việt Nam Cộng hòa. q

Bài được đăng lần đầu trên luatkhoa.com ngày 10/12/2024.

Bảo La
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